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ó Song Đối 


Phần Quá Khứ Đối Lập 


(Atitavärapaccanika) 


Phần Người 


_—.—= -————-(Puggalavara)}-- - -. 


<S (lấn Gi: 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Dën Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối | 

Vấn — xuôi: Yassa rapakkhandho nuppajjittha, tassa 
vedanäkkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; "Không có!” (natthi). 


l Vấn ` ngược: Yassa vã pana vedanäkkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nuppajjitthäti? 
Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (natthiï). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vän rằng: Sắc uấn 
không từng sanh với người nào thì thọ udn không từng diét với 
người ấy phải chăng?; Hay là thọ uán không từng diệt với người 
nào thì sắc uấn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chí 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uấn không từng sanh hay 
thọ uẩn không từng điệt thì không có, chỉ có người mà sắc uẩn 
từng sanh hay thọ uẩn từng diệt, 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi; Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uấn không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược: Yassa và pana saññăkkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nưppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
on ôi w 
Chi pháp của cầu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì tướng uẩn không từng điệt 
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Gr Thích Bộ Son fi 


với người ấy phải chăng?, Hay là tưởng uấn không từng diệt với 
người nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẩn không từng sanh hay 


— tưởng uẩn không từng diệt thì không có, chỉ có người mà SẮC ` 


__ uẩn từng sanh hay tưởng uẩn từng diệt, 


3- Sắc Dën Gốc Hành Uấn Ngon Song Đốt 

Vấn — xuôi; Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
sankhãrakkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uấn không từng sanh với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uën 
không từng sanh với người nào thì hành un không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Hay là hành uấn không từng diệt với 
người nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
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Dën Song 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjan3), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẩn không từng sanh hay 
hành uẩn không từng diệt thì không có, chỉ có người mà sắc uẩn 
từng sanh hay hành uẩn từng diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, 


= = 


tassa viññanakkhandho na nirujjhitthāti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào thì thức uán 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natth). 

Vän — ngược: Yassa va pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uấn không từng diệt với 
người ấy phải chăng?; Hay là thức uấn không từng diệt với người 
nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjan3), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
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pháp của câu mỡ, bởi vì người mà sắc uẩn không từng sanh hay 
thức uẩn không từng diệt thì không có, chỉ có người mà sắc uẩn 
từng sanh hay thức uẩn từng diệt. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc sen 


Cjo Uin Goe 


(Vedanakkhandhamqla) 
1- Tho Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjittha, 


EE 


tassa saññiãkkhandho na nỉirujjhitthäti? 


Thọ uán không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (natthi). 


Vấn ` ngươc: Yassa vã pana saññäkkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho nuppajjitthäti? 


Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uấn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì f 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
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với người ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn không từng diệt với 
người nào thì thọ uấn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

_ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vi người mà 
thọ uẩn không từng sanh hay tưởng uän không từng diệt thì 
không có, chỉ có người thọ uẩn đã từng sanh hay tưởng uán đã 
từng điệt, 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha, 
tassa sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho nuppajjitthäati? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích tủy Câu 
Tro u vấn xuôi ấn ngư: 


Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của cầu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì hành uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn không từng diệt với 
người nào thì thọ uấn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà 
thọ uẩn không từng sanh hay hành uàn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người thọ uẩn đã từng sanh hay hành uẩn đã 
từng diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha, 
tassa viññänakkhandho na nirujjhitthäti? 

Thọ uấn không từng sanh với người nào thì thức un 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanãkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là thức uấn không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong c ôi và câu vấn n : 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vän rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uấn không từng diệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng diệt với người 
nào thì thọ uấn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà 
thọ uấn không từng sanh hay thức uẩn không từng dër thì 
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không có, chỉ có người thọ uẩn đã từng sanh hay thức uẩn đã 
từng diệt. 


x Kết Thúc Thọ Uẩn Gốcø2ø2 


Tuðng Ugn Gda 
(Saññakkhandhamüqla) 
1- Tưởng Dën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi Yassa saññakkhandho nuppajjittha, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhitthäti? 

Tưởng uån không từng sanh với người nào thì hành uán 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho na 


dc = = 


nirujjhittha, tassa saññakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích ve Câu 
n vấn xuôi vã OC; | 
Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì | 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tưởng 
uẩn không từng sanh với người nào thì hành uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn không từng diệt với 
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người nào thì tưởng uẩn không từng sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mó, bởi vì người mà 
tưởng uẩn không từng sanh hay hành uấn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người tưởng uẩn đã từng sanh hay hành uẩn đã 
từng điệt. 


2- Tướng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi Yassa sañũäakkhandho nuppajjittha, 
tassa viãñãnakkhandho na nirujjhitthãti? 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vän — ngược: Yassa vã pana viãñãnakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho nuppajjitthäati? ` 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không có!" (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 
Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vẫn rằng: Tưởng 


uẩn không từng sanh với người nào thì thức uán không từng diệt 
với người ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng diệt với 
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người nào thì tưởng uẩn không từng sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà 
tưởng uẩn không từng sanh hay thức uán không từng dier thì 
không có, chỉ có người tưởng uẩn đã từng sanh hay thức uẩn đã 
từng diệt. 


æ Kết Thúc Tưởng Uấn Gốce282 


Hanh (da Göe 


(Sankbārakkhandhamŭla} 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa sankhärakkhandho nuppa)jittha, 
tassa viññanakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hành uẩn không từng sanh với người nào thì thức uấn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn _ _ ngược: Yassa và pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saqkhärakkhandho nuppajjitthätl? 

Hay là thức uấn không từng diệt với người nào thì hành 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích V€ Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 
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LEE z a Eé 
elt Thich HỘ Song Đội 


Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uẩn không từng diệt với ` 
người ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn không từng diệt với người 
nào thì hành uấn không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 


cát là câu đáp ngán lại chỉ phán của câu mở, bởi vì người mà 


hành uẩn không từng sanh hay thức uẩn không từng diệt thì 
_ không có, chỉ có người hành uẩn đã từng sanh hay thức uẩn đã 
từng diệt. 


RR Kết Thúc Hành Uấn Gốc ss 


Kết Thúc Phần Người 
Erir TEE 
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ẩn So, 


Phần Cõi 


(Dkäsavara) 


Săa Ugn FGöe 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Dën Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tattha vedanäkkbandho na nirujjhitthati? 

Sắc uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn không 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vẫn — ngược: Yattha vã pana vedanalktkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thọ uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uán 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cối nào} là câu mỡ. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha (thì thọ uën 
không từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn 
không từng sanh trong cõi nào thì thọ uấn không từng diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng-sanh-nhưng thọ uẩn từng diệt. 

Yattha vã pana vedanäkkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thọ uấn không từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uấn không 
từng sanh trong cõi ấy) là câu béi, 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uđn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uấn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uấn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uän từng sanh. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, tattha 
saññãkkhandho na nirujjhitthati? 
Sắc uán không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 
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Vấn — ngược: Yattha vã pana saññakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjitthãti? 
Hay là tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
udn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi; 
Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uấn không 
_ từng sanh trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha saññãkkhandbo na nirujjhittha (thì trưởng tấn 
không từng diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn. | i 

Chí pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hôi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì tưởng ugn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng tưởng uẩn từng diệt. 

Trong cầu vẫn ngược; | 

Yattha và pana saññakkhandho na nirujjhittha (Hay 
là tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uấn không 
từng sanh trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần ˆ 
nhất của sắc uẩn. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Hay là Hưởng 
uẩn không từng điệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 


nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù tưởng uán không từng điệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


3- Sắc Uấn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjbitthäti? 

Sắc uẩn không từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
níirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjitthati7 

Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (ưppajjittha). 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Eé 


on a 
Yattha rüpakkhandho nuppajjittha (Sắc uđn không 
từng sanh trong cõi nào) là cầu mở. 
Tattha sankharakkhandho na nirujjhittha (thì hành 
uẩn không từng diệt trong cối ấy) là câu béi, 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 
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Vän Song. 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vän, vän rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uấn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng hành uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uấn không 
từng sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của cầu hỏi: không có, 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vän, vän rằng: Hay là hành 
uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
sanh/” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù thọ uấn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: YVattha rũpakkhandho nuppajjittha, tattha 
viññanakkhandho na nirujjhitthati? 
Sắc uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ẩy phải chăng? 
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Đáp: "Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjitth3ati? 


Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha viññanakkhandho na nirujjhittha (thì thức 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!" là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng thức uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yattha vã pana viññänakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uấn không 
từng sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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nhất của sắc uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
sanh?” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thức uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gëss 
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Giải Thịíc} Bộ S Đối 


Tho (lẩu Cốc 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjittha, 
tattha saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 


Thọ uẩn không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uán 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là tưởng uän không từng diệt trong cối nào thì thọ 
uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh trong cối nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là tướng uẩn không từng diệt 
trong cõi nào thì thọ uấn không từng sanh trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
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tưởng uẩn cũng không từng diệt hay thọ uẩn cũng không từng 
sanh, 


2- Tho Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn_ xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho nuppajjitthâti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


` ˆ 


Trong câu v£ | uy: QC; 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì hành uấn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn không từng diệt trong 
cỗi nào thì thọ uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng không từng diệt hay thọ uẩn cũng không từng: 
sanh. 
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3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjittha, 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhitthäti? 


Thọ uán không từng sanh trong cõi nào thì thức uấn 
không từng điệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha va pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho nuppajjitthäati? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh trong cối nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng diệt trong 
cối nào thì thọ uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uấn cũng không từng diệt hay thọ uẩn cũng không từng 
sanh. 
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Tung Uan Goe 
(Saññãkkhandhamũla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho nuppajjittha, tattha 
sankhäarakkhandho na nirujjhitthäati? 

Tưởng uẩn không từng sanh trong cõi nào thì hành uấn 
không từng điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn _— ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tattha saññakkhandho nuppajjitthăti? 


Hay là hành uán không từng diệt trong cõi nào thì SEH 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
ong câu uôi và câ n 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì hành uấn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn không từng diệt trong 
cối nào thì tưởng uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở thì 
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hành uẩn cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không từng 
sanh. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi Yattha saññãkkhandho nuppajjittha, 
tattha-viññãnakkhandho-na-niruj}hitthäti? 


——-- Tưởng uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn 

không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amantã). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha saññãkkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
T â E? ô H ` â E? ư . 


Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
không từng sanh trong cối nào thì thúc uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uấn không từng diệt trong 
cõi nào thì trởng uấn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
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thức uẩn cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không từng 
sanh. | | 


RL kết Thúc Tưởng Län Gócsəso 


Hanh Ua đế 
(Sankhärakkhandhamũla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yattha sankharakkhandho nuppajjittha, 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hành uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uän 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn _ngược: Yattha và pana viãñänakkhandho na 
nirujjhittha, tattha saqkhärakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uán không từng diệt trong cõi nào thì hành 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A 


Trong câu vấn xuôi ngược: 

Chỉ pháp của câu mở; cối Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là cân hậu vấn, vấn rằng: Hành uấn 
không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uấn không từng diệt trong 
cối nào thi hành udn không từng sanh trong cối ấy phải chăng? 
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ưĐức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uán cũng không từng diệt hay hành uẩn cũng không 
từng sanh, 


aA Kết Thúc Hành Uấn Gốc ss 


Kết Thúc Phần Gói 
ET E 
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Phần Người Và Cõi 


(Puggalokasavard) 


Sáa (lla Fda 


(Rũpakkhandhamôla) 
1- Sắc Uđn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi. Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjitha, 
tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjbitthäti? 

Sắc uän không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhitha, sudđdhäväsãnam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nuppajjittha veđanäkkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng sanh nhưng thọ uẩn từng diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng không 
từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha vedanäkkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha rũpaldkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thọ uẩn không từng điệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhitthha no ca tesam tattha 


rữpakkhandho nuppajjittha, suddhayasanam tesam tattha 
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vedanäkkhandho ca na nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy 
thọ uẩn không từng điệt nhưng sắc uẩn từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh 
cư, trong cõi ấy thọ uán không từng diệt và sắc uẩn cũng không 


————— từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nỉirujjhittha (thi 
thọ uẩn không từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 
sắc 

và bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong ` 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chỉ pháp của cầu hỏi: bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh 
và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thọ uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bàng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpänam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
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vedanakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc udn không từng sanh nhưng thọ 
uẩn từng diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, nhw 
thuyết rằng: suddhäväsänam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nuppajjittha vedanäkkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cối ấy sắc uẩn không 
từng sanh và thọ uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


ong cay vap nglro ç; 


Yassa va pana yattha vedanakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là tho uđn không từng dër với người nào 
trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjíttha (thì sắc uấn 
không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chất trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh 
và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là 
chỉ pháp của câu mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
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hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattânam tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha 
rapakkhandho nuppajjittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 


trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhavasanam tesam tattha 
vedanakkhandho ca na nirujjhittha rüpakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy thọ uấn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Dën Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
. tassa tattha saññãkkhandho na nïirujjhitthäti? 

Sắc uán không từng sanh với người.nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Don: Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 


nuppajjitha no ca tesam tattha saññãkkhandho na 
nirujjhittha, sudđhãväsänam tesam tattha rũpakkbandho 


ca nuppajjittha saññäkkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng sanh nhưng tưởng uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh 
cư, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh và tưởng uấn cũng 
không từng diệt. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha saññäkkhandho 
na nirujjhitha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjíttha, suddhavasanam tesam tattha 
saññàkkhandho ca na nirujjhittha rüpakkhandho ca 
nuppaƒjittha. . 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh 
cư, trong cõi ấy tưởng uán không từng diệt và sắc uấn cũng 
không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trọn vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhittha (¿hi 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hải. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 
sắc 

và bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư, 

Chỉ pháp của cầu hỏi: bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh 
và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cëi Tịnh cư mà thôi. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uđn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 


phú nhận đối vớt câu hỏi, như thuyết rằng: Arüapanam tesam ` 
tattha rũpakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh nhưng tưởng 
uốấn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 cầu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhâvãsânam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nuppajjittha saññäkkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng sanh và tưởng uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược, 

Yassa và pana yvattha saññäkkhandho na 
nirujjhittha (Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bấtlai,bậc A La Hán đang sanh và đang chếttrong 
cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh 

và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi như thuyết rằng: Asaũññasattanam tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uấn không từng diệt nhưng sắc uẩn 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang 
sanh và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhavasanam tesam 
tattha saññakkhandho ca na nirujjhittha rupakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy tưởng udn không từng diệt và sắc uđn cũng không từng sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhitthati? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, suddhavasanam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nuppajjittha sankharakkhandho ca na nirujjhittha. 


32 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uán không từng sanh nhưng hành uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh 
cư, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh và hành uẩn cũng 
không từng diệt. l 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha sankhärakkhandho 
nanirujjhittha, tassa tattharüpakkhandhonuppajjitthati? — 

Hay là hành uán không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattănam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha, suddhãväsãnam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành un không từng diệt nhưng sắc uẩn từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cối Tịnh 
cư, trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt và sắc uẩn cüng 
không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là cầu mó. 
Tassa tattha sankhäarakkhandho na nìirujjhittha (th? 
hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 
Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 
sắc 
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và bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh 
và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi, 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm Gm 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mó trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: Arüpanam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uán không từng sanh nhưng 
hành uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: suddhävãsânam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha sankhärakkhandho ca na 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy sắc uấn không từng sanh và hành uấn cũng không từng diệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

ấn gc: 
Yassa vå pana yattha samkharakkhandho na 


nirujjhittha (Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu më. 


Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai, bậc À La Hán đang sanh 
và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn không từng dét với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattănam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nïirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppaljjittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy hành uán không từng diệt nhưng sắc uấn 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhãväsãnam tesam  tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cối Tịnh cư, trong cõi 
ấy hành uiẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

4- Sắc Uấn Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhítthäti? 
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Sắc uän không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjitha no ca tesam tattha viãñãnakkhandho na 
nirujjhittha, sudđdhäväsänam tesam tattha rữpakkhandho 


ca nuppajjittha viññãnakkhandho ca na nirujjhittha. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uấn không từng sanh nhưng thức uấn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh 
cư, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh và thức uẩn cũng 
không từng điệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññänakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjitthätl? 

Hay là thức uán không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

- Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhHtha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha, suddhávasanam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca na b cường rũpakkhandho ca 
nuppajjittha. 

. Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thức uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tinh 
cư, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt và sắc uán cũng không 
từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uấn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 
Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhittha (thì 
thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 


sắc | 

và bậc Bất lai, bậc A La Hán dangsanh và dang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sảnh 
và đang chết trong cãi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn không 
từng diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mó trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpãnam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
viãññãnakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh nhưng 
thức uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của cả 2 cầu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: suddhäãvãsänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha viññänakkhandho ca na 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy sắc uđn không từng sanh và thức uẩn cũng không từng điệt) 
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là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

T câ n 

Yassa vã pana yattha viññänakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thúc uấn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mỡ. | 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uấn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cối Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh 
và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 


Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cöi Vô tưởng là 
chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, nhu thuyết rằng: Asaññasattäanam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhitha nọ ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi 
Tinh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 câu më và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết ` rằng: suddhävãsänam tesan  tattha 
viññãnakkhandho ca na nirujjhittha rũpakkhandho ca 
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iái Thích Bộ Song Đôi 


nuppajjittha ( đối với những người ở trong cỗi Tịnh cư, trong cói 
ấy thức uẩn không từng diệt và sắc uấn cũng không từng sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uấn Gốc soso 


Tho (ën Gs 
(Vedanäkkhandhamnula) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuô, Yassa vyattha  vedanäakkhandho 
nuppajjitha, tassa tatha saññâakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhittha, tassa tattha vedanakkhandho nuppajjitthâti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
T ˆ Lẻ ER ` ˆ E e 
Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. Bậc Bất lai, bậc 
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A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, ván rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uấn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là 
tưởng un không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở thì tưởng 
uẩn cũng không từng diệt hay thọ uẩn cũng không từng sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa vyattha vedanäakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha sapkhärakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uän không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? ` 

Đáp; “Phải rồi! (amant3). 

Vấn ngược Yassa va pana  yattha 
sankbarakkhandho na Hnirujjhittha, tassa tattha 
vedanakkhandho nuppajjitthätí? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp; “Phải rồi! (amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. Bậc Bất lai, bậc 
A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cối 


Tịnh cư. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì hành uấn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn 
không từng diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩấn không 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở thì hành 
uẩn cũng không từng diệt hay thọ uẩn cũng không từng sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi, Yassa yattha vedanakkhandho 
nuppajjitha, tassa tatha viññânakkhandho na 
nirujjhitthäti? l 

Thọ uấn không từng sanh với người nào trong cëi nào 
thì thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


41 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Ui 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viñfäņakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha vedanākkhandho 
nuppajjitthati? 

Hay là thức uán không từng diët với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
câu ôi và n š 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân dang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. Bậc Bất lai, bậc 
A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uấn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn không 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phới rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng không từng điệt hay thọ uẩn cũng không từng sanh. 


RR Kết Thúc Thọ Uấn Gốc&2#2 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Cưởng (lẩu Gda 
(Saññãkkhandhamnla) 


1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi; Yassa yattha saññäkkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 


Tưởng uãn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (äamantä). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhitha, tassa tattha ` saññãkkhandho 
nuppajjitthãti? 

Hay là hành uấn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đúp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. Bậc Bất lai, bậc 
A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uấn 
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không từng diệt với người nào trong cối nào thì tưởng uấn không 
từng sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tướng. Bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tinh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi pháp của cầu më thì hành 
uẩn cũng không từng diệt hay tướng uẩn cũng không từng sanh. 


2- Tướng Uën Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññakkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha viññânakkhandho na nirujjhitthati? 

Tưởng uän không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjihittha tassa tatha ` saññäkkhandho 
nuppajjitthãti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


~ As A 


ong câu vấn xuô â : 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 

đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. Bậc Bất lai, bậc 

A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi 
Tịnh cư. 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn không 
từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thúc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn không 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách dåp đồng rằng "Phái rồif”là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chí pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không từng sanh. 

œœœ Kết Thúc Tưởng Uẩn Gär sos 


fank tả» << 
(Sankharakkhandhamüla) 


1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha sankhärakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññãânakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

_ Hành uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viãñãnakkhandho 
na nirujjhitha tassa tattha sankhäarakkhandho 
nuppajjitthäti? 
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Hay là thức uấn không từng điệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. Bậc Bất lai, bậc 
A La Hán đang sanh và đang chết trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uấn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uĝn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành uấn không 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tướng. Bậc Bất lai, bậc A La Hán đang sanh và đang chết trong 
cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng không từng diệt hay hành uẩn cũng không từng sanh. 


ax Kết Thúc Hành (än Ge sen 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 
dën H 
Kết Thúc Phần Quá Khứ Đối Lập 
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Song töl 
Phần Vị Lai Thuận Tùng 


(Anagatavaraanuloma) 


Phần Người 


(Puggalavara) 


=Sấa Ugn Gite 


(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uấn Ngon Song Đối 

Vän — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjissati, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!". 

Vấn ngược Yassa vã pana vedanäakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam uppajjantänam ye ca 
arũpam uppajjitvãa parinibbäyissanti tesam 
vedanäakkhandho nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho 
uppajjissati, itaresam tesam vedanakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uán hay những người nào sẽ sanh vào trong cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn thì thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
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không sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài 
ra thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


T à = ô "éi 

Yassa rũpakkbandho uppajjissati (Sắc uấn sẽ sanh với 
người nào) là câu mỡ. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uấn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uấn sẽ 
sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ 
uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người 
phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và 
cõi Vô sắc là chí pháp của câu mở thì thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana vedanảkkhandho nirujjhfssati (Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc udn së sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
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uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
sát na sanh của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả 


— tigữthiềnsắc giới); 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp: 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh 
trong cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uán nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
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(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bản, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp Bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi 
Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pacchimabhavìkänam nppajjantãnam ye 
ca arũpan uppajjitvã parinibbayissanti tesam 
vedanäkkhandho nirujjhíssatÍ no ca tesam rữpakkhandho 
uppajjissati (Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uán và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn thì tho uấn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
tesam vedanäakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjissati (Đối với những người ngoài ra thì thọ uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi; Yassa rũpakkhandho uppajjissati, tassa 
saññäãkkhandho nirujjhissatit? 
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Sắc uẩn sẽ sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải ré", 

Vấn ngược: Yassa vã pana saññakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ 


sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam uppajjantäanam ye ca 
arũpam uppajjitva parinibbayissanti tesam 
saññakkhandho nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho 
uppajjissati, itaresam. tesam saññākkhandho ca 
nirujjhissati rapakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cói tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì 
tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uiẩn sẽ sanh với 
người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uän và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ 
uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uấn nữa. Người lạc vô nhân, người 
phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và 
cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 


T A A. : 

Yassa và pana saññäkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diét với người nào) là cầu mó, 

Tassa rữpakkhandho uppajjissati (thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm só, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
sát na sanh của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uấn (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi viên tịch Níp Bàn 

52 
Muc Luc 


https://hotriphapbao.com/ 
và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uän nữa. 
Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 
Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 


trong cõi ngũ uẩn nữa. 
Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ un, cối ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi 
tứ thiền) và sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp Bàn, 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi viên tịch Níp Bàn là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam uppajjantänam ye ca arũpam 
uppajjitvā parinibbäayissani tesam saññäkkhandho 
nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho uppajjissati (Đối 
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d On 
với những người kiếp chót đang sanh trong cỗi tứ uẩn, cói ngũ 
uẩn và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp 
Bàn, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không sanh với những 
người ấy). 


Tiếp dën Ngài nëu lân 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ sanh 
trong cỗi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc 
là chi pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
tesam saññâkkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjissati (Đối với những người ngoài ra thì tưởng uấn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn __ xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjissati, tassa 
sankhäarakkhandho nirujjhissattti? 

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào thì hành uấn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho tppajjissatTti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam uppajjantinam ye ca 


arũpam uppajjitva parinibbäyissanti tesam 
sankhärakkhandho  nirujjhisai no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjissati, itaresam tesam 


sankbarakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjissati. 
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hí ĝ Đối 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn thì hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uấn sẽ không 
sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì 
hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yassa rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uẩn sẽ sanh với 
người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandbho nirujjhissati (thì hành uấn 
sẽ điệt với người ấy) là câu hải. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ trẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. ` 


Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ 
uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người 
phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và 
cõi Vô sắc là chí pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa và pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt với người nào) là cầu mở. 
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Tassa rũpakkhandho nppajjissati (thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
sát na sanh của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi viên tịch Níp Bàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ un nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu béi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
i! (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Bao thấp và sau đó sẽ sanh vào 
8 cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ ugn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong 7 cõi vui đục gìới, 9 cõì sắc giới (trừ cõi 
tứ thiền) và sẽ sanh trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp Bàn. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi viên tịch Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam uppajjantanam ye ca arũpam 

: uppajjitvā parinibbâyissanti tesam sankhärakkhandho 
nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho uppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp 
Bàn thì hành uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn sẽ không sanh với những 
người ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
tesam sankhäaralkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho 
ca uppajjissatl (Đối với những người ngoài ra thì hành uẩn sẽ 
diệt và sắc uđn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
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này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjissati, tassa 


viññänakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uán sẽ sanh với người nào thì thức uấn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!". 

Vấn ` ngược: Yassa và pana viññänakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãänam uppajjantãnam ye ca 
arũpam uppajjitva parinibbäyissanti tesam 
viññänakkhandho nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho 
uppajjissati, itaresam tesam viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cỗi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn thì thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì 
thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


T ˆ M ô . 
Yassa rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uẩn së sanh với 
người nào) là câu mở. 
Tassa viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
sanh với người nào thì thức uẩn sẽ điệt với người ấy phải chẳng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ 
uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uán nữa. Người lạc vô nhân, người 
phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và 
cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ điệt. 


Trong cầu vấn ngược: 


Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ điệt với người nào) là câu mỡ. 


Tassa rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uấn sẽ sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
sát na sanh của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uấn (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh 
trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hon) rồi viên tịch Níp Bàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uán nữa, 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu béi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uấn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 

7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh 

trong cõi Vô sắc rồi viên tịch Níp Bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
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đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi 

Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi viên tịch Níp Bàn là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pacchimabhavikänam uppajjantäanam ye 

ca arüpam uppajjitvà parinibbäayissanti tesam 
viññänakkhandho nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho 
tuppaj[issati(Đối với những người kiếp chót đang sanhtrongcỗi——— 
tứ uđn, cõi ngũ uẩn và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn thì thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngữ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 

` tesam viññânakkhandho ca nirnjjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjissatl (Đối với những người ngoài ra thì thức uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn GCL 


Tho Ugn Gig 
(Vedanäkkhandhamnla} 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa vedanakkhandho ' uppajjissati, 
tassa saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ điệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đáp; “Phải rồi!”. 

Vấn ngược Yassa vā pana saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; Pacchimabhavikãnam uppajjantänam tesam 
saññãkkhandho nirujjbissati no ca tesam 
vedanakkhandho uppajjissati, itaresam saññakkhandho 
ca nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì 
tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjissati (Thọ uẩn sẽ sanh 
với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nirujjhissati (thì Gréng uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hối này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chát) đang sanh và đang 
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chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở 
` thì tưởng uấn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 
Yassa vã pana saññãkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uấn sẽ diệt với người nào) là cầu mở. 


Tassa vedanäkkhandho uppajjissati (thì thọ un sẽ 


sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi, 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ un sẽ sanh với người ấy 
phải chẳng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantänam tesam 
saññäkkhandho nirujjhissati no ca tesam 
vedanäkkhandho unpajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uấn, cỗi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng 
thọ uán sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
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lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phủ nhận đối với cầu hồi, như thuyết rằng: itaresam 
saññäkkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
uppajjissati (đối với những người ngoài ra thì tưởng uẩn sẽ diệt 
và thọ uấn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa vedanakkhandho uppajjissati, 
tassa sankhäarakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn ngược: Yassa vā pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho uppajjissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uán sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam uppajjantäanam tesam 
sankhärakkhandho nirujjhisai no ca  tesam 
vedanäkkhandho uppajjissati, itaresam 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ - 
uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì hành 
uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 
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Yassa vedanäkkhandho uppajjissati (Thọ uấn sẽ sanh 
với người nào) là câu mở. 
Tassa sankhäarakkhandho nirujjhissati (thì hành uấn 
sẽ diệt với người ấy) là câu hỏi. | 
Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 


cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở 
thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uấn sẽ diệt với người nào) là cầu mở. 


Tassa vedanäkkhandho uppajjissati (thì thọ uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hài này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ điệt với người nào thì thọ uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chí pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hồi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikänam uppajjantänam tesam 
sankharakkhandho ` nirujjihissati no ca tesam 
vedanäkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt nhưng 
thọ uán sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresarn 
sankharakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
uppajjissati ( đối với những người ngoài ra thì hành uấn sẽ điệt 
và thọ uẩn cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi Yassa vedanakkhandho uppajjissati, 
tassa viññanakkhandho nirujjhissatiti?7 
Thọ uẩn sẽ sanh với người nào thì thức uấn sẽ diệt với 
ngưởi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi. 

Vấn ngược Yassa và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanâkkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào thì thọ uấn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? I 

_ Đáp: Pacchimabhavlkänam uppajjantäanam tesam _ 
viññäpakkhandho nirujjhissati no ca ` tesam 
vedanäkkhandho uppajjissati, itaresam viññanakkhandho 
ca nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì thức 
uấn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong cầu vấn xuôi: 


Yassa vedanakkhandho uppajjissati (Thọ uẩn sẽ sanh 
với người nào) là câu mở. 


Tassa viññänakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán sẽ 
sanh với người nào thì thức uấn sẽ điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phỏi rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang 
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chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng sẽ diệt, 
Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana viññanakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanäkkhandho uppajjissati (thì thọ uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabbavikãnam uppajjantänam tesam 
viãññänakkhandho nirujjhissati no ca  tesam 
vedanalkkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiến chót 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uấn, thức udn sẽ điệt nhưng 
thọ uấn sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
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lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
viññänakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
uppajjissati (đối với những người ngoài ra thì thức uẩn sẽ diệt 
và thọ uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 


` 2m... Í - rs. Ap 


thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œc Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc een 


Tuðng Un Sa 
(Saññakkhandhamüla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi Yassa saññãkkhandho trppajjissati, 
tassa sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!". 

Vấn _ ngược; Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññãkkhandho uppajjissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãnam uppajjantäanam tesam 
sankhärakkhandho niujjhissai no ca  tesam 
saññäkkhandho uppajjissati, itaresam sankhärakkhandho 
ca nirujjhissati saññãkkhandho ca uppajjissati. 
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Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uän sẽ diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì 
hành uán sẽ diệt và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho uppajjissati (Tưởng uẩn sẽ 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho niruJjhissati (thì hành uẩn 
sẽ điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở 
thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


ong câu 
Yassa và pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 
Tassa saññãkkhandho uppajjissati (thì trởng uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là cầu hỏi. 
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la) ích 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
: kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
———— cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantanam tesam 
sankhãrakkhandho nirujjhissai no ca tesam 

- saññäkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ udn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt nhưng 
tưởng uẩn sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati saññãäkkhandho ca 
uppajjissati ( đối với những người ngoài ra thì hành uẩn sẽ diệt 

L và tưởng uđn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
t thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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2- Tưởng Uấn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi Yassa saññãkkhandho uppajjissati, 


> z = 


tassa viũñãnakkhandbo nirujjhissatiti? 


Tưởng uẩn sẽ sanh với người nào thì thức uán sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn _ ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãnam uppajjantănam tesam 
viññãnakkhandho Hnirujjhissati no ca tesam 
saññãkkhandho uppajjissati, itaresam viññãnakkhandho 
ca nirujjhissati saññãkkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn, thức uần sẽ diệt nhưng tưởng uấn sẽ không 
sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì 
thức uẩn sẽ điệt và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


A 


n vã j; 
Yassa saññãkkhandho uppajjissati (Tướng uấn sẽ 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa viññanakkhandho nirujjhissati Gel thức udn sẽ 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chí pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ sanh với người nào thì thức uẩn sẽ điệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 


aa wan e en 


bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và dang 
chất trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mó. 


EE) 


Tassa saññãkkhandho uppajjissati (thì tưởng uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 


. kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 


cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào thi SCH uẩn sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
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trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikänam uppajjantänam tesam 
viññäuakkhandho ` nirujjhisai no ca  tesam 
saññäkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn, thức udn sẽ điệt nhưng 
tưởng uẩn sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp 
chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Itaresam 
viññãpakkhandho ca nirujjhissati saññäkkhandho ca 
uppa[jjissati (đối với những người ngoài ra thì thức uấn sẽ diệt 
và tưởng uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


ca Kết Thúc Tưởng Dän Gốceoao 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hanh tân Goe 


(Sankhãrakkhandhamnla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa saqkharakkhandho uppajjissati, 
tassa viññãänakkhandho niruj|hissatiti? 


Hành uẩn sẽ sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ẩy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!”. 

Vấn — ngược: Yassa và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa sankhãrakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uấn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam uppajjantäanam tesam 
viññãnakkhandho nirujjhissai no ca tesam 
sankhärakkhandho uppajjissati, itaresam 
viññänakkhandho ca nirujjhissati sankhärakkhandho ca 
uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 


` uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt nhưng hành uẩn sẽ không 


sanh với những người ấy; còn đối với những người ngoài ra thì 
thức uẩn sẽ diệt và hành uẩn cũng sẽ sanh. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vẩn xuôi: 


Yassa saqkharakkhandho uppajjissati (Hành uẩn sẽ 
sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uấn sẽ 


` diệt với người ẩy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uán sẽ 
sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phi rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa vā pana viññänakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thúc uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa sankhảrakkhandho uppajjissati (thì hành uấn 
sẽ sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uán sẽ diệt với người nào thì hành uấn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantäanam tesam 


—————— Vviãñãnakkhandho_———nirujjhissati no ca tesam 


j= = am w—— — A s... 


sankharakkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thúc uẩn sẽ diệt 
nhưng hành uđn sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam viññãnakkhandho ca nirujjhissati 
sankhärakkhandho ca uppajjissati (đối với những người 


- ngoài ra thì thức uẩn sẽ diệt và hành uẩn cũng sẽ sanh) là câu 


đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(co Kết Thúc Hành Un G cmm 


Kết Thúc Phần Người 
— K sS 
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Phần Cõi 


(O0kãsavara) 


các (ẩn 5e 
(Rũpakkhandhamnia) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi, Yattha rũpakkhandho uppajjissati, 
tattha vedanakkhandho nírujjhissatTtí? 

Sắc uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chàng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjissati 
no ca tattha vedanakkhandho nirujjhissati, pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati vedanakkhandho ca 
nirujjbissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh nhưng thọ uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh 
và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yattha vã pana vedanakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha vedanãakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjissati, pañcavokäre tattha 
vedanäkkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
upp2jjissati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhung sắc uẩn sẽ không 
sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc 
uẩn cũng sẽ sanh. 
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— ___ — — GIảiThíchBộ Song Đối 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uấn sẽ sanh 
trong cõi nào) là câu mở. 


_ Tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
__ điệttrong cõi dy) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ uẩn, 
Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngữ uán mà thôi, 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uën 
sẽ sanh trong cài nào thì thọ uấn sẽ diệt trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 

'.  Asaññasatte tattha rũpakkbandho uppajJjissati no ca tattha 
y vedanākkhandho nirujjhissati (Trong cỡi Vô tưởng, sắc uẩn 
|... sẽ sanh nhưng thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
` nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngữ uẩn là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 

nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 

rũpakkhandho ca tuppajjissai vedanâäkkhandho na 

nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uốn sẽ sanh và thọ uđn cũng 
sẽ điệp) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
F — phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

| Yattha và pana vedanakkhandho nirujjhissati (Hay 
; là tho un së điệt trong cõi nào) là câu mở, 


79 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 

Lin Song 

Tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uđn sẽ 
sanh trong cối ấy} là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ sanh trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpaklkhandho 
uppajjìssati (Trong cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn 
là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hôi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hồi, như 
thuyết rằng: pañcavokare tattha vedanakkhandho ca 
nirujjhissati rūpakkhandho ca uppajjissati (trong cối ngũ 
uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho uppajjissati, 
tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 
| Sắc uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 
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- Giải Thích Bộ Song Đối 


Đúp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjissati 
no ca tattha saññãkkhandho nirujjhissati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati saññãkkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh nhưng tưởng uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh 


và tưởng uán cũng sẽ dër 

Vấn ngược Yattha vã pana sañũakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha saññãkkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppsajjissati, pañcavokäre tattha 
saññäkkhandho ca nirujjhissatdi rũpakkhandho ca 
uppajjissati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ 
điệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Eg As 


Tron i: 

Yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uẩn sẽ sanh 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là cầu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. | 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uĝn 
sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjissati no ca tattha 
saññakkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tưởng, sắc uấn sẽ 
sanh nhưng tưởng udn sẽ không diệt trong cối ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp 
của cå 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjissatl saññäkkhandho na 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh và tưởng uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha và pana saññãäkkhandho nirujjhissatl (Hay là 
tung uẩn sẽ diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy) là câu hôi, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngữ uẩn là nơi sanh lên của ngữ uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uán sẽ sanh trong cối ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong về trước, 
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có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 


saiñäkkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjissati (Trong cõi Vô sắc, tưởng uấn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 


phu thuyết rằng: pañcavokare tattha saññakkhandho ca — 


ee ras a s 


nirujjhissati rüipakkhandho ca uppajjissati (trong cối ngũ 
uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi Yattha rũpakkbhandho uppajjissati, 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaũñasatte tattha rũpakkhandbho uppajjissati 
no ca tattha sankhãrakkhandho nirujjhissati, pañcavokäare 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati sankhärakkhandho 
ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh nhưng hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh 
và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược; Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Arũpe tattha sankhärakkhandho nirujjhissati 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjissati, pañcavokäre 
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tattha sankharakkhandho ca nirujjhissati rūpakkhandho 
ca uppajjissati, 
Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn 
Yattha rũpakkhandho uppaliissati (Sắc uẩn së sanh 
trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là cầu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ dër trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc un là chỉ pháp của câu mở trong 
vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjissati no ca tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tướng, sắc 
uẩn sẽ sanh nhưng hành uấn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: païñcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati sankhärakkhandho 
na nirnjjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh và hành uẩn 
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cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yattha vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uën sẽ 


AE 


sanh trong cối ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngữ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ sanh trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uấn là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
sankhãrakkhandho  nirmujjhissai no ca tattha 
rũpakkhandho uppajjissati (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uấn sẽ không sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 


lên 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của 


cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjissati (trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Un Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 
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Uấn _ xuôi Yattha rũpakkhandho uppajjissati, 
tattha viññänakkhandhbo nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjissati 
no ca tattha viññãnakkhandho nirujjhissati, pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjissati viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh nhưng thức uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh 
và thức uấn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược; Yattha vā pana viññâpakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjissati, pañcavokäre tattha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppaƒƒíssati. 

Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ điệt 
và sắc uàn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi; 
Yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uấn sẽ sanh 
trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uấn 
sẽ diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải chăng? 


—Y anarasanni an 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjissati no ca tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
sẽ sanh nhưng thức uĝn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
nirujjhissatl (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn së sanh và thức uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 
Yattha và pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 


. là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rüpakkhandho uppajjissatì (thì sắc uấn sẽ 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 
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Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uổn sẽ sanh trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uän là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
viãñãnakkbandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjissati (Trong cõi Vô sắc, thức uán sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha viãññãnakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjissati (trong cối ngũ 
uấn, thức uẩn sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 

- trực tiếp (đi ngay). 


m Kết Thúc Sắc Uấn Gốcø2ø2 


‘Jho Un Gde 


(Vedanakkhandhamüla) 
1- Thọ Uán Gốc Tưởng Uán Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi. Yattha vedanakkhandho uppajjissati, 


tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi)”. 
Vấn ngược Yattha vã pana saññãkkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho uppajjissatiti? 
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on 


Hay là tưởng uẩn sẽ diëttrong cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 8 


danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uđn sẽ 
sanh trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ điệt trong cõi ấy phải chăng? 
Hay là tưởng uấn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uấn là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


lấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho uppajjissati, 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissatitI?. 

Thọ uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trừng 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho uppajjissatiti? 


Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn s sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ré", 
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So 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

T câu vấn xuôi và câu vấn C: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh un và 26 cõi ngũ uãn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn sẽ 
sanh trong cối nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cỗi ấy phải chăng? 
Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uấn sẽ sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!" là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu më, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mó thì hành uấn cũng sẽ điệt 
hay thọ uän cũng sẽ sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yattha vedanäakkhandho uppajjissati, 
tattha viãññanakkhandbo nirujjhissatiti? 

Thọ uấn sẽ sanh trong cõi nào thi thức uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!”. 

Uấn — ngược: Yattha và pana viñãñänakkhandho 
níruƒjhissati, tattha vedanakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rou" 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó; câu-hỏi-này-]à câu hậu-vấn; vấn-rằng: Thọ-uẩnm eg 
sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải chăng?, 
Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uấn sẽ sanh trong 
cõi dy phải chăng? 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uẩn cũng sẽ sanh. 


agag Kết Thúc Thọ Uấn Gốc sen 


Tưởng Uan Cốc 
(Saññãkkhandhamnla) 


1- Tưởng Uẩn Góc Hành Un Ngon Song Đối 


. Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho- * uppajjissati, tattha 
sankhärakkhandhonirujjhissatiti?-—--- - 


o _ Tưởng uẩn së sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ diệt 
"` trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải ré", 
: Vấn — ngược; Yattha vã pana sankhärakkhandho 
2 nirujjhissati, tattha saññãkkhandho uppajjissatiti? 
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ấn 
Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!”. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, béi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chí pháp của câu mở thì hành uấn cũng sẽ diệt 
hay tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 


2- Tướng Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho nppajjissati, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!”. 

Vấn ` ngược: Yattha và pana viñãõänakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song. Đối 
Đáp: “Phải réi", 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Y= 


= 
SE uy ý Hàn 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
sẽ sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uấn cũng sẽ diệt 
hay tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 


aa Kết Thúc Tưởng Uấn Gốcø222 


—JÑanf, Hân Cøa 


`. ER D (Sankhärakkhandhamnla) i 


1- Hành Uẩn Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha sankhärakkhandho uppajjissati, 
tattha viññanakkhandho nirujjhissatiti? 
Hành uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ré", 
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St n 
Vấn — ngược: Yattha vã pana viññanakkhandho 
nirujjhissati, tattha sankharakkhandho uppajjissatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ròi”. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


^ N A 


o vã i và câu vấ OC; 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn sẽ 
sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ diệt trong cõi ấy phải chăng?; 
Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uấn sẽ sanh trong 
cõi ấy phải chằng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uấn cũng sẽ diệt 
hay hành uấn cũng sẽ sanh. 


œ#œ¿ Kết Thúc Hành Uấn Gốc #22 


Kết Thúc Phân Cõi 
TE S 
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SE Thích Ea Sọng Đi 
Phần Người Và Cõi 


(Puggalokasavara) 
Ska Uan 25a 
(Rüpakkhandhamüla) — 
1- Sắc Uán Gốc Tho Dän Ngon Song Đối 
1 Vn xuôi: Yassa vyattha  rũpakkhandho 


"i 


uppajjissati, tassa tattha vedanakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissai no ca tesam tattha vedanäkkhandho 
nirujjhissati, pañcavokäränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjissadi vedanakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn sẽ sanh nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

"Vấn _ ngược: Yassa va pana yattha 
vedanakkhandho nirujjhissati, tassa tattha ripakkhandho 
uppajjissatti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam pañcavokaram 
tppajjantänam arũpänam tesam tattha vedanaäkkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissatl, itaresam pañcavokäräanam tesam tattha 
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vedanakkhandho ca nirujjhissati rüpakkhandho ca 
uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi ngũ 
uẩn thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uấn sẽ 


sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha veđdanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi Vô tưởng nữa, 
với cãi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ un sẽ diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Asaññasattanam tesam tattha rữpakkhandho uppajjissati 
no ca tesam tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh 
nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi ngữ uẩn và sẽ sanh trong cỗi 


mä mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là ` 


= W 


chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
pañcavokäränam tesam tatthha rũpakkhandho ca 
uppajjissati vedanäkkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh và 
thọ uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


| [ong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana yattha vedanãkkhandho nirujjhissati 
(Hay là thọ uấn sẽ diệt với người nào trong cỗi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uẩn 
sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. | 

Chi pháp của cầu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi ma mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uän và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngữ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay lå 
thọ uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uấn sẽ sanh 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn và sẽ 
không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (người kiếp 
chót gián tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikanam pañcavokäram 
uppajjantänam arũpanam tesam tattha vedaniäkkhandho 
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idi Thích Bô Song Đối 


nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uấn sẽ diệt nhưng sắc 
uiẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chất trong cõi ngõ uán và së sanh 


trong cõi mà mình đang ở nữa; với 21 cõi ngữ uẩn (trừ 5 cõi ` 
Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokãränam tesam tattha vedanakkhandho 
ca nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjissati (đối với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn thì thọ 
uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). | 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi Yassa  yattha  rũpakkhandho 
uppajjissatl, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 
Sắc uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Äsañỗñasattänam tesam tattha rũpakkhandho 


uppajjissadi no ca tesan tatha saññãkkhandho 


nirujjhissati, pañcavokäränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjissadi saññäkkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn së sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt, 
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Vấn — ngược: Yassa và pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãnam pañcavokäaram 
uppajjantănam arũpanam tesam tattha saññäkkhandho 
nirujjhisai no ca tesam tatthha rũpakkhandho 
uppajjissati itaresam pañcavokäränam tesam tattha 
saññãkkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
upp2jjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi ngũ 
uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

T âu uỗi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở, 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi Vô tướng nữa, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngõ uấn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ó nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cự). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh 
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Bộ 


trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 


sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân _ 


đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Võ tưởng nữa, với cối Vồ tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjissati 
no ca tesam tattha saññäkkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh 
nhưng Hưởng uĝn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
pañcavokáranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjissati saññäkkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người ở trong cỗi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh và tưởng 
uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Tr ấn 

Yassa vã pana yattha saññäkkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uđn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uấn 
sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bon sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ A 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngữ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cối ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 


102 
Mục Lục 


I https://hotriphapbao.com/ 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 

sanh trong cõi Vô sắc, với +cõi Vô sắc-Ngườiphàmtamnhân;3- - 

bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 

trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 

câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 

thuyết rằng Pacchimabhavikanan pañcavokäram 

uppajjantäanam arũpãnam tesam tattha saññ3kkhandho 

nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nppajjissati 

(Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uấn và 

người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng un sẽ diệt nhưng 

sắc uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 

đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 

sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà 

` mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 

L. pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 

phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 

_pañcavokäränam tesam tattha saññakkhandho ca 

i nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjissati (đối với những 

1 người ngoài người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn 

sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 

này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 
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So 


Vấn xuôi: Yassa  yattha ` rũpakkhandho 
uppajjissati, tassa ` tattha sankhärakkhandho 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành uán 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissati no ca tesam tattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokäränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjissai sankharakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cài ấy 
sắc uẩn sẽ sanh nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh và hành uấn cũng sẽ diệt, 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjissatTftI? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam pañcavokäram 
uppajjantanam arũpanam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjissati, itaresam pañcavokãränam 
tesam tatha sankharakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkbhandho ca uppaƒjjíssati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh tường cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cối ấy; 
còn đối với những người ngoài người kiến chót ở trong cõi ngũ 
uẩn thì hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uấn sẽ 
sanh với người nào trong cõi nào} là câu mở. 


Tassa tattha sapkhärakkhandho nirujjhissati (thi 


hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hdi. 


Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi Vô tưởng nữa, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi, 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 


- đang sanh và dang chết trong cõi Vô tướng và sẽ sanh trong cõi 


Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattänam tesam tattha rữpakkhandho uppajjissati 
no ca tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh 
nhưng hành uán sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ sanh 
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trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
tppajjissati sankhärakkhandho ca nirujjhlssati (đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh và 
hành uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Yassa vā pana yattha sapkhärakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajJissati (thì sắc uấn 
sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uán (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ ugn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uän (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 
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Giải Thích Bô Song Đối 
và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình 

đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 


nær Y 


TEE nan. anana 


EE, 


Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành udn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uän (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cối Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng Pacchimabhavikanam pañcavokäram 
uppajjantänam arũpanam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhissai no ca tesam tattha 
rũpakkhandho tppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi ngũ uấn và người ở trong cõi Vô sắc, trong 
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cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không sanh với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ 
uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: itaresam pañcavokäränam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhíssati rũpakkhandho ca ` 
uppajjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ở trong 
cõi ngũ uẩn thì hành uẩn sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


ấn uó: Yassa  yattha  rũpakkhandho 
uppajjissati, tassa tattha viñõãnakkhandbho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn 
sẽ diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissati no ca tesam tattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokãaranam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjissat viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ 
sanh nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ 
sanh và thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Pacchimabhavikaänam pañcavokãram 
uppajjantänam arũpänam tesam tattha viññänakkhandho 
nirujjbissai no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjissati, itaresam pañcavokaränam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca nirwjjhissat rũpakkhandho ca 
tppajjissati. 

Đối vớinhững người kiếp-chót đang sanh-trong cõkngũ— 
uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn thì thức 
uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
sanh với người nào trong cối nào) là cầu mỡ. 


EE) 


Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissati (thì 
thức ën sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi Vô tưởng nữa, 
với cõi Vô tưởng 

-=e Và'4 người phàm73 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối 
Tịnh cư) mà thôi. 


109 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 

Uấn Song 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 

sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vë 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjissatií 
no ca tesam tattha viññanakkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cối Vô tưởng, trong cối ấy sắc uẩn sẽ sanh 
nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cỗi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
pañcavokaranam tesam tattha rupakkhandho ca 
uppajjissatí viññãnakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cối ngũ uẩn, trong cối ấy sắc uẩn sẽ sanh và 
thức uán cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Yassa và pana yattha viññänakkhandho 
nirujjhíssati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjissati (thì sắc uán 
sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ 
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uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 

cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 

là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngữ uän, 35 tâm sở, 3- 

7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
—f(gtời kiếp chótgiámtlẾBP}Ƒ—————————————————~ 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngữ-uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ sanh 
với gười ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tarn 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi nen 
uän (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cối Sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikânam pañcavokaram uppajjantănam 
arüpanam tesam tattha viãñänakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam tattha rũpalkkhandho uppajjissati (Đối với những 
người kiếp chót đang sanh trong cỗi ngũ uẩn và người ở trong 
cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức udn sẽ digt nhưng sắc uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 
21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäranam tesam 
tattha viññanakkhandho ca nirujjJhissati rũpakkhandho ca 
uppajJjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ở trong 
cối ngũ uẩn thì thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aR Kết Thúc Sắc Uấn Gốc o£o 
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Bộ ği 
Tho (ẩn Goe 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäakkhandho uppajjissati, 


Thọ uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải réi", 

Vấn _ ngược: Yassa va pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãnam uppajjantänam tesam 
tattha saññãkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjissati, itaresam catuvokäränam 
pañcavokārānam tesam tattha saññAkkhandho ca 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uán, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn 


-së không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 


những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn thì trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ điệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanäakkhandho uppajjissati (Thọ uẩn 
sẽ sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 
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Tassa tattha saññãkkhandho nirujjbissati (thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uấn sẽ diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong cối mà minh đang ở nữa, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư) là cht pháp của câu 
mớ thì trởng uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saññäkkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjissati (thì thọ 
uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
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7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 
và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 


—.."--a.- an 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 


` tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 


uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi 
ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãanam tuppajjantinam tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uiấn 
sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
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và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu më và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
nu thuyết rằng itaresam  catuvokäränam 
pañcavokaranam tesam tattha saiñakkhandho ca 
nirujjbissati vedanảkkhandho ca uppajjissati (đối với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn thì trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


ấn xuôi: Yassa yattha vedanàkkhandho uppajjissati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissatitl? 

Thọ uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
vån sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam uppajjantänam tesam 
tattha sankhäraklchandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanảkkhandho uppajjissati, ítaresam catuvokäranam 
pañcavokäranam tesam tattha sapkharakkhandho ca 
nirujjhissati veđanäkkhandho ca tppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng thọ uấn 
sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn thì trong cõi ấy hành uẩn sẽ điệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjissati (Thọ uẩn 
sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


an ss na 


F——=— = E e 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). | 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
sanh với người nào trong cõi nào thì hành uën sẽ diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uán và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 


tứ uán, 21 cõi ngũ uẩn {trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu 


mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


_ Trongcâuvấnngược _... .................... 
Vasen vā pana yattha sankhãrakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uđn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là cầu mở. 
Tassa tattha vedanakkhandho uppajjissati (th? thọ 
uđn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cài tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
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nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khố) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uän (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cu). 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cối mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ un sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uấn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikanam tuppajjantăinam tesam tattha 
sapkhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
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vedanäkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn, trong cõi ấy hành uẩn 
sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi-ngũ-uẩn-(trừ-5-cõi-Tịnh-eu}-là-chi-pháp-của-cả-2-câu-mở và- -- 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: itaresam catuvokäranam 
pañcavokaränam tesam tatha sankharakkhandho ca 
nirujjhlssati vedanakkhandho ca uppajjissati (đối với 
|... những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn thì hành uẩn sẽ diệt và thọ uán cũng sẽ sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


d Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjissati, 
| .. tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissatiti? 
f. ¬ Thọ uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn 
l së diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
a _... Đáp: "Phải rồi”. ¬~-....... 
Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedan3kkhandho uppajjissatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Pacchimabhavikäanam uppajjantanam tesam 
tattha viññänakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjissati, itaresam catuvokäranam 
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pañcavokäranam tesam tattha viññanakkhandho 
nirujjhlssati vedanäkkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uần sẽ điệt nhưng thọ uẩn sẽ 
không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thức uán sẽ diệt và thọ uán cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjissati (Thọ uẩn 
sẽ sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissatl (thi 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu béi, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cỗi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uđn sẽ 
sanh với người nào trong cõi nào thì thức uán sẽ diệt với người 
ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!" là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). là chí pháp của câu 
mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược; 
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Yassa vã pana yatha viññänakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uán sẽ diệt với người nào trong cõi 
hào) là câu mở, .: 
Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjissati (th? thọ 
triển sẽ sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 


_ Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc I 


: ` Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 

I uẩn, cõi ngü uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 

i nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 

cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
: = ởnữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
|... 7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cði ngữ uẩn (trừ cõi Sắc 
i cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 
; và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
l và đang chếttrong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
| .. mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uën, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi 
|; Tinh cu). 
H Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
` ` hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn 
+ "và sẽ sanh tröhg cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn; 21 
| cõi ngũ udn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì tho uấn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 


121 
Mục Lục 


—— Y. --- 


https://hotriphapbao.com/ 


uấn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uän, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chi pháp của cầu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikanam uppajjantäinamn tesam tattha 
viññänakkhandho nirujjhissat no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjJissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uán sẽ 
diệt nhưng thọ uấn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ udn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cự) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đổi với câu hỏi, như 
thuyết rằng: ïitaresam catuvokäranam pañcavokäränam 
tesam tatthha viññäpakkhandho ca nirujjhissati 
vedanảkkhandho ca uppajjissati (đối với những người ngoài 
người kiếp chót ở trong cõi tứ uấn, cõi ngũ udn, trong cõi ấy thức 
uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
aca Kết Thúc Thọ Uấn Gcs 


Tung (ap Ga 
(Saññàkkhandhamüla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
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Vấn xuôi: Yassa yattha sañũäklkhhandho uppajjissati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissadti? 

Tưởng uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!". 


nirujjhíssati, tassa tattha saññakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là hành uấn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam tưtppajjantanam tesam 
tattha sanpkhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjissati, ltaresam catuvokäränam 
pañcavokärânam tesam tattha sapkhârakkhandho ca 
nirujjhissati saññãkkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uán sẽ điệt nhưng tưởng uán 
sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
_Tro ôi: f f a 

Yassa yattha saññakkhandho uppajjissati (Tưởng 
uán sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là cầu më. 

Tassa tattha saukharakkhandho nirujjhissati (th? 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uấn {trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Un Zong me 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uän, 
cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


T ˆ Eé 5 

Yassa vā pana yattha sapkhirakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha saññãkkhandho uppajjlssatl (thì tưởng 
uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uän, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ vän và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
- hành uấn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
| sanh với người ấy trong cõi ấy phải chãng?— —— — ` — 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 

,  tcsinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
i x uän, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). + người 
¡ phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
. ngũ wën và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ó nữa, gọi là 
` ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
i nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
i, (theo cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
|. sự phủ nhận đối với câu hỏi nhu thuyết rằng: 
Pacchimabhavikâanam uppajjantanam tesam tattha 
i  sankhirakkhandho nirujjhissat no ca tesam tattha 
|- saññãkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
F đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành udn 
` ` ` sẽ diệt nhưng tưởng tấn sẽ khôngsanhvới những người ấy trong ` -- ` 
| cõi ấy). 
8 Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
n hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
Ì`_ và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
+- câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng itaresam — catuvokäranam 
pañcavokäranam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
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nirujjhissati saññãkkhandho ca uppajjissati (đối với những 
người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ tiẩn, 
trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng sẽ sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho uppajjissati, 
tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rôi”. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññãänakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha saññakkhandho uppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãanam uppajjantanam tesam 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho uppajjissati, itaresam catuvokäräanam 


EE 


pañcavokäränam tesam tattha viññänakkhandho ca 


nirujjhissati saññakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uấn 
sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uấn sẽ diệt và tưởng uấn cũng sẽ sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yassa yattha saññäkkhandho uppajjissati (Tưởng 
uđn sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññâuakkhaodho nirujjhissati (chỉ 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 


và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cối tứ uän, 21 
cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng udn 
sẽ sanh với người nào trong cối nào thì thức uấn sẽ điệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quá hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ ugn, 
cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
tứ uín, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu 
mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt, 

Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha  viññãnakkhandho 


— —nrujJbissatl (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trọng cối _ _ 


nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññ3kkhandho uppajjissati (thì tưởng 
uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi, 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
wën, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tinh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikanam uppajjantnam tesan tattha 
viññänakkhandho nirujjhissai no ca tesam tattha 
saññäkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
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Giải Thí } Bô S Đối 


diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 


`. E 1... sẻ. cốc ch 


câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đổi với câu hỏi, 
như. thuyết rằng: itaresam catuvokaraänam 
pañcavokaranam tesam tattha viãñãnakkhandho ca 
nirujjhissati saññäkkhandho ca uppajjissati (đối với những 
người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và tưởng uấn cũng sẽ sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Gece Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốcoøo 


can Udha Gigs 
(Sapkharakkhandhamnla) 
=~ 1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Moon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vyattha sankhärakkhandho 


uppajHssati, tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissatiti? 


Hành uän sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!". 


129 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Dën Song —.——————— _ —~- 

Vấn ngược: Yassa va pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhissatl, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjissatti? 

Hay là thức uán sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabbavikanam uppajjantầnam tesam 
tattha viãññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjissati, itaresam catuvokäranam 
pañcavokäränam tesam tattha viññänakkhandho ca 
nirujjhissati sankhârakkhandbo ca appajjissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng hành ugn 
sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đổi với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và hành uẩn cũng sẽ sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

T âu Vv; ôi: 

Yassa yattha sapkhärakkhandho uppajjissati (Hành 
uiấn sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha viññänakkbandho nirujjhilssati (thi 
thức uĝn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uấn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn sẽ 
sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bới vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 


i 
eeaeee e eee e e i r e REEL =7 Sre Casas 
i 
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Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana yattha viñãñänakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thúc uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho uppajjissati (thi 
hành uốn sẽ sanh với người ấy trong cối ấy) là cầu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ. uan mg cõi Sắc 


"cứu cánh? (theo cách gián tip) a EE 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uän (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam uppajjantinam tesam tattha 
viññânakkhandho nirujjhissai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức 
uán sẽ điệt nhưng hành uẩn sẽ không sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uän và sẽ sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng itaresam catuvokäränam 
pañcavokäranam tesam tattha viññaãnakkhandho ca 
nirujjhissati sankharakkhandho ca uppajjissati (đối với 
những người ngoài người kiếp chót ở trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, trong cói ấy thức uẩn sẽ diệt và hành uẩn cũng sẽ sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 
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Giải Thích Bô Song Đối 


R Kết Thúc Hành Uẩn GCI 


Kết Thúc Phần Người Và Cat 


dE 


Kết Thúc Phần Vị Lai Thuận Tùng 
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Ca i Si ———————=—-- 
Phần Vị Lai Đối Lập 
(Anãgatavũrapaccanika) 


Phần N gười 


(Puggalavära) 


Sa (Mab Ga 
(Rüpakkhandhamüla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Däi 


Vấn _ xuôi Yassa rũpakkhandho nưppajjissati, 
tassa vedanäakkhandho na nirujjhissatïti? 

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào thì thọ uấn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam uppajjantänam ve ca 
arüpam uppajjitvā parinibbäyissanti tesam 
rũpakkhandho nuppajjissati no ca tesam vedanakkhandho 
na nirujjhissati, parinibbantänam tesam ruũpakkhandho ca 
nuppajjissati vedanakkhandho ca na nirujjhíssati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn hay những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không sanh nhưng thọ uấn sẽ diệt 
với những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ 
uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn _ ngược; Yassa và pana vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjissatitl? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 
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Gi >. Béi 
Đáp: “Phải rồi!. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
âu vấn xuôi: 


Yassa rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uấn sẽ không 
sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uấn 
sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
sát na sanh của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào 
_ cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 


cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn s sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 3 bậc Thánh quá hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi 
Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pacchimabhavikänam uppajjantänam ye 
ca arüpam uppajjiva parinibbãyissanti tesam 
rũpakkhandho nuppajjissati no ca tesam vedanäkkhandho 
na nirujjhissati (Đối với những người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và những người sẽ sanh vào cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không sanh nhưng thọ uấn 
sẽ diệt với những người ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
parinibbantaänam tesam rũpakkhandho ca nuppajjissati 
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vedanäkkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ 
không sanh và thọ uán cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana vedanäakkhandho na nirujjhissati | 
(Hay là thọ uán sẽ không diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjissati (thì sắc uẩn sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: bậc À La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uán sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 


-— ——— sát na-diệt-của-13-tâm-tử tam nhân, 35-tâm së, bon sắc nghiệp. - ---. 


diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uẩn cũng sẽ 
không sanh. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjissati, 
tassa saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 
Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 
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Đáp: Pacchimabhavikanam uppajjantäảnam ye ca 
arũpam uppajjitvä parinibbäyissanti tesam 
rũpakkhandho nuppajjissati no ca tesam saññâkkhandho 
na nirujjhissati, parinibbantänam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjissati saññakkhandho ca na nirujjbissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không sanh nhưng tưởng uẩn sẽ 
diệt với những người ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ không sanh 
và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn _ ngược: Yassa va pana saññàkkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải réit", 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

T Koseng U 

Yassa rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uán sẽ không 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññakkhandho na nirujjhissati (thì trởng uẩn 
sẽ không diệt với người ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) së chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
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sát na sanh của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong _ 


cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viền tịch Níp Bản 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uán 
sẽ không sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 ; bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 


tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi 
tứ thiền) và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
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sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi së 
viên tịch Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự 
phủ nhận đổi với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãänam uppajjantäinanm ye ca arùpam 
uppajjitva . parinibbäyissant  tesam rũpakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam saññäkkhandho na nirujjhissati 
(Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cối 
ngũ uđn và những người sẽ sanh vào cõi V sắc rồi sẽ viên tịch 
Níp Bàn, sắc uấn sẽ không sanh nhưng tưởng uấn sẽ diệt với 
những người ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc À La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
parinibbantänam tesam rũpakkhandho ca nuppajjissatl 
saññäkkhandho ca na nirujjhlssati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uốn, sắc udn sẽ 
không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diét) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uán sẽ không diệt với người nào) là câu mö. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjissatl (thì sắc uẩn sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là trưởng 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay 

————sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân; 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp--- 
diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uẩn cũng sẽ 
không sanh. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjissati, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhissatti? 

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikânam uppajjantâầnam ye ca 
arũpam uppajjitva parinibbayissanti tesam 
rũpakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjissati sankhãrakkhandho 
ca na nirujjhissati. 
se Đối-với những người-kiếp-chót đang sanh-trong-cõi-tứ -——— 
uẩn, cõi ngũ uấn và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt 
với những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ không sanh và hành 
uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ` ngược; Yassa va pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandbho nuppajjissatiti? 
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Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp; "Phải rồi!". 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uấn sẽ không 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhlssati (thì hành 
uẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn, gợi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
sát na sanh của 8 tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. | 

3 bậc Thánh quả hữu hoc đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không sanh với người nào thì hành uẩn sẽ SE diệt với DEE? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 


_7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào 


cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi 
Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chỉ 


__ pháp của câu mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 


như thuyết rằng: Pacchimabhavikãnam uppajjantănam ve 


ca arũpam uppajjiväa parinibbäyissani  tesam 
rũpakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cói tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và những 
người sẽ sanh vào cối Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ 
không sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc À La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
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tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
parinibbantanam tesam rũpakkhandho ca nuppajjissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uấn sẽ 
không sanh và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong cầu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana sankharakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjissati (thì sắc uấn sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uán, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hói này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu më thì sắc uấn cũng sẽ 
không sanh. 
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GIỚI RICH Do pong Ql 
4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uán Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjissatl, 
tassa viññânakkhandho na nirujjhissatiti? 
Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 
_ Đáp, Pacchimabhavikãnam uppajjantänam ye ca 


' 
' 

RE ———— a 
ma" : ç 


A= UDA IDETE IEA mesa san... 


arũpam uppajjitva parinibbäyissanti tesam 
rũpakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
viññänakkhandho na nirujjhissat, parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjissati viññànakkhandho 
ca na nirujJhissatl. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tử 
uẩn, cõi ngũ uän và những người sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không sanh nhưng thức tẩn sẽ diệt 
với những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, sắc uẩn sẽ không sanh và thức 
uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjissatitl? 


Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 


` së khong sanh với người ấy phải mái 
Lesben "Ee áp: “Pà yal — 7 Se DEEN 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trọng câu vấn xuôi: 
Yassa rüpakkhandho nuppajjissati (Sắc uấn sẽ không 
sanh với người nào) là câu mỡ. 


Tassa viññänakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ không digt với người ấy) là câu hôi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và 
sau đó sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay 
sát na sanh của 8 tâm tực sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả 
ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui duc giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tám sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không sanh với người nào thì thức udn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người 
phàm tam nhân đang sanh trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới 
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(trừ cõi tứ thiền) sẽ chứng đắc Đạo thấp và sau đó sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm tục sinh tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngữ thiền sắc giới), 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào 
=: =:—cðÍ-Vô sắc rồi sẽ viên-tịch Níp Bàn-3-bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi 
Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Pacchimabhaviktânam uppajjantänam ye 
ca arüpam uppajjiitva parinibbäyissani tesam 
rũpakkhandho nuppajjissatl no ca tesam 
viññänakkhandho na nirujjblssati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uấn và những người sẽ 
sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, sắc uấn sẽ không sanh 
nhưng thức uẩn sẽ điệt với những người ấy). 


t Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng là 

d chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có 

ì sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 

SS = --parinibbantānam tesam- rūpakkhandho--ça. nuppajjissatl... 
viññänakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong côi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, sắc uấn sẽ 
không sanh và thức uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana viññänakkhandho na nirujjhissatl 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mó. 


D me ën A e Ae DÉI 


na... 
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Tassa rũpakkhandho nuppajjissati (thì sắc uẩn sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mé, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uẩn cũng sẽ 
không sanh. 


ca Kết Thúc Sắc Uấn G6csopo 
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Gidi Thí i Bô Š Đối 


Tho tliẩn Goe 
(Vedanäkkhandhamnila) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho ama Madi tassa 


:—:—-salñäkkhandhona-niruj)hissaliti?- -—------ -— u 


Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikanam uppajjantänam tesam 
vedanakkhandho nuppajjisaU no ca  tesam 
saññäkkhandho na nirujjhissati, parinibbantänam tesam 
vedanäkkhandho ca nuppajjissati saññãkkhandho ca na 
nirujjhissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không sanh nhưng tưởng uẩn sẽ 
điệt với những người ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không 
sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ` ngược; Yassa và pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nuppajjissatiti? 


-ò._———-.Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọuẩn ` ` 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải réit, 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi; 
Yassa vedanäkkhandho nuppajjissati (Thọ uấn sẽ 
không sanh với người nào) là câu mỡ. 
Tassa saññãkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng uẩn 
sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cëi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tho uán 
sẽ không sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đổi với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikảnam uppajjantänam tesam 
vedanakkhandho nuppajjjssai no ca tesam 
saññakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không 
sanh nhưng tưởng uấn sẽ điệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantanam tesam 
'vedanäkkhandho ca nuppajjlssati saññãkkhandho ca na 
nirujjhlssati ( đối với những người đang viên tịch Nim Bàn trong 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, thọ udn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng 
sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay 
là trởng uẩn sẽ không diệt với người nào) là cầu mỡ. ` 

Tassa vedanäakkhandho nuppajjissati (thì thọ uấn sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uđn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp c của câu mở thì thọ uẩn cũng sẽ 


i. : không sanh: - SC Ee 


2- Thọ Uẩn gốc Hành Dën Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yassa vedanäkkhandho nuppajjissati, tassa 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: Pacchimabhavikänam tuppajjantânam tesam 
vedanäakkhandho  nuppajjissati no ca tesam 
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sankhärakkhandho na nirujjhissati, parinibbantänam 
tesam vedanakkhandho ca nuppajjissati 
sankhàarakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cỗi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không sanh nhưng hành uän sẽ diệt 
với những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, thọ uẩn sẽ không sanh và 
hành uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho nuppajjJissatti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uấn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bär Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa vedanakkhandho nuppajjissati (Thọ uấn sẽ 
không sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhäărakkhandho na nirujJhlssati (thì hành 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
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tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uën 


sẽ không sanh với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 


nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikänam uppajjantánam tesam 
vedanakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
sankharakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, thọ uën sẽ 
không sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantânam 
tesam vedanäkkhandho ca nuppajjissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissatì (đối với những người 
"đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ udn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ — 
không sanh và hành uẩn cũng sẽ không điệt) là cầu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 
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Trọng câu vấn ngược; 

Yassa vā pana sankharakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không điệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa vedanakkhandho nuppaJjissati (thì thọ uán sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không điệt với người nào thì thọ uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thọ uán cũng sẽ 
không sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa veđanäakkhandho nuppajjissati, tassa 
viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào thì thức uấn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam uppajjantănam tesam 
vedanakkhandhio  nuppajjissati no ca  tesam 
viññänakkhandho na nhujjhissati, parinibbantânam 
tesam vedanäakkhandho ca nuppajjissati 
viññänakkhandho ca na nirujjhissati. 
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Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uán, thọ uẩn sẽ không sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt 
với những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không sanh và thức 
uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ` ngược; Yassa vã pana viññänakkhandho na 


nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nuppajjJissatiti? ˆ 


Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ré", 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjissati (Tho uấn sẽ 
không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 


Mucic 


và bác A La Hán dang viên-tịch-Níp-Bàn-trong.cõi.tứuẩn,.... 
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Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
sẽ không sanh với người nào thì thúc uẩn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikänam uppajjantăanam tesam 
vedanäkkhandho nuppajjisati no ca  tesam 
viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uấn sẽ không 
sanh nhưng thúc uẩn sẽ diệt với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
parinibbantänam tesam vedanäkkhandho ca nuppajjissati 
viũñänakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ 
không sanh và thức uán cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp [đi ngay). 

[rong câu vấn ngược: 

Yassa và pana viññänakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thúc uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjissati (thì thọ uấn sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cði ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay lå thúc 


.... ổn sẽ không điệt với người nào thì thọ uấn sẽ không sanh với 


người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc À La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thọ uấn cũng sẽ 
không sanh. 

e Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc so 


“Tưởng Uan Gde 
(Saññakkhandhamüla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi Yassa saññãkkhandho nuppajjlssatl,. 


— tassa sankhärakkhandho na nirujjhisšatiti? ` 


Tưởng uán sẽ không sanh với người nào thì hành uẫn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; Pacchimabhavikänam uppajjantänam tesam 
saññãkkhandho nuppajjissati mo ca  tesam 
sankhäarakkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam 
tesam saññäkkhandho ca nuppajjissati 
sankharakkhandho ca na nirujjhissati. 
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Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng hành uẩn sẽ 
điệt với những người ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uấn sẽ không 
sanh và hành uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược; Yassa va pana sankhärakkhandho na 


nirujjhissati, tassa saññakkhandho nuppajjissatitl? 
Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ra", 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


A + = 


Yassa saññakkhandho nuppajjissati (Tưởng uẩn sẽ 
không sanh với người nào) là cầu mó. 


Tassa sankharakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn sẽ không sanh với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhần, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikänam uppajjantänam tesam 
saññakkhandho - nuppajjlssatiE——no- —- ca- ---tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uën, cõi ngũ udn, tưởng uẩn sẽ 
không sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantầnam tesam saññãkkhandho ca nuppajjissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uấn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn 
sẽ không sanh và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là cầu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


A 
[rong cầu van ngược: 


Yassa vā pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành udn sẽ không diệt với người nào) là cầu mỡ. 


Tassa saññäkkhandho nuppajjissati (thì tưởng trấn sẽ 
không sanh với người ấy) \à câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng uấn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ 
không sanh. 


2- Tướng Uẩn Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa saññakkhandho nuppajjissati, 
tassa viãñäpakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam uppajjantänam tesam 
saññãkkhandho nuppajjissati no ca tesam 
viññänakkhandho na nirujjhissati, parinibbantäanam 
tesam saññakkhandho ca nưppa]jjissati viññãnakkhandho 
ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng thức uẩn sẽ 
diệt với những người ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không 
sanh và thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññänakkhandho na 
niruƒjhissati, tassa saññãkkhandho nưppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uán sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññäkkhandho nuppajjissati (Tướng uẩn sẽ 
không sanh với người nào) là cầu mở. 


Tassa viññãnakkhandho na mm... bào thúc 


tấn sẽ không diệt với người ấy)1à câu-hỏi---—-- —- - -- 


Chỉ pháp của cầu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn sẽ không sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 


- người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikănam uppajjantänam tesam 
saññäkkhandho nuppajjjssati no ca tesam 
viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uiẩn sẽ không 
sanh nhưng thức uẩn sẽ điệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
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nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: parinibbantanam tesam 
saBõñäkkhandho ca nuppajjissati viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati (đới với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uğn, cõi ngũ uẩn, tưởng uấn sẽ không sanh và thức uẩn 
cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Tro âu c: 


Yassa và pana viññanakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa saññiäkkhandho nuppajjissati (thì tướng uán sẽ 
không sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng tiẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc À La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
dër lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ 
không sanh. 


a Kết Thúc Tưởng Uấn Gócsoso 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hanh tản G 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yassa sankhärakkhandho nuppajjissati, 
tassa-viññãnakkhandhonanirujjhissatlti—————— - -: 
Hành uẩn sẽ không sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãanam uppajjantänam tesam 
sankhärakkhandho nuppajjisai no ca tesam 
viññänakkhandho na nirujjhissati parinibbantâanam 
tesam sankhärakkhandho ca nuppajjissati 


> > m 


viññanakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uán, hành uẩn sẽ không sanh nhưng thức uẩn sẽ 
diệt với những người ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ không 
sanh và thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa sankhãrakkhandho nưppajjissatiti? 
=———-Haylàthứcuẩn-sẽ-không diệtvớingười-nào thì hành uẩn—-— 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 


Yassa sankhärakkhandho nuppajjissati (Hành uën sẽ 
không sanh với người nào) là câu mở. 
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Tassa viññäảnakkhandho na nirujjhlssati (thì thức 
uẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cỗi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uấn 
sẽ không sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chí pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pacchimabhavlkänam ưppajjautanam tesam 
sankhärakkhandho nuppajjisai no ca  tesam 
viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uán sẽ không 
sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: parinibbantanam tesam 
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sankhärakkhandho ca nuppajjissati viññänakkhandho ca 
na nirujJhissati (đối với những người đang viên tịch Ni Bàn 
trong cði tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ không sanh và thức 
udn cũng sê không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong cầu vấn ngược: 


Yassa vã pana viññãnakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhãrakkhandho nuppajjissati (thì hành uẩn 
sẽ không sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Min 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uën sẽ không diệt với người nào thì hành uấn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
s——:———sát-na-diệt của 13-tâm-tử-tam-nhân,.35-tâm-sở,. bọn-sắc.nghiệp- .._ 
diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ 
không sanh. 


œa Kết Thúc Hành Uấn G6czoso 


Kết Thúc Phân Người 
Abe K oda 
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Phần Cõi 


(0käsavara) 


Sda thản Ga 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjissati, 
tattha vedanäkkhandho na nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ uấn sẽ không 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!" (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjissatTti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

T A E A3, 

Yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cối nào) là cầu mở. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uẩn 
sẽ không điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đúc Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjanä) rằng “Sẽ diệt” là câu đáp đối lập lại với câu 
hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh nẩn là chỉ pháp 


_ của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ khỗng sanh nhưng thọ uẩn sẽ ` 


diệt. 
câ c: 

Yattha vá pana vedanakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thọ uán sẽ không diét trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjissati (thì sốc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có, 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
udn sẽ không điệt trong cối nào thì sắc uẩn sẽ không sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 


` (paligativisajjanä) rằng “Sẽ sanh!” là câu đáp đối lập lạivới câu—-- 


hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn 
là chỉ pháp của câu mở, cho đù thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc 
uấn sẽ sanh. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjissati, tattha 
saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 
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S 

Sắc uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì tưởng uán sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Sẽ diệt” (nirujjhbissatl). 

Vấn — ngược: Yattha vā pana saññàkkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjissatTti? 

Hay là tưởng uän sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho na nirujjhissati (thì tướng 
uđn sẽ không điệt trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có, 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sốc udn sẽ 
không sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjana) rằng “Sẽ diệt” là câu đáp đối lập lại với câu 
hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ không sanh nhưng tướng uấn sẽ 
diệt, 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññäkkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mở. 
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Giải Thích Bộ Song poi 

Tattha rũpakkhandho nuppajjissati (thì sắc uấn sẽ 
không sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
nn DO Oé câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng ` 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ không sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(pa]igativisajjana) rằng “Së sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu 
hỏi, bởi vì cõi Vô trởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uấn 
là chỉ pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng 
sắc uẩn sẽ sanh. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yattha rũpakkhandho nuppajjissati, tattha 
sankhäralkkhandho na nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn sế không sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 


~- ---———Dáp: “Sẽ diệt!" (niruJJ]hlssati). _ 


Vấn — ngược; Yattha vã pana sankhápakihandhor na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjissatiti? 


Hay là hành uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
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Yattha rũpakkhandho nuppaljlssatl (Sắc uấn sẽ 
không sanh trong cỗi nào) là cầu mỡ. 

Tattha sankhäraklichandho na níirujjhissati (thi hành 
uán sẽ không điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không digt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjan3) rằng “Sẽ diệt” là câu đáp đối lập lại với câu 
hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh ugn là chi pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ không sanh nhưng hành uẩn sẽ 
diệt, 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uấn sẽ không diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjissatl (thì sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ không sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đúc Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjan3) rằng “Së sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu 
hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uấn 
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sắc uấn sẽ sanh. 
4- Sắc Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjissati, tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 


GREEN Sắc uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ: 


——~——-€hỉ pháp của câu mở:-4 cõi Vô sắc là nơisanh lên của 4 


không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Së diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là thức uấn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cối nào) là câu mở. 
Tattha viññânakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uán sẽ không diệt trong cối ấy) là cầu hỏi. 


danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn sẽ 
không sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjanã) rằng “Sẽ điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu 
hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp 
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của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ không sanh nhưng thức uẩn sẽ 
diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vā pana viãññãnakkhandho na nirujjhíssati 
(Hay là thức uán sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppaƒjjíssati (thì sắc uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: cóí Vô tướng ià nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn, 

Chí pháp của cầu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ không sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đấp bằng cách đáp ngược 
(paligativisajjanä) rằng “Së sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu 
hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn 
là chi pháp của câu mở, cho dù thức uän sẽ không diệt nhưng 
sắc uẩn sẽ sanh, 


œœœ¿ Kết Thúc Sắc Uẩn Gëss 
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Tho (hiển Ga 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Dän Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjissati, 
tattha saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 


Thọ uấn sẽ không sanh trong cõi nào thì tưởng uns ˆ 
không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi”. 

Vấn ngược: Yattha và pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanäakkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uán 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Tr â ôi v vã c: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không sanh trong cõi nào thì tưởng uđn sẽ không điệt trong cõi 
ấy phải chăng?, Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
tưởng uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uấn cũng sẽ không sanh 
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2- Tho Dën Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjissati, 
tattha sapkhảrakkhandbo na nirujjhissati? 

Thọ uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải ròi”. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sapkhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là hành uấn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uán 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rou, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn sẽ 
không sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? Hay là hành udn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái röl!” là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc udn là chi pháp của câu mở thì 
hành uấn cũng sẽ không diệt hay thọ uấn cũng sẽ không sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
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Vấn xuôi Yattha vedanakkhandho nuppajjissati, 
tattha viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? I 
Đáp; "Phải réi", 
__... Vấn _ ngược; Yattha vã pana viññãnakkhandho na . 


` nÏrujjhissati, tattha vedanäkkhandbo nuppajjissatiti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uấn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; "Phải rồi!". 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ udn sẽ 
không sanh trong cỗi nào thì thức uấn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phái chăng?, Hay là thức uấn sẽ không điệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn sẽ không sanh trong cối ấy phải chăng? 


. Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái röi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tướng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng sẽ không sanh. 
ca Kết Thúc Thọ Uẩn Gốcaoø2 _ 
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VILSE ¬ ————=—=————— 
C7uóng (Ide Ga 
(Saññäkkhandhamüla) 

1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yattha saññakkhandho nưppaljissati, 
tattha sapkhäarakkhandhbho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn ` ngược; Yattha vã pana saqkhảrakkhandho na 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là hành uán sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”, 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ không sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ không điệt trong cõi 
ấy phải chăng?;, Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì 
tưởng udn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uấn cũng sẽ không diệt hay tưởng uín cũng sẽ không sanh. 
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- Tưởng Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi. Yattha saññakkhandho nuppajjissati, 
tattha viãñãnakkhandho na nirujjhlssatiti? 
Tưởng uän sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 


NET 


Vấn ` ngược; Yattha vã pana viññäpakkhandho na 
nirujJhissati, tattha saññäkkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng 
uấn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải réit", 


'Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uán. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vän rằng: Tưởng udn 
sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng?, Hay là thức uán sẽ không diệt trong cối nào thì 
tưởng uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy phải chẳng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay tướng uẩn cũng sẽ không sanh. 

œø#œ Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốcoso2 
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Hanh Udn 3⁄54 
(Sankhärakkhandhamila) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
xuôi: Yattha sapkhärakkhandho 
nuppajjissati, tattha viññãpakkhandho na nirujjhissatiti? 
Hành uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rain, f 
Vấn _ ngược; Yattha va pana viññanakkhandho na 
nirujjhissati, tattha sankhảrakkhandho nuppajjissatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uấn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!”. 
Trình Hày Chí Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


T A r. ô i À a “ n e 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uấn sẽ 
không sanh trong cối nào thì thức un sẽ không điệt trong cõi ấy 
phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ không diệt trong cối nào thì asan 
udn sẽ không sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
cầu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uán cũng sẽ không diệt hay hành uẩn cũng sẽ không sanh 
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Giúi Thích Bộ Song Đôi 
a Kết Thúc Hành Un Gốc #2a2 


Kết Thúc Phần Gói 
Ze he <@&s6 


— Phần Người Và Cõi 


(Puggalokäsavara) 


Sde Un €?øs 
(Rüpakkhandhamüla) 


1-. Sắc Uën Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati, 
tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 


` Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
i tho uán sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
x Đáp: Pacchimabhavikanam ` ` pañcavokäram 


uppajjantänam arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam tattha vedanakkhandho na 


~ nirujjhissati, parinibbantanam tesam tattha 
i rũpakkhandho ca nuppajjissati vedanākkhandho ca na 
nirujjhissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uấn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không 
sanh nhưng thọ uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uän 
cũng sẽ không diệt. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho 
na nirujjhissatl, tassa tattha ` rũpakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattàmam tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhissati no tesam tattha 
rüpakkhandho nuppajjissati, parinibbantánam tesam 
tattha vedanākkhandho ca na nirujjhissati rūpakkhandho 
ca nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thọ uấn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ sanh với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ ẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
T. i: 

Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjissati (Sắc uấn së 
không sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjbissati (thi 
thọ uấn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 
cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uán (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


180 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Giải ó 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, 


cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uän, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, họn 
sắc nghiệp; bọn mạng quyền-cửu-sắc-diệtlần-sau-cùng;với-30—— 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc ẩn 
sẽ không sanh với người nào trong cối nào thì thọ uấn sẽ không 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam 
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nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh). 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãanam pañcavokäaram uppajjantänam 
arüpanam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjissati no ca 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh nhưng thọ 
uán sẽ diệt với những người ấy trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 


cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa,gọi - 


là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantäinam tesam tatthha rũpakkhandho ca 
nuppajjissati vedanäkkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không 
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điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana yattha vedanakkhandho na 

nirujjhissatl (Hay là thọ uấn sẽ không diệt với người nào trong 
.. cõi nào) là câu mở —.  —_ "“... 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjissati (thì sắc 
uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi Vô tưởng nữa, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
==—————Bàn-trong-cõitứ-uẩn; cõi-agũ-uẩn; gọilà-ngay-sátna-diệtcủa-13——— 

tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uán sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì sắc uấn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cëi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tướng là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
AsaBñasatänam tesam tattha vedanakkhandho na 
nirưjjhissai no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjissatl (Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy thọ udn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ sanh với những 
người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của cå 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng parinibbantanam tesan ` tattha 
vedanakkhandho ca na nỉirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjissati (đối với những người đang viên tịch Ni Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt 
và sắc uấn cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


2- Sắc Uẩn Góc Tưởng Uën Ngon Song Đối 
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Vấn xuôi; Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati, 


tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhissatiti? 
Sắc uấn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Pacchimabhavikänam pañcavokäaram 
uppajjantänam arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 


EE 


nuppajjissati no ca tesam tattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati, parinibbantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati saññäkkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không 
sanh nhưng tưởng uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngữ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh và tưởng 
uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññakkhandho na 
nirujjhissatl, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: Asaññasattänam-tesam-tatthasaññakkhandho————— 
na nirujjhissatdi no ca tesam tatthha rũpakkhandho 
nuppajjissati, parinibbantänam tesam tattha 
saññãkkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjissatli. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch 
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Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy tưởng uán sẽ 
không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
không sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha saññakkhandho na nirujjhissati (thi 
tưởng uán sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uấn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 
cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Người phàm tam nhân, 3.bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uän, 
cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
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._ sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
Ë cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). f 

x Chi pháp của cầu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
¡_ Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
|: tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
F với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 


i 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
| 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
_ cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


am... 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
: sẽ không sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng tiẩn sẽ 
._ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


ee Ee VE en 


` __ Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
:_ nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
hạ trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam 
` nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ 
` udn (trừ 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
d đang sanh trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
` mình đang ó nữa, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 


Ễ (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

là Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
':. sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 
lo bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
y trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 
cu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
R 'thuyët rằng Pacchimabhavikānam pañcavokāram 
X Đụ i arũpänam tesam tattha rūpakkhandho 


VỆ M uf 
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nuppajjissati no ca tesam tattha saññakkhandho na 
niruƒƒhissati (Đối với những người kiếp chót đang sanh trong 
cõi ngũ uấn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uấn sẽ 
không sanh nhưng tưởng uđn sẽ diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: 
parinibbantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nuppajjissati saññãkkhandho ca na nirujjhissati (đốt với 
những người đang viên tịch Nim Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc un sẽ không sanh và tướng uấn cũng sẽ 
không điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
tirujjhissati (Hay là tưởng uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjissati (thì sắc 
uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi Vô tưởng nữa, 
với cõi Vô tưởng 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 


_ tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 


ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 
4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 


— đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệtcủa 19tâm tử; 35 Gm sé, bọn - 


sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 


- đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 


sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửn sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng tiển sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì sắc uấn 


`. ` së không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


AOIRA aan 


r s 


Đức Phật giải đắp bằng cách nêu lën người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và së sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatänam tesam taHha saBñ3kkhandho na 
nirujjhissal no ca tesam tattha rũpakkhandho 


._ nuppajjissati (Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong 


cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ sanh với những 


: người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang 
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viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bon sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi 
(trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi 
(trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng parinibbantinamạ tesam tattha 
saiñakkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không 
diệt và sắc uấn cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). | 


3- Sắc Dën Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati, 
tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissatïti? 


Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp  Pacchimabhavikänam pañcavokäram 
uppajjantánam arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
auppajjissati no ca tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjbissadi, parinibbantaänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không 
sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; 
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lãi ó S lối 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh và hành 
uẩn cũng sẽ không diệt. 
Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhäralkkkhandho 
na nirujjhissat, tassa  tattha rũpakkhandho 
nuppajjissatiti? l 


Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi ` 
nào thì sắc uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjissatl, parinibbantãnam tesam 
tatha sankharakkhandho ca na  nirujjhissati 
rüpakkhandho ca nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành uấn sẽ không điệt nhưng sắc uẩn sẽ sanh với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không 
diệt và sắc uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


x 
| 
x 
| 
| 
x 
x 
| 


Yassa yattha rūpakkhandho nuppajjissati (Sắc uán sẽ 
không sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mó. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhàn ngũ 
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uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uán (trừ 4 
cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi nen uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bón sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gợi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 
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Giải Thí i Bô S Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 

nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
...__ trong cõi ngũ vän, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam ` 

nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngữ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uấn 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). N 


gười phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 

sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 

bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 

trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 

câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng Pacchimabhavikanamn pañcavokäram ` 

, ` ppajjantinam arôpänam tesam tatha rũpakkhandho 

. nuppajjissati no ca tesam tattha sankharakkhandho na 

nirujjhissati (Đối với những người kiếp chót đang sanh trong 


' ði ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ 
| -. không sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi 
L, 


" #9). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 

Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 

- . tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
l với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). A người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
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mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nuppajjissati sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh và hành uẩn cũng sẽ 
không điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


T A e ë 

Yassa va pana yattha samkharakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở, 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjlssatl (thì sắc 
uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi Vô 'tưởng nữa, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tám sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cối 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc À La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ A cõi khổ). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 


hành uẩn sẽ không diét với người nào trong cõi nào thì sắc uấn 
sẽ không sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasattäinam tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjissati (Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong 


.cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ sanh với những 


người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 4 


_ người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi 


(trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 


KH na. -e. u uu H m 


ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi 
(trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng parinibbantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy hành uấn sẽ không diệt 
và sắc uđn cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong cầu vấn ngược 
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này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa  yattha  rũpakkhandho 


nuppajjissatl, tassa tattha viññapakkhandho na 
nirujjhissafHi? 

Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam pañcavokäram 
uppajjantầnam arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam tattha viññänakkhandho na 
nìrujjhissati, parinibbantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjissati viññänakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không 
sanh nhưng thức uän sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh và thức uẩn 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññãnakkhandho 
na Hnirujjhissat, tassa tattha rũpakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uän sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha 
viññanakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjissati, parinibbantanam tesam 
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tattha viññãnakkhandbo ca na nirujjhissatirüpakkhandho 
ca nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uán sẽ sanh với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thức uẩn sẽ không 


điệt và sắc udn cũng sẽ không sanh. 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

T câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjissati (Sắc uẩn sẽ 
không sanh với người nào trong cối nào) là câu mó. 

Tassa tattha viñõänakkhandho na niruj)hissati (thi 
thức uấn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam nhân ngũ 
ušán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ uẩn {trừ A 
cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 


cõi ngũ uẩn và sẽ không sanhtrong cðimà mình-đangở nữa;gọi—— 
là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Người phầm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu bọc đang 
sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cối Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 4 cõi Vô sắc 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cối mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thức un sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 9 tâm tục sinh tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 25 cõi ngũ uẩn 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc. Người 
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phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: Pacchimabhavikanam 
pañcavokäram uppajjantănam arũpänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjissai no ca tesam tattha 
—viãñãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những nguoi kiếp ` 

chót đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, 
trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cối ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 


i 

Í 

L 
nuppajjissati viññänakkhandho ca na nirujjhlssati (đối với 


__ ——_hững người dang in sich Nip Bàn trong căi ir 


uán, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không sanh và thức uẩn cũng sẽ 
không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññãpakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uấn sẽ không digt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mở. 


199 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Q. 
Fassa tattha rūpakkhandho nuppajjissati (thi sắc 
uđn sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tướng và sẽ sanh trong cõi Vô tưởng nữa, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ udn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ sanh trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Võ tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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Giải Thích Bộ 8 


Asañfasattinam tesam tadtha viññänakkhandho na 
nhujjhissai no ca tesam tatha rũpakkhandho 
nuppaJjlssati (Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy thức ugn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ sanh với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 


_na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt — 


lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ). 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi 
(trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi 
(trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng parinibbantinam tesam ` tattha 
viãñãnakkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ không sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gëss 
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Jho (le Goe 
(Vedanākkhandhamūŭla}) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yassa yattha  vedanakkhandho 
nuppajjissati, tassa tatha saññăkkhandho na 
nirujjhissatiti? | 

Thọ uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãanam uppajjantãnam tesam 
tattha vedanäakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho na niujjhissat, parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
nuppajjissati saññäkkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không sanh nhưng 
tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ 
không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa va pana yattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


ˆ 


ôi: 
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i Giải Thích Bộ S Đối 


Yassa yattha vedanäakkhandho nuppajjissati (Thọ 
uiẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha saññãkkhandho na níirujjhissati (th 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
udn, Cl ngũ uấn, gọí là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
Ë 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu hoc đang sanh trong 
t cỗÏ tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
g ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
E 7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ un (trừ cõi Sắc 
` cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 
và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cối tứ uẩn, 22 cõi 
` ` ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
L 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
|. cõi tứ un, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
)- - ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
__ — ¡ _ nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
'  cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
; Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
¡_ tưởng, với cõi Vô tưởng. 
k Chi pháp của cầu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 
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U; 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uán, cõi ngữ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uấn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu hoc là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cði tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uấn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikanam uppajjantRnam tesam tattha 
vedanäkkhandho nưppajjissa no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ uấn, cỗi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ 
uán sẽ không sanh nhưng tưởng udn sẽ diệt với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
i nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cối ngũ uán (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantanam 
.:— -asaññasattanam. -tesarn---tattha---vedanäkkhandho. - ca 
nuppajjissati saññãkkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Nip Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ 
uấn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn së không 
sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không die là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 

(đi ngay). 

Trong cậu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati (Hay là tưởng uẩn sẽ không diét với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjissati (thì thọ 

` ấn sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 

._ ' Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 

———— tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 

với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 

cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 

ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 

© nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 

. cði Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
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Dn ZOE. ————————— U a 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của câu mô thì thọ uấn cũng sẽ không sanh. 


2- Thọ Uán Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 


Vấn xuội, Yassa yattha vedanäakkhandho 
nuppajjissati, tassa tatha sankhảrakkhandho na 
nirujjbissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikâanam uppajjantAanam tesam 
tattha veđanakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho na nirujjhlssati, parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tatha vedanàkkhandho ca 
nuppajjissati sankhärakkhandho ca na nirujjhissati. 
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Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không sanh nhưng 
hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 

- những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uán sẽ 
không sanh và hành uẩn sẽ không điệt. 


na  nỉirujjhissatl, 
nuppajjissatitl? 


Vấn ngược: Yassa va paña yattha sankliarakkbandho ` 


tassa tattha vedanākkhandho 


I Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
i; nào thì tho uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 


chăng? 


` Đáp: “Phải rồi!". 


i Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
i Trong câu vấn xuôi: 


Tassa tattha 


Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjissati (Thọ 
uán sẽ không sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


sankhärakkhandho na nirujjhissatl (thi 


hành uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi, 
Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 


————ˆ— Thánh quả hữu lợc là người kiếp chót đang sanh trong cối tứ———— 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 


—— y xố. 


ngũ uán (trừ 4 cõi khó) (theo cách trurc tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
__ cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 
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f và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiến). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng, 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn ` 
sẽ không sanh với người nào trong cối nào thì hành uấn sẽ không 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quà hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
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uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uấn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uän, 25 cỗi ngũ uấn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 


"sự phủ nhận đối- với câu héi, như -thuyết: rằng: 


Pacchimabhavikanam uppajjantâanam tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
sapkhärakkhandho na nirujjhissatÌ (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ udn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
thọ uấn sẽ không sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người 
ấy trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngữ uán (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Võ — ˆ 


tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: parinibbantänam asaññasattânam tesam 
tattha vedanakkhandho ca nuppajjissati 
sankhäarakkhandho ca na nirujjhissatl (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, trong cõi ấy cõi ngũ uẩn 
và người ở trong cõi Vô tưởng, thọ uấn sẽ không sanh và hành 
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uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đắp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saukhäarakkhandho na 
nirujjhissatÍ (Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjissati (thì thọ 
uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngữ uẩn (trừ 4 cõi khó) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
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đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
Vô dë là chỉ ERR của câu mở thì thọ uẩn cũng sẽ Sc sanh. 


3- Thọ Uẩn í Gốc Thức tiẩn Ngọn Súng Đối 


Vấn xuôi: Vasen yattha vedanakkhandho 
nuppajjissatl, tassa tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissatHi? 

Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikaänam uppajjantänam tesam 
tattha vedanầäkkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha vedanäakkhandho ca 
nuppajjissati viññãnakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ un, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không sanh nhưng thức 
` uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cài ấy; còn đối với những 


————— người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 


người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không sanh 
và thức uán sẽ không diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha vedanäkkhandho 
nuppajjissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn sẽ mong sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


ˆ z A 


Trong câu vận xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjissati (Thọ 
uán sẽ không sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhissati (thì? 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ Wan {trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 


và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ un, 22 cõi 
ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trồng 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cối mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. : 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực 
tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
_ €cỗi tứuẩn, cõi ngữ uän và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ` 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Võ 


tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn 
sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn sẽ không 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uấn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ-uẩn-và sẽ không sanh-trong-cõi mà-mình-đang-ở-nữargọiHHà_——— 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tpp4jjantinam tesam tattha 
vedanäakikhandho nuppajjissai no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjlissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ udn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ 
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uấn sẽ không sanh nhưng thúc uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ tẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cå 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: parinibbantanam asaññasattănam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca nuppajjissati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhissati (đổi với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không sanh và thức 
uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññänakkhandho na 
nirujjhissatl (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjissati (thì thọ 
uẩn së không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ aon? 25 cõi ngũ uẩn (t 
- cối Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp): - SH 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ vån (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ ẩn, cối ngũ uán và sẽ không diệt trong cối mà mình đang 


ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cối ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở thì thọ uẩn cũng sẽ không sanh. 


œ#œ‡ Kết Thúc Thọ Uẩn Góc soe 
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TÔ 
Cưởng (lah 25a 


(Saññakkhandhamnila) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjissati, 
tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissatiH? 

Tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uấn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Pacchinabhavikãnam uppajjantầnam tesam 
tattha saññäkkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati, parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha saññäkkhandho ca 
nuppajjissati sankhärakkhandho ca na nirujjhissati, 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng 
hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tướng uán sẽ 
không sanh và hành uán cũng së không diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha sankhäralkkhandho 
na Hirujjhissat, tassa tattha saññäkkhandho ` 
nuppajjissatiti? 

Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi!". 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


A 


u L 
Yassa yattha saññakkhandho nuppajjissati (Tưởng 
uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì 
.. hành uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cóí 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 


cối tứ udn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi:mà mình: đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ tẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang SEN và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uän (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
udn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikäinam tuppajjantânam tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjisatl no ca tesam tattha 
sankhảrakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy 
tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uấn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
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_ lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 


(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 


cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 


IELTS SE 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: parinibbantänam asaññasatänam tesam 
tattha saññakkhandho ca nuppajjissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy Hưởng uấn sẽ không sanh và 
hành uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đắp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


T âu ƯỢC: 


Yassa và pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uán sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjissati (thì 


Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ ẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (heo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
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nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng un sẽ 
không sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi 
pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ không sanh. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjissati, 
tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhissatiti? 
Tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Pacchimabhavikanam uppajjantänam tesam 
tattha saññäkkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
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Giải Thí ó Š 


viññãpakkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam 
asaññasattānam tesam tattha saññakkhandho ca 
nuppajjissati viññanakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
nẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng 
thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tú-uẩn;-cõi-ngữ - 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ 
không sanh và thức uẩn sẽ không diệt. 

Vấn hgược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissati,y tassa tattha ` saññAkkhandho 
nuppsajjissatiti? : 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chàng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Tr âu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjissati (Tưởng 
uán sẽ không sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 


Tassa tattha-viññãnakkhandho-na-nirujjhissati-(thì — 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phầm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sình tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngữ uẩn (trừ 4 cối khổ} (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uấn, cöi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cối mà mình đang 
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ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngĩ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
trấn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
— ¬ngũ-uẩn-và-sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uän, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikâanam uppajjantinamn tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjissati mo ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng 
uẩn sẽ không sanh nhưng thức uấn sẽ diệt với những người ấy 
trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tú-uẩn; cõ¡ngũ-uẩn-và sẽ không diệt trong cõi màmình đang ` ` 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantanam 
asaññasattinam tesam tattha sañnñakkhandho ca 
nuppajjlssati viññãänakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ 
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ën và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ 
không sanh và thức uẩn sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha viññânakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào} là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjissat (thi 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uën sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/”là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
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diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ trấn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người 

_— —-]ạc vô nhân âang sanh và đang chết trong cõi-Vô-tưởng, với cõi 
Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ không 
sanh. 


æa Kết Thúc Tưởng Dën Gốc2#2 


Hanh Udha < 


(Sankhäarakkhandhamnia) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi Yassa vyattha saukharakkhandho 
nuppajjissat, tassa tattha viñũñänakkhandho na 
nirujjhissatiti? 
Hành uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikanam uppajjantänam-tesam——— 
tattha sankhArakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissati, parinibbantầnam 
asaññasattinam tesam tattha sanpkhärakkhandho ca 


nuppajjissati viññanakkhandho ca na nirujjhissati. 


Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cối tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không sanh nhưng 
thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
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uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ 
không sanh và thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viãññänakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha sankhärakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
T ˆ . ô E- 


Yassa yattha sankhärakkhandho nuppajjissati 
(Hành uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh tam 
nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong ` - 


cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi 
ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 

cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 

ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 

nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uán (trừ 

cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

N gười lạc v vô ó nhân SE sanh v và a dang. chết tiếp cỗi Vô 


Chi pháp của câu hỏi: bâc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uấn 
sẽ không sanh với người nào trong cỗi nào thì thức uẩn sẽ không 


————————— diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
| Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ vän, cõi ngũ vån, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm 
tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngữ uấẩn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
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nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với cầu hỏi như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam uppajjantanan tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành 
uđn sẽ không sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phầm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngữ uấn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantanam 
asaññasattānam tesam tattha sapkhäarakkhandho ca 
nupp4jjissati viññãnakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cối ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy hành uẩn sẽ 
không sanh và thức uấn sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

ong câ nn : 


Yassa va pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mở. 
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Fassa tattha sankhärakkhandho nupp4jjissati (thi 
hành uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõí tứ uẩn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 


tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 


sắt na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ un, 22 cối ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi 
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Udn Song 


Vô tưởng là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ không 
sanh. 


e Kết Thúc Hành Uẩn Gốc 2o 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 
hehe Xe ayay 


Kết Thúc Phần Vi Lai Đối Lập 


Giải thich 


Bộ Song Doi 
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Bộ So 


Phần Hiện Tại Quá Khứ Thuận 
Tùng 
(Paccuppannatitavãaraanuloma) 


__ Phần Người 


(Puggadlavara) 


ác tản Gde 


(Rüpakkhandhamüla) 
1- Sắc Uën Gốc Thọ Uấn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào thì thọ uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn _ ngược: Yassa và pama vedanäkkhandho 
. nirujjhittha, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 
Haylàthọ-uẩn-từng diệt với-người nào thì sắcuẩn-đang  — 


sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam arũpam uppajjantanam 
tesam vedanäikkhandho nirujjhitha no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantanam 
asalñasattam uppajjantầnam tesam vedanakkhandho ca 
niruJjhittha rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
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Län Song 

không đang sanh với những người ấy; còn đối với những người 
dang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt 
và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


T u ôi; 

Yassa rùpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang sanh với 
người nào) là cầu mỡ. i 

Tassa vedanākkhandho nirujjhittha (thì thọ uấn từng 
điệt với người ấy) là cầu béi, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gợi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn đang 
sanh với người nào thì thọ vën từng diệt với người ấy phải 
chăng? 


__ Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải röt!” là- 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì thọ uän cũng từng 
diệt, 
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Trong câu vấn ngược; 

Yassa vā pana vedanäkkhatrtdho nirujjhittha (Hay là 
thọ uấn từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

-Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. . 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhần đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. | 

Chí pháp của cầu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn dang sanh với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na điệt của 19 
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Mẫu 300 ——————>— 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chí pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantänam arũpam uppajjantänam tesam 
vedanàkkhandho nirujjhittha no ca tesam rũpaktthandho 
uppajjati (Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cối Vô sắc, thọ uấn từng diệt nhưng sắc uấn 
không đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi 
Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng pañcavokäram uppajjantânam 
asaññasattam uppajjantănam tesam vedanảkldtiandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tướng thì thọ uấn 
từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
sañfãäkkhandho nirujjhitthati? 
Sắc uấn đang sanh với người nào thì tưởng uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!". 
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tải Thí A n 3 


Vấn ngược Yassa vā pana saññakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì sắc uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantãänam arũpam uppajjantănam 


tesam saññãkkhandho nirujjhitha no ca tesam 


rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantanam 
asaññasattam uppajjantanam tesam saññäkkhandho ca 


. nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 


__ đang sanh trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 


không đang sanh với những người ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng 


._ điệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh với 


- người nào) là câu mở. 


Tassa saññäkkhandho nirujjhittha (thì tưởng uấn 
từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc udn đang 
sanh với người nào thì tưởng udn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng 
diệt, 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vā pana saññakkhandho nirujjhittha (Hay là 
tưởng uán từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkbandho uppajjati (thì sắc uấn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau 
cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 
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Giới Thich BO. s 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
` hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh ` 

của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 

Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt 
lần sau cùng, Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantãänam arũpam uppajjantanam tesam 
saññakkhandho nirujjhittha no ca tesam rüpakkhandho 
uppajjati (Đối với tất cá người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cối Vô sắc, tưởng uấn từng diệt nhưng sắc uấn 

_ không đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lân 4 
z L người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 
r uấn,gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uän, 35 tâm 

:.... sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi 

Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng pañcavokảram uppajjantanam 
... asaññasattam uppajjantanam tesam saññäkkhandho ca 
.. Hirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjati (đối với những 
+. người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng thì tưởng 


—— s — yem. 
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uđn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi; Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
sankhäarakkhandho nirujjhitthãti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!". 

Vấn ` ngược: Yassa và pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantãänam arũpam uppajjantanam 
tesam sankhärakkhandho nirujjhitha no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantanam 
asaññasattam uppajjantänam tesam sankhärakkhandho 
ca nirujjhittha rtũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh với những người ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngữ uán và cõi Vô tưởng, hành uẩn từng 
diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang sanh với 
người nào) là cầu mó. 
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Tassa sankhärakkhandho nirujjhittha (thì hành uđn 
từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

..... Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 


ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khói hiện trong 


sát na đầu tiên. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uấn đang 
sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ tiẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng 


: — diệt, 


C: 
Yassa vã pana sankhäarakkhandho nirujjhittha (Hay 
là hành uđn từng diệt với người nào) là cầu mở. 
Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 


cùng, 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành udn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần šau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của câu mó trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantanam aripam uppajjantänam tesam 
sankhảrakkhandho ` nirujjhittha no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang chết trong 
31 cối và người đang sanh trong cõi Vô sắc, hành udn từng diệt 
nhưng sắc uấn không đang sanh với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
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trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäram 
uppajjantänam asaññasatam uppajjantănamn tesam 
sankhärakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
cõi Vô tưởng, hành uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi; Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkbhandho nirujjhitthäti? 


Sắc nẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải réi", 
Vấn . ngược: Yassa và pana viññänakkhandho 


—— ;_ -nirujjhittha,tassarũpakkhandhouppajai?  ć  ă 


Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantanam arữbam uppajjantänarm 
tesan viññänakkhandho nirujjhitha no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantänam 
asaññasattam uppajjantănam tesam viññänakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjati. - 
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Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, thức uấn từng diệt nhưng sắc uán 
không đáng sanh với những người ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uán và cõi Vô tưởng thì thức uấn từng 
diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh với 
người nào) là câu mở, f 

Tassa viññäpakkhandho nirujjhittha (thì thức uẩn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu hoc đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chí pháp của câu hỏi: giống nhau. 

._ Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uấn đang 
sanh với người nào thì thúc uán từng diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là ` ” 


câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì thức uấn cũng từng 
điệt. 
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Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhittha (Hay là 
thức uấn từng diêt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 


đangc chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 


tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 


_ hữu học đang sanh trong cõi ngõ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 


của 15 tâm tực sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


> - 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uđn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
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tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc điệt 
lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantanam aripam uppajjantänam tesam 
viññänakkhardho nirujjhittha no ca tesam rũpakkhandho 
uppajjati (Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm 
sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi 
Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng pañcavokaram uppajjantănam 
asaññasattam uppajjantầnam tesam viññãänpakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng thì thức uën 
từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(di ngay). 


agag Kết Thúc Sắc Lẩn Gốc o#o 
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li Thị, 5 2 


Tho tậu Goe 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn _— xuôi; Yassa vedanakkhandho uppajjati, tassa 
saññäkkhandho nirujjhitthati? 

Thọ uấn đang sanh với người nào thì tưởng uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" 

Vấn ngược Yassa vã pana saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesan cavantanam asañõasattam 


uppajjantầnam tesam saññãkkhandho nirujjhittha no ca 
tesam vedanäakkhandho uppajjaUt, ` catuvokäram 


pañcavokäram uppajjantānam tesam saññãkkhandho ca 


nirujjhittha vedanäakkhandho ca uppajjati. 


Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, tưởng uấn từng diệt nhưng thọ 


uán không đang sanh với những người ấy; còn-đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uán từng 
điệt và thọ nån cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phần Tích Vë Câu 
T ˆ u A ô s, 
Yassa vedanAkkhandho uppajjati (Thọ uẩn đang sanh 
với người nào) là câu mở. 
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Tassa saññakkhandho nirujjhittha (thì tưởng uën 
từng diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. ` 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào thì tưởng udn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở thì tưởng uấn cũng từng diệt. 

Yassa và pana saññäkkhandho nirujjhittha (Hay là 
tưởng uấn từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho uppajjati (thì thọ uán đang 
sanh với người ấy) là câu hỡi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thọ uấn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
goi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantiinam asaññasattam uppa4jjantãnam tesam 
saũññãkkhandho nirujjhittha no ca tesam vedanakkhandho 
uppajjati (Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, tưởng uấn từng diệt nhưng thọ 
uấn không đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu 


y> r cvn 


mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đốt với ——— 


câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokâram pañcavokãram 
uppajjantanam tesam saññäkkhandho ca nirujjhittha 
vedanakkhandho ca uppajjati (đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và tho 
uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Uån So 
2- Thọ Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi, Yassa vedanakkhandho uppajjatí, tassa 
sankhbäarakkhandho nirujjbitthâti? 

Thọ uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" 

lấn ` ngược: Yassa và pana saukharakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesan cavantinan asaññasattam 
uppajjantãnam tesam sankhärakkhandbo nirujjhittha no 
ca tesam vedanakkhandho uppajjati, catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantănam tesam sankhärakkhandho 
ca nirujjhittha vedanäakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, hành uẩn từng diệt nhưng thọ 
uấn không đang sanh với những người ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, hành uẩn từng 
diệt và thọ uấn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
ong câu vấn xuôi: 
Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Tho uấn đang sanh 
với người nào) là câu mở. 
Tassa sankhârakkhandho nirujjhittha (thì hành uấn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, cầu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 

: __ gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
¡_- sắc nghiệp là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt, 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa và pana sankhãrakkhandho nirujjhittha (Hay 
` là hành uẩn từng diệt với người nào) là cầu mở. 
: Tassa vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uẩn đang 
¡. sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chị pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gợi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gợi là 
:__ ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 


kent? e e se T 


— sát na đầu tiên 
ị và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
y. tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
I Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
¡ ` hữu học đang sanh trong cõi tứ uần, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
-- na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


249 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
on 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào thì thọ uấn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantinam asaññasatam uppajjantănam tesam 
sankharakkhandho nirujhitha no ca tesam 
vedanäkkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang chết 
trong 31 cõi và người đang sanh trong cối Vô tưởng, hành uẩn 
từng diệt nhưng thọ uấn không đang sanh với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, nhw thuyết rằng: catuyokãram 
pañcavokäram uppajjantãnam tesam sankhärakkhandho 
ca nirujjhittha vedanakkhandho ca uppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, hành tấn từng 
diệt và thọ uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn _— xuôi: Yassa vedanäkkhandho uppajjati, tassa 
viññanakkhandho nirujjhitthäti? 
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Thọ uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn từng điệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rä", 

Vấn - ngược; Yassa và pana viññãnakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho uppajjatiti? 

- - Hay là thúc uẩn từng điệt với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesan cavantäinam asaññasattam 
uppajjantänam tesam viññänakkhandho nirujjhittha no ca 
tesan vedanakkhandho uppajjat,  catuvokäram 
pañcavokãram uppajjantänam tesam viññänakkhandho 
ca nirujjbittha vedanäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uän từng diệt nhưng thọ uẩn 
không đang sanh với những người ấy; còn đối với những người 


... đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, thức uẩn từng diệt và 
-_ thọ uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Tron ôi: 
Yassa vedanäakkhandho uppajjati (Thọ uẩn đang sanh 


> với người nào) là câu mở. 


Tassa viõñänakkhandho nirujjhittha (thì? thức uấn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 
Chí pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 


© hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
- na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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uáanson eegen Eegeregie 


Do đó, câu hói này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thợ uấn 
đang sanh với người nào thì thức udn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bång cách đáp đồng rằng “Phái rồi/” là 
cầu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tử uẩn, cỗi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññánakkhandho nirujjhittha (Hay là 
thức un từng diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uấn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. i 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngữ trấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn từng diệt với người nào thì thọ uấn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 
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| Thiết 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantänam asañfasattam uppajjantanam  tesam 
viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
vedanäakkhandho uppajjati (Đối với tất cå người đang chết 
trong 31 cõi và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uẩn 
từng diệt nhưng thọ uẩn không đang sanh với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam viññanakkhandho 
ca nirujjhittha vedanäkkhandho ca uppajjati ( đối với những 
người đang sanh trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thúc uẩn từng 
diệt và thọ uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc s2s2 


L Juỗng In GG 

3 
(Saññäkkhandhamnla) 

1- Tưởng Uấn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa saññãkkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhitthãti? 
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Tưởng uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi". 

Vấn ` ngược; Yassa và pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp ` Sabbesam cavantäinam asaññasattam 
uppajjantanam tesam sankhärakkhandho nirujjhittha no 
ca tesam saññãkkhandho uppajjat, catuvokãram 
pañcavokäram uppajjantãnam tesam saqkhãarakkhandho 


ay x = 


ca nirujjhittha saññakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, hành uẩn từng diệt nhưng tưởng 
uán không đang sanh với những người ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uán từng 
diệt và tưởng nẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññäkkhandho uppajjati (Tưởng uán đang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhitha (thì hành uẩn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chỉ phắp của cầu hỏi: giống nhau. 
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TE Dei 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
dang sanh với người nào thì hành uấn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở thì hành nẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhittha (Hay 
là hành uẩn từng điệt với người nào) là cân mở. 

Tassa saññäkkhandho uppajjati (thì tưởng uấn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 


x 
ì 
H 


trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi, 
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Uan Song —__———_ 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giái đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sớ, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantãnam asaññasattam uppajjantänam tesam 
sankhärakkhandho Hnirujjhitha no ca tesam 
saññãkkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang chết 
trong 31 cõi và người đang sanh trong cối Vô tưởng, hành uán 
từng diệt nhưng tưởng udn không đang sanh với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chí 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavoEäram uppajjantanam tesam sankhärakkhandho 
ca nirujjhittha saññäkkhandho ca uppajjatl (đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn, hành uẩn từng 
diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi; Yassa sañũñãkkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhítthäti? 
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JC O 


Tưởng uán dang sanh với người nào thì thức uán từng 

điệt với người ấy phải chăng? 
— Đáp: “Phải rồi. 

Vấn ngược: Yassa vã pana viãñäpnakkhandho 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho uppajjatīti? 

Hay-là thức uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp  Sabbesam cavantänam  asaññasattam 
uppajjantänam tesam viññánakkhandho niruJjhittha no ca 
tesam saññäkkhandho uppajjaui, catfuvokäram 
pañcavokâram uppajjantânam tesam viññänakkhandho 
ca nirujjhittha saññäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uấn từng diệt nhưng tưởng 
uấn không đang sanh với những người ấy; còn đối với những 
người đạng sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn từng 
điệt và tưởng uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Yassa saññäkkhandho uppajjati (Tưởng uẩấn đang 
sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa viññäqakkhandho nirujjhittha (thì thức uấn 
từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ tấn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang sanh với người nào thì thức uấn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối tứ uấn, cõi ngữ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññànakkhandho nirujjhittha (Hay là 
thức un từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññâkkhandho uppajjati (thì tưởng uẩn đang 
sanh với người ấy) là câu béi, 

Chí pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gợi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi. 
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_ Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 

Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 

lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 

gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 

sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantinam asaññasattam tuppajjantãanam tesam 
viñhänakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
saññäkkhandho uppajjati (Đối với tất cå người đang chết 
trong 31 cõi và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uấn 
từng diệt nhưng tưởng uẩn không đang sanh với những người 

ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 

: hoc đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
` ` sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ 
` pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
¡ phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catnvokäram 
t- pañcavokāram uppajjantanam tesam viññãnakkhandho 
| ca nirujjhittha saññãkkhandho ca uppajjati (đối với những 


— ———†——người đang sanh-trong cõi tứ uẩn, cõLngũ-uẩn; thức uấn-từng 
diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 

l ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 

| (đi ngay). 
[ 


ca Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc ao 
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Vän Song C C c DI. DUD DU GUNN TGUNI NHUNE 
Hank Un Goe 


(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi Yassa sankharakkhandho uppajjati, 


ko 9 = 


tassa viññänakkhandho nirujjhitthäti? 


Hành uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!”. 

Vấn _ ngược; Yassa vã pana viññãuakkhandho 
nirujjhittha, tassa sankhärakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì hành uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Báb: Sabbesatn cavantänam  asaññasattam 
uppajjantanam tesam viññãnakkhandho nirujjhittha no ca 
tesan sankharakkhandho uppajjati, catuvokãram 
pañcavokaram uppajjantänam tesam viññänakkhandho 
ca nirujjhittha sankhärakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 31 cõi và người 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uẩn từng diệt nhưng hành 
uẩn không đang sanh với những người ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cối tứ uän, cối ngõ un, thức uẩn từng 
diệt và hành uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong cầu vấn xuôi: 
Yassa sankhäarakkhandho uppajjati (Hành uẩn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 
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Giải Thí } Bô S Đối 


Tassa viññänakkhandho nirujjhittha (thì thức uán 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang sanh với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mó thì thức uẩn cũng từng diệt. 
Tr âu vån C: 


SE 


Yassa vã pana víññanakkhandho nírujjhittha (Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào) là câu mở. 
Tassa sankhärakkhandho uppajjati (thì hành uấn 


đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 


Emma mm ee e mq rara ee geg Ze = JP. S s= 


đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử; 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uàn, cõi ngũ vån, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn từng diệt với người nào thì hành uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na điệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh cửa bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên. là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantinam asaññasattam uppajjantanam tesam 
viññanakkhandho ` nirujjhittha no ca tesam 
sankhärakkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang chết 
trong 31 cõi và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức ugn 
từng diệt nhưng hành uẩn không đang sanh với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu béi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantäanam tesam viññänakkhandho 
ca nirujjhitha sankhärakkhandho ca uppajjati (đối với 
những người dang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uán 
từng diệt và hành uấn cũng đang sanh) là cầu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 
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Kết Thúc Phân Người 
Ariya EE 


Phần Cõi 


(Okāsavāra) 


Sda tân Gde 


(Rūpakkhandhamūla) 
f 1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uấn Ngọn Song Đối 
| Vấn ` xuôi: Yattha rũpakkhanđho uppajjati, tattha 
i vedanäkkhandho nirujjhltthäti? 

Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn từng diệt 

trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Asaññasatte tattha rupakkhandho uppajjati no 
` ca tattha vedanäảkkhandho nirujjhlttha, pañcavokâre 
—————tattha-rũpakkhandho-ea-uppajjat-vedanakkhandho-ca——— 

nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng thọ uán 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang sanh và thọ uấn cũng tùng diệt, 

Vấn - ngược: Yattha vã pana vedanäkkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


———-.-——~~..5 -- 
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Đáp: Arüpe tattha vedanàkkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rüpakkhandho uppajjati, pañcavokäre tattha 
vedanākkhandho ca nirujjhittha rüpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt 
và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Tr u i: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn dang sanh 
trong cõi nào) là câu mó. 

Tattha vedanäkkhandho nirujjhittha (thi thọ un 
từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ ušn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
đang sanh trong cõi nào thì thọ udn từng diệt trong cối ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uấn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tattha 
vedanakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thọ uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ ván là nơi sanh lên của ngũ uän là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu béi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
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tattha rũpakkhandho ca uppajjati vedanakkhandho ca 


_ nirujjhittha (trong cõi ngũ udn, sắc udn đang sanh và thọ uđn 
... cũng từng diệt là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
_ kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
Yattha vã pana vedanäakkhandho nirujjhittha (Hay là 
thọ uđn từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uấn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên thuần nhất của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpe tattha vedanakkhandho nỉirujjhittha no ca tattha 
_— Tlpakkkhamhơ uppaJjati (Trong cối Vô sắc; tho- -ưổn-từng diệt 
nhưng sắc uẩn không đang sanh trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
uppajjati (trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 

kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 


Vän _ xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjatl, tattha 
saññäkkhandho nirujjhitthaH? 

Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha saññ3kkhandho nirujjhittha, pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjad saññakkhandho ca 
nirujjhittha, 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc wën 
đang sanh và tưởng uán cũng từng diệt. 

lấn ngược Yattha và pana saññäkkhandho 
nirưjjhittha, tattha rũpakkhandho uppajjatitl? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uấn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Arüpe tattha saññäkkhandho nirujjhittha no ca 
tatha rũpakkhandho tppajjat, pañcavokàre tattha 
saññäkkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uán 
không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 
Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh 
trong cõi nào) là câu mở. 
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Tattha saññảkkhandho nirujjbittha (thì Gréng uấn 
từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của cầu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cối nào thì tưởng uấn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 


' vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 


Asalñasatte tattha rũpakkbhandho uppajjati no ca tattha 
saññäkkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc uán 
đang sanh nhưng tưởng uấn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uấn là 
chi pháp của cà 2 cầu mó và câu béi trong vế sau mà không có 


.: sự phủ nhận đốt với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
.. tattha rũpakkhandho ca uppajjati saññäkkhandho ca 
': nlrujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, sắc uấn đang sanh và tưởng uấn 


cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
ết luận phần tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
Trong câu vấn ngược: 
Yattha vā pana saññãkkhandho nirujjhittha (Hay là 


Š tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkbandho uppajjati (thì sắc uấn dang 


. ' sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 


-. danhuẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Muc tefe 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là ` 
tưởng uẩn từng điệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên thuần nhất của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpe tattha saññäkkhandho nirujjhittha no ca tattha 
rùpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng 
diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uấn là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
saññãkkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjati 
(trong cõi ngũ uẩn, tưởng udn từng diệt và sắc uấn cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
sankhärakkhandho nirưjjhitthäti? 


Sắc uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uấn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha sankharakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankharakkhandho ca 
nirujjhittha. 
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Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang sanh và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho uppajjatitï? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha sankharakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokàre tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uán 
từng diệt và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Tro u vấn xuôi; 
Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh 
trong cối nào} là câu mở. 
Tattha sankhãrakkhandho nirujjhittita (thì hành uấn 
từng diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc uấn 
đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 


289 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 

Uẩu.50DE.—————ễẽ 

Đức Phật gii đáp bằng cách nêu lên cõi Vô trưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hôi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng hành uẩn không từng điệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokãăre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankharakkhandho ca 
nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, sắc uấn đang sanh và hành uẩn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


| rong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandbo nirujjhittha (Hay 
là hành uẩn tùng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandbo uppajjati (thì sắc uấn đang 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uán và 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn từng diệt trong cối nào thì sắc uẩn đang sanh trong cối 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên thuần nhất của 4 danh uän là chí pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arüpe tattha sankhärakkhandho nirujjJhittha no ca tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng diệt 
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nhưng sắc uẩn không đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 

lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên cúa ngũ uẩn là chí pháp của 

cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận 

đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 

. _ sapkhärakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 

d uppajjati (trong cối ngũ vën, hành uẩn từng điệt và sắc uẩn 

cũng đang sanh) là câu đáp-trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ái ngay). 


d 4- Sắc Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


| Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
> viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 
i Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
t trong cõi ấy phải chăng? 
| Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ì ca tattha viññanakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
| tattha rũpakkhandho ca uppajjati viññáanakkhandho ca 
i nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang sanh nhưng thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 


——‡_ đang sanh và thức uẩn cũng từng điệt, 
Ë Vấn — ngược: Yattha và pana viññanakkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho uppajjatīti? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha viññãnakkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäre tattha 
viññânakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
uppajjati. 
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Trong cõi Vô sắc, thức uán từng diệt nhưng sắc uán 
không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩấn 
từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Lá A. 


Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uđn dang sanh 
trong cối nào) là cầu må. 

Tattha viññãnakkhandho nirujjhittha (thì thức uấn 
từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì thức uấn từng diệt trong cối ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakihandho uppajjati no ca tattha 
viññânakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thức uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên của ngũ uấn là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavolkäre 
tattha rũpakkhandho ca uppaljjati viññanakkhandho ca 
niruJjhittha (trong cõi ngũ uẩn, sắc uấn đang sanh và thức uấn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ủi ngay). 
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Yattha vã pana viññãnakkhandho nirujjhittha (Hay 
là thức uẩn từng diệt trong cối nào} là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn đang 
sanh trong cối ấy) là câu hôi. | 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hói hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng điệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang sanh trong côi 
ấy phải chàng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên thuần nhất của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Arũpe tattha viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Trong cối Vô sắc, thức uẩn từng diệt 
nhưng sắc uẩn không đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngữ uẩn là chỉ pháp của 
cả 2 cầu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
gë véi cän béi, obt thuyết rằng: pañcavokäre tattha 


viññãnakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
uppajjati (trong cõi ngũ uẩn, thức udn từng diệt và sắc uẩn cũng 
đang sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


RR kết Thúc Sắc Uẩn Gốc o2 
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Đấn Son... _ U ỄỄễễễẽẼ 
Tho (ẩn Goe 
(Vedanàkkhandhamüla) 

1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi Yattha vedanakkhandho uppajjati, 
tattha saññäkkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uán đang sanh trong cõi nào thì trởng uẩn từng điệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana saññäkkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho uppajjatit? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải réit", 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán 
dang sanh trong cối nào thì tưởng uán từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là tưởng uán từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bàng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, hởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uấn là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng 
điệt hay thọ uấn cũng đang sanh. 
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[di Thí Ó Đối 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi, Yattha vedanakkhandho uppajjati, 
tattha sankhãrakkhandho nirujjhitthäti? 
Thọ uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt 
trong cõi Geet phải chăng? 
Đáp; "Phải rồi!”. 


tt Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho uppajjattti? 


Hay là hành uẩn từng diệt trong cối nào thì thọ uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ré", 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
câu v. và câ OC | 
Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh un và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 


chăng?, Hay là hành uẩn từng diệt trong cối nào thì thọ uẩấn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phới rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ tiẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt 
hay thọ uẩn cũng đang sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
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UVåp Sog f I l 

Vấn xuóí: Yattha vedanăkkhandho uppajjati, 
tattha viññanakkhandho nirujjhitthâti? 

Thọ uẩn đang sanh trong cõi nào thì thức uấn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn ` ngược: Yattha và pana viññänakkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi và cầu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uán. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
dang sanh trong cõi nào thì thức uấn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là thức udn từng diêt trong cõi nào thì thọ uấn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt 
hay thọ uẩn cũng đang sanh. 


agag Kết Thúc Thọ Uẩn Gốcsoøo 
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Tuðng Un € 
(Saññäkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi; Yattha saõñäkkhandho Kë tattha 


sankhärakkhandho nirujjhitthäti? .. 

Tưởng uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uän geg 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn — ngược: Yattha vä pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tattha saññãkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uấn từng dër trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Don: “Phải rä, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
on xuôi và câu n 


Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uán 
đang sanh trong cối nào thì hành uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uiẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 

câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uấn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
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của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt 
hay tưởng uán cũng đang sanh. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn _ — xuôi: Yattha sañũãkkhandho uppajjati, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Tưởng uấn đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho 
nirujjhittha, tattha saññakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; "Phải rồi!" 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
T ORETTE . 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uán 
đang sanh trong cối nào thì thức uấn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uđn 
đang sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cối Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uấn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên 
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của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt 
hay tưởng uẩn cũng đang sanh. 


— 


aec9 Kết Thúc Tưởng Uấn GCP 


Hank {ưa a 
(Sankhàárakkhandhamqwula) 
1- Hành Uấn Gốc Thức (ën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi; Yattha sankhärakkhandho uppajjati, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhitthãtí? 

Hành uẩn đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 


Vấn ngược Vattha vã pana vlññanakkhandho 
nirujjhittha, tattha sankharakkbandho tppajjatiti? 


Hay là thức uán từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!". 


nh me “|! —P no+ 


— — E nt e 
B = ES RENE ER EEN Ce M 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A 


Tro à 
g Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
` danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. . 

S Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uấn 
~ đang sanh trong cõi nào thì thức uấn từng diệt trong cõi ấy phải 
-... chăng?; Hay là thức uấn từng diệt trong cối nào thì hành uấn 
;. đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
cầu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt 
hay hành uẩn cũng đang sanh, 


ce Kết Thúc Hành Uấn Gốcøoeo 


Kết Thúc Phần Cõi 
Ze be EE 
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Phần Người Và Cõi 


(Puggalokäsavara) 


<Săa Ugn Gas 
(Rũpakkhandhamla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuội: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha vedanakkhandho nirujjhitthäti? 


Sắc uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uấn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chấng? 


Đáp: Suddhäãväsam uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantầnam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati no 
: Ca tesam tattha vedanakkhandho nirujjhittha, itaresam 
- pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
. rũpakkhandhoọ ca uppajjati vedanakkhandho ca 
`. nirujjhittha. f 

Đối với những người ñang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi 
.._ Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uẩn không 
` từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 


người đang sanh trong cõi ngữ uẩn ngoài cõi Tính cư;trong cối 
ấy sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng diệt. 


Vấn — Hgược: Yassa và pana yattha 
vedanãkkhandho nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho 


€- uppajjatiti? 


d Hay là thọ nẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
— sắc uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Pañcavokārā cavantanam arũpänam tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram uppajjantầnam 
tesan tatha vedanikkhandho ca nirujjhittha 
rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ un và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cối ấy thọ uấn từng diệt nhưng 
sắc uán không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
thọ uán từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhittha (¿hi thọ 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hôi, 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
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| của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
i. với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
ị Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc ẩn 
| đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn từng điệt với 
†. người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
L ._... Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
| sanh trong cõi Tinh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
|. ngũ thiền sắc giới, 30 tâm së, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
Ë cư. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
: sắt na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
Ë dàu tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
| _ có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suđđhãvãsam 
< trppajjantänam asaññasattam uppajjantänarn tesam tattha 
| rüpakkhandho uppajjadl no ca tesam tattha 

vedanakkhandho nirujjhittha (Đối với những người dang 
! sanh trong cõi Tinh cư và cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn dang 
i sanh nhưng thọ uán không từng diệt với những người ấy trong 
-, cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
| của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
| với 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu 
! mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
. cu hỏi nhw thuyết ràng: itaresam Dañcavokaramr — 
.: uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
-~ vedanäkkhandho ca nirujjhittha (đối với những người đang 

sanh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn 
__ đang sanh và thọ uấn cũng từng diệt) là câu đáp trong cầu vấn 
E - xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
dé (đi ngay). 
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Udn SODE mmm o Ý———————_————————- 

Yassa vã pana yattha vedanākkhandho nirujjhittha 
(Hay là thọ uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpalkkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư), 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cëi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokārā 
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cavantänam arũpänam tesam tattha vedanäkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjati 
E (Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người ở 
: trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uấn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
© (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
‡ vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: pañcavokiran uppajjantinam tesam tattha 
- WVedanakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
 ppajjati (đối với những người dang sanh trong có; ngũ uẩn, 
- trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
.. bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uën Ngon Song Đối 
R Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
-~ tassa tattha saññakkhandho nirujjhitthäti? 
Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 


uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca Gesamt tattha saññaãkkhandho nirujjhittha, itaresam 
:  pañcavokãram uppajjantänam tesam tattha 
„ ũpakkhandho ca uppajjati saññãkkhandho ca 
` nirujjhittha. 

2 Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi 
+ Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh nhưng tưởng uẩn 
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Mâm ong ——————___-S 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi ngũ uấn ngoài cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy sắc uấn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng điệt, 

Vấn __ ngược; Yassa và pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakikhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäräa cavantänam arũpänam tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokảram uppajjantäanam 
tesam tautha saññakkhandho ca nirujjbittha 
rũpakkhandho ca tppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt 
nhưng sắc uán không đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, trong 
cõi ấy tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang 
sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho nirujjhittha (thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 
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l và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
i trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
r. dang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng điệt 
Í vớingười ấy trong cõi ấy phải chàng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam 
uppajjantãnam asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho  uppajjai no ca tesanm  tattha 
saññakkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang sanh 


"T 


— trong cõi Tịnh cư và cõi Vó tưởng, trong cói ấy sắc uẩn đang sanh 


nhưng tưởng uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 15 
tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: itaresam pañcavokäram uppajjantanam 
< tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjati saññãäkkhandho 
-- ca nirujjhittha (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ 
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uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uđn đang sanh và tưởng 
uẩn cũng từng diét) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana yattha saññäkkhandho nirujjhittha 
(Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ nẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
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cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärä 
cavantầnam arüpanam tesam tattha saññãkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjati 
(Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uấẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng pañcavokäram uppajjantinan tesam tattha 
saññakkhandho ca nirujjhittha rùpakkhandho ca nppajjati 
(đối với những người đang sanh trong cỗi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
tưởng uẩn từng diệt và sắc tấn cũng đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 


trực tiếp (đi ngay). 


——— reen 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi Yassa yattha rupakkhandho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nírujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãväãsam uppajjantănam asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tesam tattha sankharakkhandho nirujjhittha, itaresam 
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Uẩn Song 

pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjat sankhärakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh nhưng hành uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy sắc uán đang sanh và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandbo 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokärä cavantầnam arũpanam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram uppajjantanam 
tesam tatthha sankharakkhandho ca nirujjhittha 
rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người dang chết trong cõi ngũ uän và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt nhưng 
sắc uấn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
hành uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câ ôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang 
sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 
Tassa tattha sankhärakkhandho nirnjjhittha (th) 
hành uấn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẫn 
(trè 5 cối Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng điệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tầm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 


for r sac 


sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam 
uppa]jantänam asañĩñasattam uppajjantânam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn dang 
sanh nhưng hành uấn không từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
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của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
sankhärakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẩn ngoài cối Tịnh cư, trong cõi ấy sắc 
uẩn đang sanh và hành uấn cũng từng diệt) là câu đáp trong cầu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (di ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uấn từng điệt với người nào trong cối 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi dy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cối ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi, 
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Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào trong cỗi nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärä 
cavantänam arũpänam tesam tattha sankharakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjati 
(Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn và người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cối Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết 
rằng pañcavokäãram uppajjantănamn tesam tattha 
sankhärakkhandho—ca_—nirujjbittha rũpakkhandho ca 
uppajjatl (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ udn, 
trong cõi ấy hành uấn từng diệt và sắc udn cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uđn Ngon Song Đối 


lấn xuôi Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha viññänakkhandho nirujjhitthati? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãsam trppajjantãänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tesam tattha viññänakkhandho nirujjhittha, itaresam 
pañcavokäram uppajjantäanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjat viññänakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tinh cư, trong cõi 
ấy sắc uẩn đang sanh và thức uẩn cũng từng diệt. 


= Z = 


Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatití? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokara cavantanam arũpänam tesam 
tattha viũññänakkhandho nirưjjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha viñãanakkhandho ca nirwjjhittha 
rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt nhưng 
sắc uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
thức uán từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 
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Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

` Tassa tattha viññãänakkhandho nirujjhittha (thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tinh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc un — 


đang sanh với người nào trong cõi nào thì thúc uấn từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
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có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhavasam 
uppajjantãnam asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhìttha (Đối với những người dang 
sanh trong cõi Tỉnh cư và cối Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang 
sanh nhưng thức uẩn không từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngữ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hồi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäram 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
viõñãnakkhandbo ca nirujjhittha (đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ un ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn 
đang sanh và thức uấn cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vẫn 
xuôi này, thuộc cầu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong cầu v. ằ 

Yassa vã pana yattha viññänakkhandho nirujjhittha 
(Hay là thức udn từng diệt với người nào trong cỗi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phầm tam nhàn, 3 bậc Thánh quả hữu học dang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cối Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


296 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


iit i 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uđn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uấn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lẫn sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
. với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, cố sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärä 
cavantänam arũpänam tesam tattha viññänakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjati 
(Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người ở 


trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngữ uẩn 
(trừ 5 cối Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng pañcavokâram tuppajjantanam tesam tattha 
viññanakkhandho ca nirnjjhitha rũpakkhandho ca 
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on 
uppajjati (đối với những người dang sanh trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thức uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh} là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aa Kết Thúc Sắc Liên Gốcø2øo 


Tho tẩy Gaga 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha  vedanäakkhandho 
uppajjati, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhitthãti? 

Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì Grëng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãväsam uppajjantanam tesam tattha 
vedanäkkhandho tuppajjai no ca tesamn tattha 
saññakkhandho nirujjhitha, itaresam catuvokäaram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca uppajjai saññakkhandho ca 
niruƒjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uán đang sanh nhưng tưởng uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uấẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy tho uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjatiti? 
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Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Catuvokãrä pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha saññakkhandho nìrujjhitha no ca tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjati, catuvokäram pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha saññakkhandho ca 
nirujjhittha vedanäkkhandho ca uppajjati. o 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt nhưng thọ uán không 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. - 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäakkhandho uppajjati (Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha saññäkkhandho nirujjhittha (thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 


giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tho uấn 
đang sanh với người nào trong cối nào thì tưởng uấn từng diệt 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväsam uppajjantăänam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
saññäkkhandđho nirujjhittha (Đối với những người đang sanh 
trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uđn đang sanh nhưng tưởng 
uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chí pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đổi với câu hỏi, 
như thuyết rằng: itaresam catuvokãram pañcavokäram 
uppajjantänam tesam tattha vedanälikhandho ca uppajjati 
saññãkkhandho ca nirujjhittha (đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy 
thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng điệt) là cầu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññaäkkhandho nirujjhittha 
(Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 


Tassa tattha vedanakkhandho uppajjati (thì thọ uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sắt na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõí Tịnh cư} 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi lå ngay sát na sanh của 19 tâm 

tục sinh, 35 tám sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ nan, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokárá cavantanam 


tesam tattha-saññãkkhandho-nirujjhittha-no-ca_tesam 
tattha vedanäkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng 
điệt nhưng thọ uấn không đang sanh với những người ấy trong 
cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7- bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokãram 
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pañcavokäram uppajjantâanam tesam tattha 
sañũakkhandho ca nirujjhittha vedanakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cối tứ uấn, cởi 
ngũ uđn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt và thọ uấn cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tho Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


V ôi: Yassa yattha vedanakkhandho 
uppajjati, tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhitthati? 

Thọ uẩn dang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uän từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Suddhãvãsam uppajjantầnam tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjai no ca tesan tattha 
sankharakkhandho nirujjhitha, itaresam catuvokäram 
pañcavokäram unpajjantäanam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca uphajjati sapkhäarakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn đang sanh nhưng hành un không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang ' 
sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy thọ uấn đang sanh và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vän ngược; Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokara pañcavokârä cavantanam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjati, catuvokâram pañcavokäram 
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Giải Thích Bô Song Đối 


uppajjantānam tesam tattha sankharalkhandho ca 
nirujjhittha vedanãkkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uấn từng diệt nhưng thọ uẩn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn 
từng diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uấn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhittha (thi 
hành uấn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh or 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả  ~ 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uán 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam uppajjantanam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uën đang sanh nhưng 
hành uẩn không từng điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: hs. catuvokâram 
pañcavokäram uppajjantänam tattha 
vedanäkkhandho ca uppajjati can ca 
nirujjhittha (đối với những người đang sanh trong côi tứ uán, 
cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn đang sanh và 
hành uẩn cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uấn từng diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mó. 

Tassa tattha vedanakkhandho nppajjati (thì tho uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ vän, gọi là ngay sát na sanh của 19 tám 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ vån, cối ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokārā pañcavokärã cavantänam 
tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng 
điệt nhưng thọ uán không dang sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 


hữu học đang sanh trong cõi tứ vän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đổi với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavokäram .uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhittha vedanakkhandho ca 
uppajjatl (đối với những người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang 
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sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vyattha vedanäkkhandho 
uppajjati, tassa tattha viãññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhàvasam tuppajjantänam tesam tattha 
vedanäakkhandho tuppajjai no ca tesam tattha 
viññänakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
vedanakkhandho ca uppajjati viññapakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy thọ uẩn đang sanh và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanakkhandho uppsjjatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokara pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha viññãpakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho uppajjati, catuvokäram pañcavokaram 
uppajjantinan tesam tattha viãññänakkhandho ca 
nirujjhittha vedanäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uán từng diệt nhưng thọ uấn không đang 
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sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn 
từng diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. 


'Trình Bär Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha vedanäakkhandho uppajjati (Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandbo nirujjhittha (thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, goi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc ZE với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 


với 4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cỗi nào thì thức uấn từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
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với câu bäi, như thuyết rằng: Suddhävãsam uppajjantănam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
viññãänakkhandho nirujjbittha (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, thọ uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không 
từng diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với A cõi të uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hôi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng itaresam catuvokäram pañcavokäram 
ứppajjantanam tesam tattha vedanakkhandho ca uppajjati 
viãññãnakkhandho ca nirujjhittha (đới với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy 
thọ uấn đang sanh và thức uẩn cũng từng điệ£) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho nírujjhittha 
(Hay là thức uấn từng điệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chi pháp của cầu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ un, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sắt 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uán từng dër với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavantänam 
tesam tattha viññänakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho uppaÌjatì (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn từng 
digt nhưng thọ uấn không đang sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngữ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 


nhận đối với cầu hôi, nhu thuyết rằng: catavokáram — 
pañcavokärarn uppajjantanam tesam tattha 
viññänakkhandho ca nirujjhittha vedanakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thúc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


#œ Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc se 
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C7uóng (lên Gda 
(Saññäkkhandhamnla) 

1- Tướng Uấn Gốc Hành (ën Ngon Song Đổi 


Vän xuôi; Yassa yattha saññäkkhandho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãsam uppajjantinam tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantaänam tesam tattha 
saññäkkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy tưởng uán đang sanh nhưng hành uẩn không từng diệt 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy tưởng uán đang sanh và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha saññäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uấn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho ưppajjati, catuvokãram pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha sankharakkhandho ca 


nirujjhittha saññäkkhandho ca uppajjati. 
Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt nhưng tưởng uẩn không 


310 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Die jS ő 


đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành 
uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trọng câu vấn xuôi; 


Yassa yattha saññäkkhandho uppajjati (Tưởng uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mó. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhittha (thì 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi, 

Chì pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của cầu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi; ván rằng: une —— 
uẩn đang sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn từng 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhavasam uppajjantänam 


~ ~ a 


tesam tattha saññäkkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
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sankhärakkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uấn đang sanh nhưng 
hành uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uấn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: itaresam catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantäanam tesam tattha 
saiñakkhandho ca uppajjat sankhärakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang sanh trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uấn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn đang sanh 
và hành uẩn cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sapkhãrakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uấn từng diệt với người nào trong cõi 
nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho uppajjati (thì ttrởng uấn 
đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

Và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
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hích B 


na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokãrä cavantănam 
tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha saññãkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy hành un từng 
diệt nhưng tưởng uẩn không đang sanh với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavokäram mạ... tesam tattha 


sankhärakkhandho ca nirujj a saññakkhandho ca 


uppajjati (đối với những người eg sanh trong cối tứ trẩn, cõi 

ngũ uẩn, trong cõi ấy hành un từng diệt và tưởng uẩn cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Dën Song 
2- Tưởng Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho uppajjati, 
tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãväsam uppajjantanam tesam tattha 
saññäkkhandho uppajjai no ca tesam  tattha 
viññänakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho ca uppajjat viññänakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư, trong 
cõi ấy tướng uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không từng diệt 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy tưởng uẩn đang sanh và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha saññäãkkhandho uppajjatīti? 

Hay là thức uấn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: CatuvokArä pañcavokärã cavantanam tesam ` 
tattha viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
saññakkhandho uppajjati, catuvokäram pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha viññãnakkhandho ca 
nirujjhittha saññãkkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt nhưng tưởng uán không 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức 
uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh. 
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Giải Thích Bô Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi; 
Yassa yattha saññäkkhandho uppajjati (Tưởng uấn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhittha (thì thúc 
udn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi................ 


Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cối tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 họn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giát đáp bằng cách rrêu lên bậc-Bất lai dang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväsam uppajjantanam 
tesam tattha saññäkkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha (Đối với những người dang 
sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uấn đang sanh nhưng 
thức uấn không từng diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
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LH SOI ——————————————- 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng Haresam catuvokảram 
pañcavokaram uppajjantänam tesam tattha 
saññãkkhandho ca uppajjad víãñãnakkhandho ca 
nirujjbittha (đối với những người đang sanh trong cối tứ udn, 
cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uấn đang sanh 
và thức uẩn cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññanakkhandho nirujjhittha 
(Hay là thức udn từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho uppajjati (thì Gréng uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) v4 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng điệt với người nào trong cỗi nào thì tướng uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
. sắt na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cu) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavantảnam 
tesam tattha viññäpakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha saññãkkhandho uppajjati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thức uẩn từng 
der nhưng tưởng uấn không đang sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi nen uẩn, gọi là ngay 
sắt na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
vlññanakkhandho ca nirujjhitha saññâ3kkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi tứ uán, cõi 
———nnữuẩh,trongcõtấy thức uấn từng diệt và tưởng uấn cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ#œ Kết Thúc Tưởng Uẩn G6csoso 
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Dấn Song 
fanh thản <a 


(Sankharakkhandhamuüula) 
1- Hành Uán Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 


lấn xuôi; Yassa yattha sankhärakkhandho uppajjati, 
tassa tattha viññänakkhandho nirujjhitthāti? 


Hành uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho nppajjati no ca tesan tattha 
viññãnakkhandho niưujjhitha, itaresam catuvokâram 
pañcavokäram uppajjantănam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca uppajjati vìiññãnakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cối ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy hành uẩn đang sanh và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññãpakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha sankhärakkhandho uppzjjatiti? 

Hay là thức uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Catuvokarä pañcavokärã cavantänam tesam 
tattha viññänakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
sankhäralkkhandho uppajjati, catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca nirujjhittha sankharakkhandho ca 
uppajjati. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uấn từng diệt nhưng hành uẩn không 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy, còn đối với những 
người đang sanh trong cối tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức 
uấn từng diệt và hành nẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu ` - - - 


Yassa yattha sankharakkhandho uppajjatd (Hành 
uán đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhittha (thì thức 
udn từng diệt với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cối Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 


———— với4cõitứ uấn;21 cõi-ngũ uấn (trừ 5 cối Tịnh cư) mà thôi. _ — _ 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uấn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam tppajjantãnam 
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tesam tattha sankbärakkhandho uppajjatl no ca tesam 
tattha viññäpakkhandho nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uấn đang sanh 
nhưng thúc uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantäanam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca uppajjatí viññäpakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang sanh trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uấn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thì hành uẩn đang 
sanh và thức uấn cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho nirujjhittha 
(Hay là thức uấn từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjati (thì hành 
uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
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tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tỉnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào trong cối nào thì hành uấn 
đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokárà pañcavokärä cavantãanam 
tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha sankhârakkhandho ưppajjatí (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn 
từng điệt nhưng hành uấn không đang sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
- quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 


nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cå 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokärarmm 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
viññânakkhandho ca nirujjhittha sankharakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cối ấy thúc uẩn từng diệt và hành uấn cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Kết Thúc Phần Hiện Tại Quá Khứ Thuận Tùng 
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Phần Hiện Tại Quá Khứ Đối Lập 
| (Paccuppannatitavarapaccanika) 


Phan Người 
(Puggalavara) 
Sáa (Un Cốc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
vedanäkkhandho na nirujjhitthãti? 


Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: "Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Vấn — ngược; Yassa vã pana vedanäakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uẩn 


không đang sanh vớingườiấy phảLchăng? 
Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
__ Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn không đang 
sanh với người nào) là câu mở. 
Tassa vedanäkkhandho na nirujjhittha (thi thọ uấn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 


Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Uẩn Song 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm së, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiên vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì thọ un không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng thọ uẩn từng diệt, 

T ˆ z A 

Yassa vā pana vedanākkhandho na nirujjhittha (Hay 
là thọ uẩn không từng diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uẩn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chí 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người thọ uẩn từng diệt. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn _ xuôí. Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
saBñãkkhandho na nirujjhitthäati? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 

Vấn _ ngược: Yassa và pana saññakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Dën: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn không đang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhittha (thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau 
_ cùng, 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vồ sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì tưởng uấn không từng điệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với cầu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gợi là ngay sát na diệt của 19 
tám tử, 35 tầm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cối Vồ sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng tưởng uẩn từng diệt. 


A e 
| rong cau van ngược: 


Yassa và pana saññakkhandho na nirujjhittha (Hay 
là tưởng uấn không từng diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho nuppaljjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với nguoi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì d 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại cht 
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pháp của câu mở, bôi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người tưởng uẩn từng diệt. 


3- Sắc Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa rữpakkhandho nuppajjati, tassa 
sankhãrakkhandho na nirujjbitthãti? 


Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uẫn không từng diệt với người nào thì sắc 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Don: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chí Pháp Và Phần Tích Vế Cầu 


Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhărakkhandho na nirujjhitha (thì hành 
uán không từng diệt với người ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. | 

Người phàm tam nhàn, 3 bậc Thánh quả hữu học dang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 
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Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn 
không đang sanh với người nào thì hành uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gợi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tý, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mang quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vë sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng hành uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana sankhärakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjatl (thì sắc un không 
đang sanh với người ấy) là câu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vẫn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uấn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bàng cách đáp hạn chế 
(patìkkhepavisajjan3) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người hành uấn từng diệt. 


4- Sắc Dën Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 
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Giải h n 


Vấn — xuôi: Yassa rupakkhandho nuppajjati, tassa 

viññãnakkhandho na nirujjhitthãti? 
. Sắc uấn không đang sanh với người nào thì thức uẩn 

không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjbittha). 

Vấn ` ngược; Yassa vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không có!” (natth]). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


As 


rong câ xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn không đang 
sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa viũñõänakkhandho na nirujjhittha (thì thức uẩn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uën 
không đang sanh với người nào thì thức uẩn không từng điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, A bậc 
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Uẩn Song 


Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng thức uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn nguoc: 


Yassa và pana viññanakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uấn không từng diệt với người nào} là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uán không từng diệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người thức uẩn từng diệt. 

cece Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc ee 
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KE z Bó 


Tho (Uda Ga 
(Vedanakkhandhamüla) 


1- Tho Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanäkkhandho SEET: 
tassa saññakkhandho na nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhHtha). 

Vấn — ngược; Yassa vā pana saññakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Yassa vedanäkkhandho nuppajjatí (Thọ uán không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 
Tassa saũññãkkhandho na nirujjhittha (thì tưởng uẩn 


không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng. 
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Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù thọ uán không đang sanh nhưng tưởng uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññaäkkhandho na nirujjhittha (Hay 
là tưởng uẩn không từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nuppajjati (thì tho ẩn không 
đang sanh với người ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vẫn không, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng điệt với người nào thì thọ uẩn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
[patikkhepavisajjanä) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người tưởng uän từng diệt. 
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2- Thọ Uẩn Gốc Hành (ën Ngon Song Đối 
Kon xuôi Yassa vedanakkhandho nuppajjati, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhitthäti? 
Thọ uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 
. Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhjttha). SCH Di 
Vấn — ngược: Yassa vå pana saqkharakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanäakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Dáp; “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppaljati (Thọ uán không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjbittha (th) hành 
uấn không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

. Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 

đang chết trong 31 cõi, gợi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 


tám sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyềr cứu sắc diệt lầnsau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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ẤN, DŨNG U —————— 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uấn 
không đang sanh với người nào thì hành uán không từng diệt với 
người ấy phải chàng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù thọ uán không đang sanh nhưng hành uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana sapkhârakkhandho na nirujjhitha 
(Hay là hành uấn không từng diệt với người nào) là câu mó. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uấn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào thì thọ uấn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn à 
(patikkhepavisajjana) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người hành uẩn từng diệt 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 
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iĝi T A 


Vấn ` xuĝi; Yassa vedanakkhandho nuppajjati, 
tassa viññãnakkhandho na nirujjhitthati? 

Thọ uãn không đang sanh với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yassa và pana viññãnakkhandho na 

nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho nuppajjaditi? 

Hay là thức uän không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäakkhandho nuppajjati (Thọ uấn không 
đang sanh với người nào) là câu mỡ. 

Tassa viñũãnakkhandho na nirujjhittha (thì thức uốn 
không từng diệt với người ấy) là câu hôi. 

Chí pháp của cầu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền chu sắc diệt lần sau 
cùng: i 


Người lạc vô nhàn đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vẫn rằng: Thọ uẩn 


không đang sanh với người nào thì thức uán không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hôi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù thọ uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uấn không từng diệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa vedanakkhandho nuppajjati (thì thọ uấn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay ià 
thức uấn không từng điệt với người nào thì thọ uấn không đang 
‘sanh với người ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bàng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanãa) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người thức uẩn từng diệt. 


a Kết Thúc Thọ Uấn Góc2ogo 
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Giải Thích Bậ Song Đội 
lưỡng (ủy C7øa 
(Saññäakkhandhama8la) 


1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa saññàkkhandho nuppajjati, tassa 
sankhärakkhandho na nirujjhitthati? ` 

Tưởng uẩn không đang sanh với người dẫn thì hành ấn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 

Vấn ` ngược: Yassa và pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saññäkkhandho nuppajjauti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì trởng 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Dáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Yassa saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng uấn không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhârakkhandho na nirujjhittha (thì hành 


trấn không từng digt với người ấy) là cau hỏi. 
Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gợi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. | 
Người lạc vô nhân dang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
không đang sanh với người nào thì hành uấn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tů, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bạn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù tưởng uẩn không dang sanh nhưng hành ugn từng diệt. 


T câu 

Yassa vā pana sankhärakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành uấn không từng diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññäkkhandho nuppajjati (thì tưởng uẩn 
không đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chí pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng uấn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng dër thì 
không có, chỉ có người hành uẩn từng diệt. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Hën Ngon Song Đối 
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Vấn — xuôi: Yassa saññãkkhandho nuppajjati, tassa 
viññãänakkhandho na nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn không đang sanh với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nlrujjhittha). 

Vấn — ngược: Yassa và pana viññänakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho nưppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññäkkhandho nuppajjati (Tướng uẩn không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viññânakkhandho na nirujjhittha (thì thức uẩn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của câu hỏi: không có. 
Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 


không đang sanh với người nào thì thức uấn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, +4 bậc 
Thánh quá đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiện, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bạn mạng quyền cửu sắc khởi hiện 
trong sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù tưởng uän không đang sanh nhưng thức uẩn từng diệt.. 


A 


Tro au n Ci 

Yassa và pana viññãnakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào) là câu mó. 

Tassa saññãkkhandho nuppajjati (thì tưởng uën 
không đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) rằng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uẩn không từng điệt thì 
không có, chỉ có người thức uẩn từng diệt. 


R Kết Thúc Tưởng Dän Gốcaoø2 
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(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uán Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa saukhärakkhandho nuppaljati, 
tassa viññãnakkhandho na nirujjhitthäti? 
Hành uẩn không đang sanh với người nào thì thức nẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp; “Từng diệt!” (nirujjhiitha). 
Vấn — ngược; Yassa va pana viññänakkhandho na 
nirnjjhittha, tassa sankhärakkhandho nunpajjatiti? 
Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì hành 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (natthi). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phần Tích Vế Câu 
T vấn xuôi: 
Yassa sankhäarakkbandho nuppajjad (Hành uën 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 


aw > = 


Tassa viññanakhhandho na nirujjhittha (thì thức uën 
không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên trong cõi Vô tướng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hành uấn 
không đang sanh với người nào thì thức uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng digt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hói, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khới biện 
trong sát na đầu tiên trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù hành uẩn không đang sanh nhưng thức un từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana viññãnakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uấn không từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nuppajjati (thì hành uấn 
không đang sanh với người ấy) là câu béi, 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cüng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào thì hành uấn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã) răng: “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uấn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người thức uẩn từng diệt. 

8 Kết Thúc Hành Uấn Gốc 282 


Kết Thúc Phân Người 
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(Rüpakkhandhamüla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Tho Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppsjjati, tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn không 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt! (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yattha va pana vedanäkkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong-câu-vấn-xuôi: 

Vattha rũpakkhandho nuppaljjati (Sắc uán không 
đang sanh trong cối nào) là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha (thì thọ uẩn 
không từng diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uấn không 
đang sanh nhưng thọ uẩn từng diệt. 

T âu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanäkkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thọ uán không từng điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uán không 
đang sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu béi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Dang 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp của câu mở, cho 
dù thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


Z- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
sañiñäkkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Từng diệu” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yattha vá pana saññãkkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uán không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Đang sanh!” (uppa]jati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trọng câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh trong cối nào) là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho na nirujjhittha (thì trởng uấn 
không từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn 


không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Tùng diện” 


là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởivì 4 cõi Vô sắc là nơisanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uấn không 
đang sanh nhưng tưởng uän từng diệt. 
o v gc: 

Yattha vã pana saññãkkhandho na nirujjhittha (Hay 
là tưởng uẩn không từng điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn không 
đang sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 


345 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


ns 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không dang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù tưởng uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — _xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 

Vấn —_ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

_ Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 

uấn không dang sanh trong cõi ấy phải chẳng? 

Đáp: “Đang sanh!" (uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn không 
đang sanh trong cõi nào) là câu mó. 
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Tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thi hành 
udn không từng diệt trong cõi ấy) là câu béi, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không 
đang sanh nhưng hành uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana sankhãrakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành uẩn không từng diệt trong cối nào) là câu mó. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uán khóng 
dang sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uán không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cỗi ấy phåi chàng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Dang 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù hành uấn không từng diệt nhưng sắc uán đang sanh. 
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4- Sắc Uẩn Gốc Thức Dën Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
viññãänakkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức vũ 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 

Vấn_ — ngược: Yattha vā pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Eé A 


Tr âu vấn xuôi; 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn không 
đang sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha viññanakkhandho na nirujjhittha (thi thúc 
uẩn không từng điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh trong cỗi nào thì thúc uẩn không từng diệt 
trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không 
đang sanh nhưng thức uẩn từng diệt. 
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Tr âu OC 

Yattha vã pana viññãnakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uấn không từng diệt trong cói nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cối Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
sanh!" là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bói vì cõi Vô tướng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù thức uấn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


ax Kết Thúc Sắc Uấn Gốc s2 


Tho (lẩu €?øa 


(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Dän Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho nuppajjati, tattha 
saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 


Thọ uán không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!". 
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Vấn — ngược; Yattha vã pana saññäkkhandho na. 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 
Hay là tướng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uán không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
câu i và câu vã GC 

Chỉ pháp của cầu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tho uẩn 
không đang sanh trong cối nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là tưởng uấn không từng diệt 
trong cõi nào thì thọ un không đang sanh trong cối ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
tưởng uấn cũng không từng điệt hay thọ uẩn cũng không đang 
sanh, 


2- Tho Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanAkkhandho nuppajjati, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 
Thọ uẩn không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp; “Phải réi", 
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Vấn —— ngược: Yattha va pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uán không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rail", 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
câu Ì và câ ngược; 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn không từng điệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uấn không từng diệt trong 
cõi nào thì thọ uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng không từng diệt hay thọ uán cũng không đang 
sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yattha vedanakkhandho nuppajjati, tattha 
viññãänakkhandho na nirujjhitthäti? 
Thọ uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi”. 
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Vän Song — “=—.—=—=—-====_————_ 

Vấn ` ngược: Yattha vā pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho nuppajjatti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rat, 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


e . ^ ˆ 


n â 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn 
không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng điệt trong 
cõi nào thì thọ uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bới vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng không từng diệt hay thọ uấn cũng không đang 
sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uấn Gốcoø2 
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—lưởng Uan Cốc 
(Saññäkkhandhamnla) 
1- Tướng Uần Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi Yattha saññ3kkhandho nuppajjati, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhitthãti? 

Tưởng uẩn không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!”, 

Vấn — ngược: Yattha va pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn không từng điệt trong cõi nào thì twng 
uẩn không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


z. 


ấ Ỉ ấn C: 
Chi pháp của cầu mở: cối Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 


-Chi pháp của câu hỏi: giếng nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn không từng điệt trong 
cõi nào thì tưởng uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uán cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không đang 
sanh. 
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2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi Yattha saññãkkhandho nuppajjati, 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhitthati? 

Tưởng uän không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn — ngược: Yattha và pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rä", 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?: Hay là thức uẩn không từng diệt trong 
cõi nào thì tưởng uấn không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không đang 
sanh. 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn GCL 
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Hanh Usna << 


(Sankharakkhandhamüla) 
1- Hành Dän Gốc Thức Vän Ngon Song Đốt 
Vấn xuôi: Yattha sankhärakkhandho nuppajjati, 


are z = 


Hành uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!". 

Vấn — ngược; Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha sankhärakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì hành 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải ré. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
ấn xuôi ược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chỉ pháp của-câu-hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì thức uấn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uán không từng diệt trong 
cõi nào thì hành uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
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Uda Song beet 
thức uẩn cũng không từng diệt hay hành uẩn cũng không đang 
sanh. 


cece Kết Thúc Hành Uẩn Gốc ø2øo 


Kết Thúc Phần Cõi 
ein S si 
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Phần Người Và Cõi 


(Puggalokãsavara) 


Sdo tẩy Göe 
(Rüpakkhandhamüla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Dën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhitthäti? 


Sắc uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tho uẩn không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokārā cavantãnam arũpanam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjat no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhittha, suddhãaväse 
parinibbantãnam asaññasattã cavantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjat vedanäakkhandho ca na 
nirujjhittha. | 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thọ uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 


đốt vớt những người đang viên tịch Níp-Bàn-trong cõi Tịnh-cư——— 
và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
không đang sanh và thọ uẩn cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vā pana yattha vedanakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatIti? 

Hay là thọ uấn không từng diệt với người nào trong cỗi 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp: Suddhävãsam uppajjantanam asaññasattam 
uppallantänam tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati, 
suddhäväse parinibbantanam asaññasattä cavantănam 
tesam tattha vedanakkhandho ca na nirujjhittha 
rũpakkhandbo ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không từng diệt 
và sắc un cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uán 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhittha (thi 
thọ uẩn không từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21. 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở; bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uán 
không đang sanh với người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärā 


cavantinam arũpâänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjati no ca tesam tatha vedanäkkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thọ uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong A cõi Tịnh cư {trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhāvāse parinibbantânam asaññasattã cavantãnam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
vedanäakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tinh cư và người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc un không đang sanh và thọ 
uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược, 

Yassa vã pana vattha vedanäkkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thọ uấn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mó. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uđn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khới hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 
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GIỚI ! MCN GO DOHE OI 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tú ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và dang ch chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. - ; 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uấn không từng diệt với người nào trong cối nào thì sắc uấn 
không dang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mổ trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväsam 
uppajjantãnam asaññasattam uppajjantãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cối ấy thọ uẩn không 
từng diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với những người ấy trong cõi 


ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Nim Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cå 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: sudđhãväse parinibbantänam asaññasattā 
cavantầnam tesam tattha vedanäkkhandho ca na 


361 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Dën Song 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uấn không từng diệt và 
sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ải 
ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhitthãti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokãrã cavantãnam arũpãnam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhittha, suddhävãse 
parinibbantanam asaññasattã cavantanam tesam tattha 
rũủpakkhandho ca nuppajjati saññakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng tưởng uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh 
cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
không đang sanh và tưởng uẩn cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uán không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
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Đáp: Suddhäväsam uppajjantănam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tatthha saõñ3kkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjaui, 
suddhãvãse parinibbantãănam asaññasatt3 cavantanam 
tesam tattha saññãkkhandho ca na nirujjhittha 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 

_—"” "Đối với những người đang sanh tröng cõi Tịnh cư và cõi 
Vô tưởng, trong cõi Zu tưởng uẩn không từng diệt nhưng sắc 
uán đang sanh với những người ấy trong cõi ấy, còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không 
từng diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
ngc nôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uđn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhittha (thi 
tưởng uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ-uẩn; 35-tâm-sở; bọn-sắc nghiệp diệt lần sau cùng,với21 — — 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhàn đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõì Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uđn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uấn 
không từng điệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärä 
cavantānam arũpAnam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjai no ca tesam tattha saññãkkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng tưởng udn từng diệt với người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt Dn sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu më và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhãvãse parinibbantãnam asaññasattä cavantầnam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati saññäkkhandho 
` ca tra nirujjhittha (đối với những người đang viên tịch-Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang sanh và tưởng uẩn cũng không từng 
điệt) là câu đáp trong cầu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yatthha saññäkkhandho na 
nirujjhittha (Hay là tưởng udn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn 
không dang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 


Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 


ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 


và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng, 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ. cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc cnghigp diêt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjantänam asaññasattam uppajjantãnam tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người dang sanh 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uấn không 
từng diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tinh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: sudđhäväse parinibbantänam asaññasattä 


= Z = 


cavantanam tesam tattha saññakkhandho ca na 
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fe o d 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt 
và sắc uđn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(di ngay). | 
3- Sắc Uấn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokärä cavantänam arũpänam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha,  suddhãväse 
parinibbantänam asaññasattã cavantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjati sankhãrakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uấn không đang sanh 
nhưng hành uän từng điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 

—————— đỗi-với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 


và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
không đang sanh và hành uấn cũng không từng diệt. 
Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 
Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Uin Gong. 

Đáp: Suddhāvāsam uppajjantänam asaññasattam 
uppajjlantänam tesam tattha sapkhärakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati, 
suddhävãse parinibbantänam asaññasattâ cavantanam 
tesam tattha sankharakkhandho ca na nirujjhittha 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy hành u£n không từng điệt nhưng sắc trẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uán không từng diệt 
và sắc uän cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thì 
hành uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm _ 
tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư), 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 


cư (trừ. cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 


thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cỗi nào thì hành un không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 21 cỗi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 


cavantinam arũpânam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjati no ca tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Uẩn Song 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi 
Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhãväse parinibbantänam asañiñasattä ' cavantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh và 
hành uấn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là hành uấn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppaljatl (thi sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngữ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

........... Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 

tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhàn đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjantanam asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cối Tinh cư và cõi Vô tưởng, trong cối ấy hành uẩn không 
từng diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với những người ấy trong cõi — 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 cầu mớ và 
câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: sudđhãväse parinibbantanarn asaññasattä 
cavantănam tesam tattha sankhArakkhandho ca na 
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Uin iong. aii 
nirujjhittha rūpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư và người dang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uấn không từng diệt 
và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


4- Sắc Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhitthati? 

Sắc uän không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavolarã cavantânam arũpânam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viãññänakkhandho na nirujjbitha  suddhāvāse 
parinibbantaänam asafiasattä cavantănam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjati vlññanakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thức uẩn từng điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy sắc uẩn 
không đang sanh và thức uấn cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa va pana yattha viññänakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatitl? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantanam asañfiasattam 
uppajjanänam tesam tattha viññaänakkhandho na 
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nirujjhittha no ca tesam tattha rapakkhandho nuppajjati, 
suddhãväse parinlbbantänam asaññasattã cavantãnam 
tesam tatthha viñõänakkhandho ca na nirujjhittha 
rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uán không từng diệt 
và sắc uấn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
à ôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mờ. 

Tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhittha (thì 
thức udn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 


tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang — 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, bậc À La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cối Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tinh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokära 
cavantinam arũpãnam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjati no ca tesam tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thức uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc 
cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi 
Vô tưởng là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 

* mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhãväse parinibbantanam asaññasatta cavantănam 
tesam tattha rữpakkhandho ca nuppajjati 

._ Viãññãnakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những. người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người dang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh và thức 
uđn cũng không từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññãpakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngữ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 

— mn ngay sát na-sanh-của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong — — 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bon sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cối Vô tướng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư, 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô trởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uđn không từng diệt với người nào trong côi nào thì sắc ën 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hôi, như thuyết rằng: Suddhäväãsam 
uppajjantänam asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
viññãänakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người dang sanh 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức udn không 
từng diệt nhưng sắc uấn đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: suddhäväse parinibbantänam asaññasatta 
cavantänam tesam tattha viññänakkhandho ma 


376 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


ER h đi 


nirujjhitha rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cói Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt 
và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). | 


caca Kết Thúc Sắc Uän Gốc ao 
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(Vedanäakkhandhamäla) 
1- Thọ Dën Gốc Tưởng Dën Ngon Song Đối 


Mấn xuôi, Yassa vyattha  vedanakkhandbho 
nuppajjati, tassa tattha saññäkkkhandho na nirujjhitthäti? 


Thọ uán không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uän không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokäraả pañcavokarä cavantänam tesam 
tatha vedanakkhandho nuppajjatì no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjbitha, suddhävase 
parinibbantanam ` asaññasattanam tesam  tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjati saññäkkhandho ca na 
nirujjhittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uấn không đang sanh nhưng tưởng uẩn 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uấn không đang sanh và tưởng 
uẩn cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññakkhandho na 
nirujjhittha, tassa tattha veđanäakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Suddhäyvãsam tuppajjantänam tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjati, suddhầväse 
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parinibbantinam  asaññasatänam tesam  tattha 
saññäkkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca 
nuppajjati. 


Đối với những người ges sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt nhưng thọ uán đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
_ tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cỗi Võ tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không 


đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha veđanäkkhandho nuppajjati (Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhitha (thì 
tưởng uẩn không từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 


cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cỗi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
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thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavantanam 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjatl no ca tesam 
tattha saññãkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn 
không đang sanh nhưng tưởng uấn từng diệt với những người 
ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của 
tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang ` 
chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhavàse parinibbantanam 
asaññasattānam tesam tattha vedanäảkkhandho ca 
nuppajjati saãññäkkhandho ca na nirujjhittha (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh nhưng tướng 
uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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n ấn ngược: 


Yassa vā pana yattha saññaäkkhandho na 
nirujjhittha (Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uấn 


Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bon sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cu 

và bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chí pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bon sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 


tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn không từng diệt với người nào trong cối nào thi thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
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với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam uppajjantanam 
tesam tattha saññãkkhandho na nirujƒhittha no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cỗi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng 
điệt nhưng thọ uẩn đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cói 
Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhãväse parinibbantäanam 
asaññasattänam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhittha vedanäakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uấn không từng diệt và thọ uấn 
cũng không đang sanh) là câu đáp trong cầu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Liấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vyattha vedanäakkhandho 
nuppajjati, tassa tattha sanpkhärakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp; Catuvokärä pañcavokäräa cavantänam tesam 
tattha veđanäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na  nirujjhittha, suddhäväse 
parinibbantänam asaññasattanam tesam tattha 
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Giải Tì + Ì Bộ S. Đối 


vedanäkkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca na 
nirujjhittha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh nhưng hành uấn 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
.. người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 

cõi Vô tưởng, trong cối ấy thọ uẩn không đảng sanh và Hành uẩn 
cũng không từng diệt. 

lấn ngược: Yassa và pana yattha sapkhäarakkhbandho 
na nirujjhittha, tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào trong cối 
nào thì thọ uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Suddhavảsam tuppajjantänam tesam tattha 
sapkhärakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanätkhandho nuppajjaul, suddhäyväse 
parinibbantânam ` asaññasattánam  tesam  tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhittha vedanäkkhandho ca 
nuppajjad. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uán không từng diệt nhưng thọ wën đang sanh với 

g cỗLấycòn đối với những: 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy hành uẩn không từng điệt và thọ uán cũng không 
đang sanh. . 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanâkkhandho nuppajjati (Thọ uấn 
không đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mỡ, 
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Un Song f 


Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thì 
hành uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành un không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokäãrä pañcavokârã cavantănam 
tesam tattha vedanäkkhandho nưppajjati no ca tesam 
tattha sankharakkhandho na nirujjhittha (Đối với những 
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người đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy thọ 
uẩn không đang sanh nhưng hành uấn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lân bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 
4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của 
tâm tứ ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhãvãse parinibbantänam 
asaññasattäinam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nuppajjati sankhärakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cỗi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh 
nhưng hành uẩn cũng không từng diệt) là cầu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
ong câ i 

Yassa vā pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjati (thì thọ uẩn 


không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Vän Song —_——————— 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch NÍp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay lå 
hành uấn không từng diệt với người nào trong cối nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävâsam uppajjantäanam 
tesam tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha no ca 
tesam tattha vedanăkkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cối ấy hành uẩn không 
từng diệt nhưng thọ uấn đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng suddhāvāse  parinibbantanam 
asaññasattänam tesam tattha sapkhärakkhandho ca na 
nirujjhittha vedanäkkhandho ca nuppajjatl (đối với những 
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= =- —-- Giải Thích Bộ Song Đối 


người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy hành uẩn không từng diệt và thọ uẩn 
cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa ` yattha vedanäkkhandho 
nuppsjjal, tassa tatha viññãnakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhittha, suddhâvãse 
parinibbantänam asaññasatânam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nuppajjati viãññänakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh nhưng thức uấn từng 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 


đang viên-tịch-Níp-Bàn-trong cõi-Tịnh-cu-vàngười-ở trong cỗi——— 
Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh và thức uẩn 
cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha vedanäakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào trong cối 
nào thì thọ uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp: Suddhāvāsam uppajjantānam tesam tattha 
viññânakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppzajjaui, suddhävãse 
parinibbantinam asaññasatãnam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca na nirujjhittha vedanäkkhandho ca 
nuppajjati. i 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng thọ uẩn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thức uän không từng diệt và thọ uán cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjad (Thọ uẩn 
không dang sanh với gười nào trong cõi nào) là câu mỡ. 


Tassa tatha viññänakkhandho na nirujjhittha (thì 
thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 
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Gidi z LÉI 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư, 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng; với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tho uán 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ vån, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavantanam 
tesam tattha vedanăkkhandho nuppajjati no ca tesam ' 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhittha (Đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không 
đang sanh nhưng thức uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 


cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiên sắc giới, 30 tâm sớ, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng suddhäväse  parinibbantäinam 
asaññasattanam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nuppajjatl viññãnakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
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ở trong cói Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không dang sanh 
nhưng thức uẩn cũng không từng diét) là cầu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

T câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhittha (Hay ià thúc uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjati (thì thọ uấn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu héi, 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sớ, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai âang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uán không từng diệt với người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sudđhãvãsam uppajjantănam 
tesam tattha viññänakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cỗi ấy thức uán không từng 
điệt nhưng thọ uẩn đang sanh với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, bon sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõí Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhäväse parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha viññänakkhandho ca na 
nirujjhittha vedanakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cối ấy thức uẩn không từng diệt và thọ uấn 
cũng không đang sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ¿œ Kết Thúc Thọ Uấn Gcs 
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Vin sang. ADNGUSS2........... 
Cuông Të Gi 
(Saññäkkhandhamũla) 

1- Tưởng Dën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Van ` ugi Yassa vyattha  sañũãkkhandho 
nuppajjat, tassa tattha sapkhärakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Tưởng uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokärả pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha saññakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhitha ` suddhävâse 
parinibbantanam asaññasattänam tesamn tattha 
saññäkkhandho ca nuppajjatl sankhârakkhandho ca na 
nirujjbíttha. 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy, còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uấn không đang sanh và hành 
uấn cũng không từng diệt, 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha saññãäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uấn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Suddhãväsam uppajjantänam tesam tattha 
sankhäarakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjati, suddhãväse parinibbantänam 
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asaññasattãnam tesam tattha sankhãrakkhandho ca na 
nirujjhittha saññãkkhandho ca nuppaljati. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uẩn không từng diệt nhưng tưởng uẩn đang sanh 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không từng điệt và tưởng uấn 
cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Væ Câu 


Tr âu vấn xuội 


Yassa yattha saññäkkhandho nuppajjati (Tưởng uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mé, 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thì 
hành uën không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
| và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tinh 

cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư {trừ cõi Sắc cứu 


cánh); goi là ngay sát na diệt của tám tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bon sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõí Vô 
tưởng, với cài Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. f 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn 
không từng điệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokārā pañcavokârä cavantänam 
tesam tattha saññäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uiấn 
không đang sanh nhưng hành uẩn từng diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi 
Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm 
tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: sudđhãvãse parinibbantãnam 
asaBññasatänam tesan tattha saññäkkhandho ca 
nuppajjati sankhärakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh 
nhưng hành udn cũng không từng điệt) là cầu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
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Giải Thi } Bô S Đối 
o. 
I rong câu van ngược: 


Yassa vã pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là hành uán không từng điệt với người nào 
trong cối nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha saññakkhandho nuppajjati (thì tướng 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là cầu hôi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 


tưởng, với cõi Võ tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
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với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam uppajjantănam 
tesam tattha sapkhärakkhandho na nirujjhittha no ca 
tesam tattha sañfäkkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uấn không 
từng diệt nhưng tưởng uán đang sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng suddhäväảse  parinibbantânam 
asaññasattanam tesam tattbha saukhärakkhandho ca na 
nirujjhittha saññãkkhandho ca nuppaljati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt và tướng 
uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tướng Uẩn Gốc Thức Dän Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi, Yassa yattha  saññäkkhandho 
nuppajjati, tassa tatthha viññänakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Tưởng uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha saññäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho ma  nirujjhittha suddhãvãse 
parinibbantänam ` asañũñasatnam tesam  tattha 
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saññakkhandho ca nuppajjati viññänakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh và thức 
uẩn cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 


REI 


na nirujjhittha, tassa tattha saññákkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
viãñãnakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjati, suddhãväse parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha viãñanakkhandho ca na 
nirujjhittha saññãkkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng tưởng uẩn đang sanh 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh or và người ở trong cõi Vô 


tướng, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt và tưởng uän cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: | 
Yassa yattha saññakkhandho nuppajjati (Tưởng uẩn 
không dang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mỡ. 
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Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhittha (thì 
thức uẩn không từng dét với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cư) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cu (trừ cõi Sắc cứu cánh), gợi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi, 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng 
uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thúc uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Catuvokãrä pañcavokärã cavantänam 


tesam tattha saññäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viñã ñanakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người đang 
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chết trong cõi tứ trấn, cõi ngũ udn, trong cõi ấy tưởng uẩn không 
đang sanh nhưng thúc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết-trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng suddhävãse parinibbantänam 
asaññasattãănam tesam tattha saññakkhandho ca 
nuppajjati viññänakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uấn không đang sanh 
nhưng thức uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho nuppajjati (thì tướng 


uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh cửa tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Mim 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hói này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
trấn không đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam uppajjantänam 
tesam tattha viññãnakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha saññãkkhanđho nuppaljati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uấn không từng diệt 
nhưng tướng uđn đang sanh với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhàavase parinibbantánam 
asaññasattánam tesam tattha viññanakkhandho ca na 
nirujjhittha saññãkkhandho ca nuppajjati (đối với những 
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người dang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không từng điệt và tưởng 
uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Gece Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc£oa2 


Dank Usne €3: 


(Sankharakkhandhamüula) 
1- Hành Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuô: Yassa yattha sanpkharakkhandho 


nuppajjat, tassa tatha viññãnakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hành uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha sankhärakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhittha, suddhäãväse 
parinibbantânam ` asaññasattânam tesam tattha 


saplckhâarakkhandha ca nuppajjati viññanakkhandhoø ca na 
nirujjhittha. 


Đối với những người đang chất trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn 
từng điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang sanh và thức 
uẩn cũng không từng diệt. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujhHtha tassa tattha sankhärakkhandho 
nuppajjatlti? ` 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantanam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjati, suddhävãse 
parinibbantanam asaññasatänam tesam  tattha 
viãñãnakkhandho ca na nirujjhittha sankhärakkhardho 
ca nuppajjati. : 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng hành uẩn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt và hành uẩn cũng không 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha sankhärakkhandho nuppajjat (Hành 
uán không đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nírujjhittha (thi 
thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu béi, 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uãn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
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và bâc A La Hán đang viên tich Níp Bàn trong 5 cõi Tinh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cối Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

_ Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vồ 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hồi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn không 
từng điệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 


như-thuyết-rằng:-Catuvokära_pañcavokärä cavantanam — 
tesam tattha sankhärakkhandho nuppajjati no ca tesam 
tattha viññänakkhandho na nirujjhittha (Đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy hành 
uẩn không đang sanh nhưng thức uấn từng diệt với những người 
ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của 
tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh cư, Người lạc vô nhân đang sanh và đang 


403 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Son 


chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 
câu mé và cầu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhãväse parinibbantänam 
asaññasattânam tesam tattha sankhãrakkhandho ca 
` nuppajjati viññanakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang sanh 
nhưng thức uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
Trong cà ƯỢC: 


Yassa và pana yattha viññänakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức uẩn không từng điệt với người nào 
trong cối nào) là câu mó. 

Tassa tattha sankharakkhandho nuppajjati (thì hành 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gợi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bon sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam uppajjantänam 
tesam tattha viññänakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha sankhãrakkhandho nuppajjati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn không từng 
diệt nhưng hành uẩn đang sanh với những người ấy trong cối 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
nhw thuyết rằng suddhãvãse parinibbantâanam 

—aasaññasattanam tesam- tattha-viññãnakkhandho-ca-na———— 
nirujjhHtha sankhärakkhandho ca nuppajjali (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt và 
hành uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 


(đi ngay). 
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a Kết Thúc Hành Uấn Gốcø2ø2 


Kết Thúc Phân Người Và Gói 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Quá Khứ Đối Lập 


¿b= ho TE 
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Phân Hiện Tại Vị Lai Thuận 
Tùng 


(Paccuppannänäagatavaraanuloma) 


Phần Người” 


(Puggalavära) 


Sko Un Geo 


(Rūpakkhandhamüūla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Tho Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc nẩn đang sanh với người nào thì thọ uán sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana vedanäkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjatTti? 


Hay là thọ uẩn sẽ điệt với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantãnam arũpam uppajjantaänam 
tesam vedanakkhandho nirujjhissal no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram nuppajjantänam 
asaññasattam uppajjantănam tesam vedanakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, thọ uán sẽ diệt 
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nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy; còn đối 
với những người đang sanh trong cõi ngũ uấn và cõi Vô tưởng 
thì tho uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


ˆ Ei ER 


Trong câu vần xuôi, 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang sanh với 
người nào) là cầu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uốn sẽ 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn đang 
sanh với người nào thì thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẩn cũng sẽ diệt, 


Trong câu vấn ngược; 
Yassa vã pana vedanãkkhandho nỉirujjhissati (Hay là 
thọ uấn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 
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Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 

mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang ` 
sanh trong cõi Vô sắc, gợi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: # người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uấn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
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chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam arũpam 
uppajjantänam tesam vedanäkkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rữpakkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh 
trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh 
với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäram uppajjantãänam asaññasattam 
uppajjantainam tesam vedanäakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjati (đối với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uán và cõi Vô tướng thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uấn 
cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uán Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rữũpakkhandho uppajjati, tassa 

saññäkkhandho nirujjhissatiti? 
— Sắc uẩn đang sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 

với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rä 

Vấn ngược Yassa vã pana saññũäkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp: Sabbesam cavantänam aripam uppajjantänam 
tesan saññãlkhandho nirujjhissati no ca tesam 
rũpakkhandho uppzajjati, pañcavokäram uppajjantanam 
asaññasattam uppajjantãnam tesam saññãkkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 

cm ::—  cwu cánh} và người đang sanh trong cõiVô sắc; tưởng uẩn sẽ 
diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uán và cõi Vô 
tưởng thì tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


As 


Tron i: 


Yassa rüpakkhandho uppajjati (Sắc uấn dang sanh với 
người nào) là cầu mỡ. 


Tassa saññäkkhandho nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 

— ngay sátra sanh. của-bọn-mạng quyền-cửu sắc khối hiệntrong———— 
sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uđn đang 
sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
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bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ 
diệt. 


Yassa vã pana saññãkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang sanh 
với người ấy) là câu béi, 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uän, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gợi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khới hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 


412 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải on 


Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam arũpam 
uppajjantänam tesam saññäkkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh 
trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà a có Sự E nhận đối với câu ìu hồi, như 


thuyết rằng: pañcavc : am 3 

uppajjantanam tesam saññakkhandho ‹ ca nirujjhissati 

rüpakkhandho ca uppajjati (đối với những người dang sanh 

trong cõi ngũ uán và cõi Vô tưởng thì tưởng uẩn sẽ diệt và sắc 

uẩn cũng đang sanh} là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 
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TIỀN SOI. sỉ... kh I I I i A ooa 

Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
sankhãarakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải ré", 

Vấn ngược; Yassa vã pana sapkharalkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppa)jatĩti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam aripam uppajjantanam 
tesam sankharakkhandho nirujjhissadi no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokaram uppajjantinam 
asaññasattam uppajjantänam tesam sankhärakkhandho 
ca nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uấn không đang sanh với những người ấy; còn đối 
với những người đang sanh trong cõi ngũ uán và cõi Vô tưởng, 
hành uẩn sẽ điệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


A. 


D uv Ol: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang sanh với 
người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành uẩn 
sẽ điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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idi Thích Đối 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bạn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uấn đang 
sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


A 


â ư 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 


mạng quyền cứu sắc điệt lần sau cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 

ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn sẽ diệt với người nào thì sắc uán đang sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên # người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam arũpam 
uppajjantänam tesam sankhârakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam rũpakkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang 
chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh 
trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uấn không dang 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
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Giải Thí } Bô S Đối 


thuyết rằng: pañcavokäram uppajjantanam asañõasattam 
uppajjantänam tesam sankhärakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjati (đối với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uấn và cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ điệt và sắc uẩn 
cũng đang sanh} là câu đáp trong cầu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!. 

Vấn ` ngược: Yassa vā pana viññänakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantãnam arũpam uppajjantänam 
tesam viññãnakkhandho nirujjhissatl no ca tesam 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantãnam 
asaññasattam uppajÌantầänam tesam viññanakkhandha ca 


_ nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy; còn đối 
với những người đang sanh trong cõi ngũ uấn và cõi Vô tưởng 
thì thức uẩn sẽ điệt và sắc uấn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn dang sanh với 
người nào) là câu mở. 

Tassa viãññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn đang 
sanh với người nào thì thức uấn sẽ điệt với người ấy phái chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissatl (Hay 
là thức uẩn sẽ điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. | 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả. 
hữu học đang chết trong 30 cõi [trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bon sắc nghiệp. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uđn sẽ diệt với người nào thì sắc uđn SES sanh với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 


nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam 
cavantänam arũpam uppajjantăãnam tesam 
viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho 
uppajjati (Đối với tất cá người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
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Sắc cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ 
diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam viññãnakkhandho ca nirujjhissati 
rüpakkhandho ca uppajjati (đối với những người dang sanh 
trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng thì thức uấn sẽ diệt và sắc udn 
cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ#œ0 Kết Thúc Sắc Uẩn Gốấcøoøo 
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Tho Un Z 
(Vedanàkkhandhamüla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanäkkhandho uppajjati, tassa 


Thọ uẩn đang sanh với người nào thì e uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Páp: “Phải rồi!". 

Vấn ngược Yassa vã pana saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanảkkhandho u=ppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ điệt với người nào thì thọ ván đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam cavantainam asaññasattam 
uppsjjantänam tesam sañãäkkhandho nirujjhissati no ca 
tesam  vedanäikkhandho uppajjat,  catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantãnam tesam saññäkkhandho ca 
nirujjhissati vedanảkkhandho ca nppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, tưởng uán sẽ 


đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa veđanäkkhandho uppajjati (Thọ uấn đang sanh 
với người nào) là câu më. 
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Tassa saññakkhandho nirujjhissati (thì tưởng uấn sẽ 
diệt với người ấy) là câu béi, | 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng; Thọ uán 
đang sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở thì tưởng 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana saññakkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanAakkhandho uppajjati (thì thọ uấn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiền 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 

tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hói hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn đang sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 

Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantânam asaññasattam 
uppajjantáanam tesam saññãäkkhandho nirujjhissati no ca 
tesam vedanäkkhandho uppajjati (Đối với tất cả người đang 
chết trong 30 cõi (trir cõi Sắc cứu u cánh) và người đang sanh 
ế thọ uẩn không đang 


sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7- 
4 bọn sắc nghiệp là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
saññãkkhandho ca nirujjhissat vedanäakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uđn, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uấn cũng đang sanh) là cầu 
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đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi; Yassa vedanäakkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”, 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana sapkharakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho uppajjatitl? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam cavantinam  asañfasattam 
uppajjantãänam tesam sankhärakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam vedanakkhandho uppajjati, catuvokäram 
pañcavokäram nppajjantänam tesam sankharakkhandho 
ca nirujjhissati vedanäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cá người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tướng, hành uẩn sẽ 
diệt nhưng thọ ugn không đang sanh với những người ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, 
hành uẩn sẽ điệt và thọ uán cũng đang sanh, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
T ấn i: 


Yassa vedanakkhandho uppajjati (Thọ uấn đang sanh 
với người nào) là câu mở. 
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Tassa saņkhārakkhandho nirujjhissati (thì hành uẩn 
sẽ điệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của cầu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở thì hành 
uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong câu OC 

Yassa vã pana sankharakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa vedanäkkhandho uppaljati (thì thọ uấn đang 
sanh với người ấy) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: + người phàm, 3 bậc Thánh quả- 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhần đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uğn, gợi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay ià 
hành uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn đang sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọí là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhàn đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantãanam asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankhãärakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam vedanäkkhandho uppajjati (Đối với tất cả người 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người dang sanh 
trong cõi Vô tưởng, hành udn sẽ diệt nhưng thọ uấn không dang 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm së, 3-7- 
4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hôi, như thuyết 
rằng: catuvokäram pañcavokãäram uppajjantănam tesam 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng dang sanh) là câu đáp 
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trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi; Yassa vedanäkkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 


Thọ uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải réit", 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana viññânakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanäakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Dën:  Sabbesam cavantAnam asaññasattam 
uppajjantänam tesam viññanakkhandho nirujjhissati no 
ca tesan vedanakkhandho uppajjatl, catuvokãram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam viññãnakkhandho 
ca nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ 
diệt nhưng thọ uän không đang sanh với những người ấy; còn 


đối với những người đang sanh trong cỗi tứ uån, cõi ngũ uấn, 
thức uän sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
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Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uấn đang sanh 
với người nào) là câu mở. 

Tassa viññänakkhandho niru|jhissati (thì thức uẩn sẽ 
diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào thì thức uấn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ vän, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. - 

Tassa vedanakkhandho uppajjati (thì thọ uẩấn đang 
sanh với người ấy) là câu hỗi. 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cỗi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khói hiện trong 
sát na đầu tiền 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ nẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 

tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm SỞ, 3- 7-4 bọn sắc nghiệp 


mäi - E 


Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn đang sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
uưppajjantänam tesam viññänakkhandho nirujjbissati no 
ca tesam vedanäkkhandho uppajjati (Đối với tất cá người 
SE E aw 30 cối if trừ cõi ¡Sắc cứu cánh) và See =- sanh 


d g z ẩn âng 
sinh li những người 18), Tiếp đến n Ngài nêu lên 4 người Hàn 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7- 
4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vẽ sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokaram pañcavokäram nuppajjantänam tesam 
viññänakkhandho ca nirujjhissati vedanäkkhandho ca 
uppajjati (đối với những người dang sanh trong cõi tứ uđn, cỗi 
ngũ uổn, thức uấn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh) là cầu đáp 


M uc Cục 


https://hotriphapbao.com/ 


Uẩn Song 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


agag Kết Thúc Thọ Uấn Gốc28o 


Jung Uan Goa 
(Saññäkkhandhamũla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ugi Yassa saññakkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? | 


Tưởng uán dang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 


Don: “Phải rồit”. 
Vấn — ngược: Yassa va pana sankhârakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññäkkhandho uppajjaUI? 


Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp  Sabbesam cavantânam asañfiasattam 
uppajjantầnam tesam sankhärakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam saññãkkhandho uppajjat, catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam sankhärakkhandho 


REI 


ca nirujjhissati saññäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, hành uấn sẽ 
diệt nhưng tướng uẩn khổng đang sanh với những người ấy; 
còn đối với những người đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, hành uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh. 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa saññäkkhandho uppajjati (Tưởng uấn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 
Tassa sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành uẩn 
sẽ diệt vớt người ấy) là câu hỏi Ee —-- 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 


hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở thì hành 
uẩn cũng sẽ diệt. 


Yassa vã pana sankharakkhandpho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa saññäkkhandho uppajjati (thi tưởng uẩn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 
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pap son. ——————————— 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi. 


Do đó, câu hói này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankhärakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam saññäkkhandho uppajjatl (Đối với tất cả người 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người dang sanh 
trong cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uấn không 
đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của cá 2 câu mớ và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: catuvokäram pañcavokãram uppajjantänam 
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iåi Thích Đối 


tesam sankharakkhandho ca nirujjhissati saññãkkhandho 
ca uppajjan (đối với những người đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


—2- Tưởng Dën Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối -- --- 

Vấn ` xuôi: Yassa saññãkkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhissatTti? 

Tưởng uẩn đang sanh với người nào thì thức uấn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vän ` ngược Yassa vã pana viñũñãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññãkkhandho uppajjatīti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp  Sabbesam cavantinam asaññasattam 
uppajjantánam tesam viññänakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam saññakkhandho uppajjati, catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam viãññänakkhandho 
ca níirujƒhíssatí saãññãkkhandho ca uppajjati. 


Đấi với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ 
diệt nhưng tưởng uẩn không đang sanh với những người ấy; 
còn đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, thức uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


T âu vấ d 
Yassa saññãkkhandho uppajjati (Tưởng uën đang 
sanh với người nào) là câu mở, 
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Vän Song 

Tassa viññänakkhandho nirujjhissati (thi thức uấẩn sẽ 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở thì thức 
uän cũng sẽ digt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana viãñãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho uppajjati (thì tưởng uđn đang 
sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 

hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 

ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sính, 35 tám sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantānam asaññasattam 
uppajjantanam tesam viññãnpakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam saññäkkhandho uppajjati (Đối với tất cả người 
đang chết trong 30 cối (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh 


trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không 


đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: catuyokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam viññãnakkhandho ca nírujjhissatí saññakkhandho 
ca uppajjati (đối với những người dang sanh trong cối tứ uẩn, 
cõi ngũ udn, thức uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh) là 
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câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc cầu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


ca Kết Thúc Tưởng Uấn Gcs 


Hank (Län Gae 
(Sankharakkhandhamüla) 


1- Hành Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi; Yassa saukhäarakkbandho trppajjati, 
tassa viãñãnakkhandho nirujjhissatrti? 

Hành uán đang sanh với người nào thì thức uẫn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rä: 

Vấn —- ngược: Yassa vã pana viũññänakkhandho 
mirujjhissati, tassa sapkhärakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uấn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam  cavantänam  asaũñasattam 
uppajjantänam tesam viññänakkhandho nirưjjhissati no 
ca tesam sankhäarakkhandho uppajjati, catuvokaram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam viññănakkhandho 
ca nirujjhissati sankhärakkhandho ca uppajjati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi {trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ 
diệt nhưng hành uẩn không đang sanh với những người ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cối tứ uán, cõi ngũ uẩn, 
thức uẩn sẽ diệt và hành uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
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Trong câu vấn xuôi; 

Yassa sankhärakkhandbo uppajjati (Hành uén đang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viãññãnakkhandho rirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
diệt với người ấy) là cầu hồi. | 
Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 


hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang sanh với người nào thì thúc uấn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng BH “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng sẽ diệt. 


Trong cầu vấn ngược; 


Yassa vā pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 


lù thức uẩnrsẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho uppajjati (thì hành uẩn 
đang sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm së, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bạn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của cầu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uấn đang sanh với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứn 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, Người lạc vô 
nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na sanh của 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chí 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Sabbesam cavantãnam asaññasattam 
uppajjantānam tesam viññanakkhandho nirujjhissati no 
ca tesam sankhärakkhandho uppajjati (Đối với tất cá người 
đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh 
trong cõi Vô tưởng, thức uấn sẽ diệt nhưng hành uấn không đang 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tý uẩn, cõi ngũ 
uấn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm só, 3-7- 
4 bọn sắc nghiệp là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, nhự thuyết 
rằng: catuvokäram pañcavokäram uppajjantăänam tesam 
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viññanakkhandho ca nirujjhissati sankharakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, thức uấn sẽ diệt và hành uẩn cũng đang sanh) là cầu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Gece Kết Thúc Hành Uẩn Gốc 7 
Kết Thúc Phần Người 
m << 
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Phần Cor 


(Okåsavåra}) 


Sáo tản Ga 


(Rũpakkhandhamaũla) 
1- Sắc Uán Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uấn đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha vedanäakkhandho nirujjhissati pañcavokâre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati vedanäakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uấn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uán đang 
sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ` ngược: Yattha vä pana vedanakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uấn đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha vedanAakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokâre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ điệt nhưng sắc uấn không 
đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn, thọ un sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng đang sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
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Trong cà ĝi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh 
trong cối nào} là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. f 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 


nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uán mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thọ uẩn sẽ không dër trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngữ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 


tattha rũpakkhandho ca uppajjati veđanakkhandhø na 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uấn đang sanh và thợ uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
Yattha vā pana vedanäakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thọ uấn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 
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Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn đang 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngữ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vän rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uấn đang sanh trong cõi ấy 
phái chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arüpe tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjati (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là 
nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokäre tattha vedanakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cõi ngũ uẩn, 
thọ uấn sẽ diệt và sắc uấn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (di ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
saññ2kkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
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idi Thích Bô Song Đối 
Đáp: Asaũñasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 


REI 


ca tattha saññãkkhandho nirujjhissati, pañcavokãre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjat saññãkkhandho ca 
nirujjhissati. 
Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng tưởng uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang 
— _ -——sanhvàtưởnguẩncũngsẽ-diệt:- --- — NEE 


Vấn ngược Yattha vã pana saũñãkkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 


Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arùpe tattha saññäkkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokâre tattha 
saññakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 


Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uën đang sanh 
trong cối nào) là cầu mở, 


Tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thi tướng uấn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phú nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjatH no ca tattha 
saññãkkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng tưởng uán sẽ không điệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati saññäkkhandho na 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uấn, sắc uẩn đang sanh và tưởng 
uẩn cũng sẽ điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong cậu vấn ngược; 

Yattha vả pana saññakkhandbo nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjatí (thi sắc uấn đang 
sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của cầu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt trong cối nào thì sắc uẩn đang sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
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2=<= __ O Giải Thích Bô Song Đối 


có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arüpe tattha 
saññäkkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjati (Trong cối Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 2ó cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uấn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
-—————như-thuyết-rằng: pañeavokäre tattha saññakkhandho ca —_.... 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cõi ngũ uẩn, 
tưởng uáh sẽ diệt và sắc uán cũng đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Moon Song Đối 


Vấn ` xuôi; Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uấn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha sapkharakkhandho nirujjhissati, pañcavokäre 
tattha rñpakkhandho ca tppajjati sapkhärakkhandho ca 
nirujjhissatl. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng hành uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uän, sắc uấn đang 
sanh và hành un cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nírujjhissati, tattha rũpakkkhandho uppajjatiti? 


` Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì sắc wën đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Arũpe tattha sankhärakkhandho niruJjhissati 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokare tattha 
sankharakkhandho ca nirujjbissati rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uấn sẽ điệt nhưng sắc uấn không 
đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ điệt 
và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
v. ôi: 

Yattha rũpakkhandho uppaljjati (Sắc uấn đang sanh 
trong cõi nào} là cầu mở. 

Tattha sankhärakkhandho nhujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ diệt trong cõi dy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì hành udn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asalñasatte tattha rùpakkhandho uppajjatl no ca tattha 
sapkhärakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc 
uấn đang sanh nhưng hành uấn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi nen uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán là 
chí pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokãäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankhârakkhandho na 
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nirujjhissatl (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và hành uán 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 
Yattha vã con sapkhäarakkhandho nirujjbissati 


Tattha GE uppajjati (thì MM: uẩn đang 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uđn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uấn đang sanh trong cối ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của cầu mở trong vë trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arüpe tattha 
sankharaldhandho niưjjhisai no ca  tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Trong cõi Vô sắc, hành uấn sẽ diệt 

). Tiếp đến Ngài nêu 


lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavoRäre tattha 
sankhäarakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjatt (trong cõi ngũ uấn, hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng 
đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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4- Sác Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Van _ xuôi: Yattha rũpakkhandho uppaJjati, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhlssatiti? 

Sắc uán đang sanh trong cõi nào thì thức uán sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha viññänakkhandho nirujjhissatl, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati viññãpakkhandho ca 
nirujjJhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uấn đang sanh nhưng thức uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn, sắc uấn đang 
sanh và thức uán cũng sẽ diệt. f 

Vấn ngược: Yattha và pana vlññšámakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppaJJatitl? 

Hay là thức uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì sắc uẩn n đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha viãñänakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjati pañcavokâre tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppajjatl. | 

Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uán không 
đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn, thức uấn sẽ diët 
và sắc uấn cũng đang sanh. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sốc uấn đang sanh 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha viñiñanakkhandho nirujjhissatl (thì thức uấn 
sẽ diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uán và 26 cõi ngữ uấn là nơi sanh lên của ngũ uấn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 

ngũ uẩn mà thôi. 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
_ dang sanh trong cối nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấu phải_ _ ` 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp của câu mó trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tattha 
viññänakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thức uấn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngữ uấẫn là nơi sanh lên của ngũ ušn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokâre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati viññanakkhandho na 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thức uẩn 
cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vän xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana viññänakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjati (thi sắc uán đang 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang sanh trong cỗi ấy 
phải chằng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uán là chí pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: ArBpe tattha 
viñhänakkhandho niruj?hissati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjati (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uấn là chí pháp của cả Z câu mó và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha viññânakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cối ngũ uấn, 
thức uẩn sẽ diệt và sắc uđn cũng đang sanh} là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). | 


œ#œ¿ Kết Thúc Sắc Uën Gốc øoøo 


"Tho tliẩn Ga 
(Vedanakkhandhamia) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn ˆ xuôi Yattha vedanäkkhandho uppajjati, 
tattha saññãkkhandho nirujjhissatïti? 

Thọ uẩn đang sanh trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ điệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rä", 
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Vấn ngược Yattha vã pana saññäkkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!”. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi KR phải 
chăng?, Hay là tưởng uấn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn n dang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt hay 
thọ uãn cũng đang sanh. 


2- Tho Uấn Gốc Hành Uën Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi Yattha vedanäakkhandho uppajjati, 
tattha sankhãrakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!". 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho uppajjatiti? 


https://hotriphapbao.com/ 
Dën Song 
Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uấn đang 
sanh trong cöi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ròi”. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Tr âu v ôi â 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau, 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn sẽ digt trong cối nào thi thọ uấn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ vån là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt hay 
thọ uán cũng đang sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn ˆ xuôi Yattha vedanäkkhandho uppajjati, 
tattha viññänakkhandho nirujjiiissatiti? 

Thọ uẩn đang sanh trong cối nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? | 

Đáp: “Phải rồi!". 

Vän _ ngược: Yattha và pana viññãnakkhandho 
nírujjhissati, tattha vedanäkkhandho uppajjatiti7 
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Giải Thích Bộ Đối 
Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn, 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt hay 
thọ uấn cũng đang sanh. 


c Kết Thúc Thọ Uẩn Gốcsos2 


-lưởng Uan Cøa 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Dën Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yattha saññãkkhandho uppajjati, tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 
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Uár Song 

Tưởng uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn _ ngược; Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho uppajjatti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rä, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Tr ấn xuôi và câu vấ 
Chí pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn, 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
đang sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ diệt trong cõi dy phái 
chăng?; Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang 
sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn, 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ điệt hay 
tưởng uẩn cũng đang sanh. 

2- Tưởng Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha saññäkkhandho uppajjati, tattha 
ññãnakkhandho nirujjhissatiti? 
Tưởng uấn đang sanh trong cõi nào thi thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!”. 
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Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññanakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññäkkhandho uppajjatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uấn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ré", 


ca —> hình Bày Chí Pháp Và Phân Tích VếCâu~-———' 7—” 


Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh vän, 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uấn là chí pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt hay 
tướng uẩn cũng đang sanh. 


a Kết Thúc Tưởng Uấn Gócsoso 


asf Udn Gigs 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi; Yattha sanpkhärakkhandho uppajjati, tattha 
viññãpakkhandho nirujjhissatiti? 
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Dën Gong _ S S — cc 

Hành uẩn đang sanh trong cõi nào thi thức uán sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!”. 

Vấn — ngược; Yattha và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rau, 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
T A E De Ë A ~- É 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ diệt trong cối ấy phải 
chăng?; Hay là thức uấn sẽ diệt trong cối nào thì hành uấn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!”là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mó thì thức uẩn cũng sẽ diệt hay 
hành uẩn cũng đang sanh. 


Œ Kết Thúc Hành Uán Gốc2ø2 


Kết Thúc Phần Cat 
22» Ww. 
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EEN Gidi Thích Bộ song Đôi 


Phần Người Và Cõi 


(Puggalokasavara) 


<S tân Gas 
sms ====Ă= —(Rüpakkhandhamüla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


f Vấn xuôi: Yassa yattha rüpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha vedanäkkhandho niru}jhissatiti? 


Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
rüpakkhandho uppajjati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati, pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
vedanäkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uấn đang sanh nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với 
những người ấy trong cối ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uấn đang sanh và thọ 


DI 


Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha vedanAkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokärä cavantânam arữpänam tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantanam 
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tesan tattha vedanākkhandho ca nirujjhissati 
rūpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uấn sẽ diệt nhưng sắc 
uấn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ 
uẩn sẽ diệt và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấp xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjatl (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào trong cối nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha vedanakkhandho nirujjhissatl (thì thọ 
uiẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhàn đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uấn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
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tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tesam tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người đang sanh trong cối Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
đang sanh nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cỗi 


- .ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên A người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu...... 


học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 
tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 
cõi ngũ uän là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäram uppajjantănam tesam tattha 
rũpakkhandho ca tuppajjat vedanakkhandho ca 
nirujjlissati (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ điệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học dang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ vån, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn dang sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cối mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokārā cavantânam arũpänam tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ 
uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngữ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hồi, như 
thuyết rằng: pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nirujjihissat rũpakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, 
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trong cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

2- Sắc Uấn Gấc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 


tassa tattha saññãkkhandho ni rujJhissatt? = 


Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajai no ca tesam tattha 
saññäkkhandho nirujjhissati, pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjatl 
saññakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uấn đang sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uấn đang sanh và tưởng 
uán cũng sẽ diệt, 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

ay g uấn sẽ diệt với n ng cối 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokära cavantänam aripänam tesam 
tattha saññàkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäram uppajjantänam 
tesan tatha saññäakkhandho ca  nirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uän sẽ diệt nhưng 


461 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
ENEE eenig Eege 
sắc uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
n v ôi; 


Yassa yattha ràpakkhandho uppajjatl (Sắc uán đang 
sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññäãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chí pháp của cầu mở: người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uấn, 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajƒjantãnam tesam tattha rũpakkhandho oppaltat no 
ca tesam tattha saññãkkhandho nirujJjhissatl (Đối với những 
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người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn dang 
sanh nhưng tưởng trấn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm 
tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi 
ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 


không-có-sự-phủ- nhận- đối- với-câu hỏi, như thuyết rằng: —_.. 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
rüpakkhandho ca uppajjati saññakkhandho ca 
nirujjhissatl ( đốt với những người dang sanh trong cõi ngũ udn, 
trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc cầu đáp kết luận pnan tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Tr â 

Yassa vã pana yattha saññakkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 


35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng,với21cõingữuẩn — — 
(trừ 5 cõi Tinh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc | 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu hoc dang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay lå 
tưởng uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quà hữu học đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tầm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokãrä cavantänam arũpänam tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng 
uën sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ un là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
saññäkkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy tưởng uấn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandbo nirujjhissatiti? 


Sắc uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


——— áp: Asaññasattam-.-uppajjantanam tesam--tattha— 
rüpakkhandho uwuppajjati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati, pañcavokäram 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjati 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uán đang sanh nhưng hành uẩn sẽ không diệt 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh và hành 
uẩn cũng sẽ diệt, 

Vấn ngược: Yassa va pana yattha sankharakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

. Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi nào thì 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pañcavokärãa cavantänam aripanam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 


rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram uppajjantầnam 
tesam tattha sankhärakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ điệt nhưng 
sắc uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cối ngũ uẩn, trong cõi ấy 
hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 
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UënSong _ o ee ee aeea auae 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


A 


ong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang 
sanh với người nào trong cối nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha sankhãrakkhandho nirujjhbissati (thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uän, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uấn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
đang sanh với người nào trong cỗi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tesam tattha sankharakkhandho niruƒjhissatí (Đối với 
những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
đang sanh nhưng hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 
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Giải Thích Bô Song Đối 


tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 
cõi ngũ uán là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati sankhäảrakkhandho ca 
nirujjhissati (đốt với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, 


- —————sắc trấn đương sanh-và hành uốn cũng sẽ diệt) là-câu- đáp trong — 


câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sapkhärakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpalkkhandho uppajjati (thì sắc uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ điệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 21 cõi ngĩ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang 


đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu hoc đang sanh trong cỗi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uấn mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn sẽ diệt với người nào trong cỗi nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp hằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 
câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, nhu 
thuyết rằng: Pañcavokärä cavantãnam arũpãnam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirnjjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành 
trấn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong côi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjat (đối với những người đang sanh trong cỗi ngũ uẩn, 
hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (di ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 


468 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 

Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asañfasattam uppajjantanam tesam tattha 
rũnakkhandho uppajjai no ca tesam tattha 
viññãpakkhandho nirujjhissati, pañcavokaram 
uppajjantānam tesam tattha rūpakkhandho ‹ ca uppajjati 


- viññañakkhandho cà ñnirujjhissati. ˆ 


Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uán đang sanh nhưng thức uẩn sẽ không diệt 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn đang sanh và thức 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Dän: Pañcavokärä cavantänam arüpanam tesam 
tattha viññänakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjati, pañcavokãram uppajjantänam 
tesam tattha viññãnakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngữ uẩn-và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Tron uôi: 
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Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 
Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissati (thi 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uấn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tesam tattha viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
đang sanh nhưng thức uấn sẽ không diệt với người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 15 
tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 
cõi ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati viññamakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người dang sanh trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy sắc uán đang sanh và thức uẩn cũng sẽ điệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


LEE 8 


Yassa vā pana yattha viññãänakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uấn sẽ điệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngữ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang sanh 


trong cối ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: PaBcavokärä cavantänam arũpänam tesam 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjatl (Đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uấn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức 
uấn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
viãñããnakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjati (đối với những người dang sanh trong cõi ngũ uấn, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


agag Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc se 
Tho tiểu << 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Tho än Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yatthha  vedanakkhandho 


¬ DEE) 


uppajjati, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì trởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Don: "Phải rồi”, 
Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 


nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho. uppajjati? 


Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đúp: Catuvokara pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha saññãkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjati, catuvokäram pañcavokãram 
uppajjantnam tesam tattha saññãkkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uấn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng thọ uấn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uấn 
sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Yassa yattha vedanãkkhandho uppajjati (Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 
Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
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na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uán, 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cối nào thì tướng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uán, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho nirujjhissati 
(Hay là tướng uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 
cõi ngũ vän. 

Chi pháp của câu hài: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uiẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi nào thì thọ uấn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đúc Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và 
_ sẽ diệt trong cõi mà mình đang ó ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của. 


19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uän, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokärä pañcavokäräả cavantãnam tesam tattha 
saññäkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppaljati (Dó; với những người dang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt 
nhưng thọ uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha saññãkkhandho ca ` nirujjhissati 
vedanäkkhandho ca uppajjati (đối với những người đang 


và thọ uẩn cũng dang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vi ôt Yassa yattha vedanākkhandho 
uppajjati, tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissatiti? 


Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Phải réi", 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhãrakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Catuvokärä pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha sankhärakkhandbho niruJjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjati, catuvokaram pañcavokäram 
uppajjannam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uän, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đỗi với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uấn 
sẽ diệt và tho un cũng dang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích ve Cầu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjati (Tho uán 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thi 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


Yassa va pana yattha sankhäarakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uđn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, goi! là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 
cõi ngũ uẩn. 


Chỉ pháp của cầu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn đang 
sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và 
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sẽ diệt trong cõi mà minh đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokara pañcavokärä cavantânam tesam tattha 
sankhãrakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ udn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng 
thọ uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả ` 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngữ un là chi pháp của cả 2 câu mó và 
câu hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng catuvokäram pañcavokäram 
uppajjantinam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjati (đối với những 
người dang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành 
uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(di ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
V. xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 


uppajjati, tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viãñänakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjatiti? 
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Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Catuvokärä pañcavokärä cavantãänam tesam 
tattha viãññãnakkhandho niruj}hissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjati, catuvokäram pañcavokäram 

uppajjanänan tesam tattha viñũanakkhandho ca 


Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uấn 
sẽ điệt và thọ uán cũng đang sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Tro xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uấn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatd (thì 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 


với 4 cõi tý uán, 26 cõi ngũ uấn, ` 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
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gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu 
mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 
cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là cầu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và 
sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chí pháp của câu 
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mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 

rằng: Catuvokãrä pañcavokärä cavantänam tesam tattha 

viññanakkhandho nirujjhissat no ca tesam tattha 
. veđanäkkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 

trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ điệt nhưng 

thọ uđn không đang sanh với những người ấy trong cối ấy). Tiếp 
- đến Ngài nêu lên 4+ngườiphàm; 3 bậc Thánh quả hữu học dang -- 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngữ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokäaram pañcavokäram nuppajjantãnam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho 
ca uppajjati (đối với những người đang sanh trong cỗi tứ uẩn, 
cối ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ#œ Kết Thúc Thọ Uĝn Gốc #282 


“luông tẩy Ga 


(Saũññiakkhandhaminia) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi; Yassa yattha saññãkkhandho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uán sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi. 
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Vấn ngược; Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha saññakkhandho uppajjatIti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokärã cavantãnam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjati, catuvokäram pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati saññäkkhandho ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uän, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn 
sẽ điệt và tưởng uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


EE 


Yassa yattha saññäkkhandho uppajjati (Tướng uẩn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uàn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang sanh với người nào trong cỗi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, 
goi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uän là chỉ pháp của câu 
mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt. 


I cả n cu am... 


Vasen vā pana yattha sankhàrakkhandho 
. nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi 
_ nào) là câu mó. 

Tassa tattha saññãkkhandho uppajjati (thì tướng uẩn 
đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 
cõi ngữ uẩn. 


Chí pháp của câu hởi: người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cði ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì tưởng udn đang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và 
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sẽ diệt trong cối mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavantãnam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 
trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng 
tưởng uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gợi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng catuvokäram pañcavokäram 
uppajjantanam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati saññãkkhandho ca uppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành 
uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi. Yassa yattha saññäkkhandho uppajjati, 


ay ~ = 


tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissatĩti? 
Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cối nào thì 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!”. 
Uấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññänakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 


saññãkkhandho uppajjatiti? 
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Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Catuvokārā pañcavokãrä cavantãnam tesam 


tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saũiñãkkhandho uppajjati, catuvokäram pañcavokäram 


uppajjantinam tesam tattha viññãnakkhandho ` ca 


se 5 ma 


nirujjhissati saññäkkhandhö ca uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ udn, cối ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, trong cõi ấy thức uën 
sẽ diệt và tưởng uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho uppajjati (Tướng uën 
đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissati (thi 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 


na sanh của 19 tám tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
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bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana yattha  viññänakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thúc uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho uppajjati (thì tưởng uấn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ điệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 
cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vån rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn đang 
sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi 
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tứ uän, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokärä pañcavokãrä cavantânam tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissat no ca tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức tuần sẽ diệt nhưng 
———tưởng uẩn- không đang-sanh- với những người ấy trong cõi-ấy)-— - 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi 
tứ uấn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tatthha viññanakkhandho ca nỉirujjhissati 
saññakkhandho ca uppajjati (đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và 
tưởng uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Gece Kết Thúc Tưởng Uẩn G6c ss 
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(Sankhärakkhandhamnla) 

1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xưuổi Yassa yattha saukhärakkhandho 
uppajjati, tassa tattha viãñãnakkhandho nirujjhissatiti? 


Hành uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi, 

Vấn — ngược; Yassa vã pana yattha 


DEE? 


viññänakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
sankhärakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokära pañcavokärã cavantänam tesam 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho uppajjatt, catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati sankhärakkhandho ca 
uppajjati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng hành uãn không đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn 
sẽ diệt và hành uẩn cũng đang sanh. 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phàn Tích Vë Càu 


Trong câu vấn xuồi: 
Yassa yattha sankhãrakkhandho uppajjati (Hành 
uẩn dang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. ` 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang sanh với người nào trong cỗi nào thì thức uẩn sẽ diệt với - 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!”là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt. 


n 


rong câu n 

Yassa vā Dana yattha viññäņakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uđn sẽ diệt với người nào trong cối 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandbo uppaljati (thì hành 
' tển đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở:.4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 


Liber 
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35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẫn, 26 
cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uán, 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thúc uấn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành uấn dang 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và 
sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokãrä pañcavokärä cavantänam tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho uppajjati (Đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức udn sẽ diệt nhưng 
hành uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sớ, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu më và 
câu hỏi trong vẽ sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng catuvokāram pañcavokäram 
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uppajjantanam tesam tattha viññanakkhandho ca 


49aMluec Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


idi Thíc Đối 


nirujjbissati sankhärakkhandho ca uppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy thức 
uẩn sẽ diệt và hành uẩn cũng đang sanh) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (di ngay). 


cece Kết Thúc Hành Dën Gốc=oøo 
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Phương Danh Thí Chủ Hùn Phước 
Chúng tôi xin ghi nhận công đức của quý phật tử đã hùn phước ấn tống 
quyển sách này. Nguyện cầu ân đức Tam Bảo gia hộ cho quý phật tử 
cùng gia đình luôn an vui. 


[01 |GäLwa Chí Long ` 13 |Phước — — | 
02 |GữKimĐịn |2 (po  — | 
Gü PT Hải + LTY 
eremana |e ferea 
[04 |GđKelly-HarryStearn |24 | Minh Hạnh upasaka _| 
[05 |GđThyLý |2 |Âng ` 
|06 | Gà Võ ThịNgocThủy |26 |Uyên  _ 
DI ng. 
[09 |GđLữMinhTrug  |29 |VôDamnh ` | 
[10 | Ga Nguyễn Thị Thu Hà |30 | Thuy Silk 
[1Í |GữHuỳnh Thiên Minh |31 |NgọHuyn ` 
[12 |NTHoànDin  |32 |Huyn 
13 |NTCH La |HùngNguyễn — —| 
[14 |Huyn |344 |HThêAnh ` | 
[1S |N.ThanhBìành  — | 
[18 | 
"e 
Ta Trang 
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CHÁNH NIỆM 
< CUẲNH TỰ DUY 
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THANH ESG A {HẲNH Mer ES 


e Vi màn Air: rare se {7 nan mane 


“Pháp thí, thăng mọi thí! 
Pháp vị, thắng mọi vị! 
Pháp hy, thẳng mọi hy! 
Ái diệt, dứt mọi khổ!” 
PC: 354 
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